
 

Tháng 10 Số 183 + 184 (01/10/2009) 

 MỤC LỤC  
   

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Trang 

 
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 

 

05-9-2009 - Quyết ñịnh số 4191/Qð-UBND về việc công bố bộ thủ tục 

hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các 

Khu Chế xuất và Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh. 

(Tiếp theo Công báo số 181 + 182) 
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Do UBND thành phố Hồ Chí Minh xuất bản 



2 CÔNG BÁO Số 183 + 184 - 01 - 10 - 2009

III. LĨNH VỰC QUẢN LÝ HOẠT ðỘNG THƯƠNG MẠI CỦA CÁC TỔ 

CHỨC VÀ CÁ NHÂN VIỆT NAM Ở NƯỚC NGOÀI VÀ CỦA NƯỚC NGOÀI 

TẠI VIỆT NAM 

1. Thủ tục Cấp giấy phép Văn phòng ñại diện của thương nhân nước ngoài 

- Trình tự thực hiện:  

* Bước 1: Chuẩn bị ñầy ñủ hồ sơ theo quy ñịnh của pháp luật 

* Bước 2: Thương nhân nộp hồ sơ tại Ban Quản lý các Khu Chế xuất và Công 

nghiệp TP.HCM - ðịa chỉ: 35 Nguyễn Bỉnh Khiêm, quận 1, TP.HCM. Cán bộ tiếp 

nhận ghi Giấy biên nhận hồ sơ. Thời gian làm việc: sáng từ 7 giờ 30 ñến 11 giờ 30; 

chiều từ 13 giờ 00 ñến 17 giờ 00 từ thứ hai ñến thứ sáu hàng tuần. 

* Bước 3: Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ: Ban Quản lý các Khu Chế xuất và 

Công nghiệp TP.HCM thông báo bằng văn bản ñể thương nhân nước ngoài bổ sung, 

hoàn chỉnh hồ sơ. Sau khi hoàn chỉnh hồ sơ, thương nhân thực hiện lại Bước 2. 

Trường hợp hồ sơ hợp lệ: thực hiện tiếp bước 4. 

* Bước 4: Căn cứ ngày hẹn trả kết quả trên Giấy biên nhận hồ sơ, Thương nhân 

nhận kết quả tại Ban Quản lý các Khu Chế xuất và Công nghiệp TP. HCM. 

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước. 

- Thành phần, số lượng hồ sơ: 

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: 

* ðơn ñề nghị cấp Giấy phép thành lập Văn phòng ñại diện do ñại diện có thẩm 

quyền của thương nhân nước ngoài ký (theo mẫu); 

* Bản sao Giấy ñăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương ñương của 

thương nhân nước ngoài ñược cơ quan có thẩm quyền nơi thương nhân nước ngoài 

thành lập xác nhận. Trường hợp Giấy ñăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị 

tương ñương có quy ñịnh thời hạn hoạt ñộng của thương nhân nước ngoài thì thời hạn 

ñó phải còn ít nhất là 01 năm;  

* Báo cáo tài chính có kiểm toán hoặc tài liệu khác có giá trị tương ñương chứng 

minh ñược sự tồn tại và hoạt ñộng thực sự của thương nhân nước ngoài trong năm tài 

chính gần nhất;  

* Bản sao ðiều lệ hoạt ñộng của thương nhân ñối với thương nhân là các tổ chức 

kinh tế. 
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Yêu cầu về văn bản: Các tài liệu bằng tiếng nước ngoài và giấy tờ do cơ quan 

nước ngoài có thẩm quyền cấp hay xác nhận phải ñược hợp pháp hóa lãnh sự theo 

quy ñịnh của pháp luật Việt Nam và dịch ra tiếng Việt; bản dịch, bản sao phải ñược 

công chứng theo quy ñịnh của pháp luật Việt Nam.  

b) Số lượng hồ sơ: 2 bộ (1 bộ gốc và 1 bộ sao y). 

- Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ. 

- ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức. 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh: Ban Quản lý các Khu Chế xuất và Công 

nghiệp TP. HCM. 

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền ñược ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện 

(nếu có): Không có. 

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Ban Quản lý các Khu Chế 

xuất và Công nghiệp TP. HCM. 

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): không có. 

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép. 

- Lệ phí: 1.000.000ñ/giấy phép. 

- Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai:  

* ðơn ñề nghị cấp Giấy phép thành lập Văn phòng ñại diện. 

- Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính:  

Thương nhân nước ngoài ñược cấp Giấy phép thành lập Văn phòng ñại diện tại 

Việt Nam khi có ñủ các ñiều kiện sau: 

* Là thương nhân ñược pháp luật nước, vùng lãnh thổ (sau ñây gọi chung là 

nước) nơi thương nhân ñó thành lập hoặc ñăng ký kinh doanh công nhận hợp pháp;  

* ðã hoạt ñộng không dưới 01 năm, kể từ khi ñược thành lập hoặc ñăng ký kinh 

doanh hợp pháp ở nước của thương nhân. 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

* Luật Thương mại số 36/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005; hiệu lực thi 

hành ngày 01 tháng 01 năm 2006. 

* Nghị ñịnh số 72/2006/Nð-CP ngày 25 tháng 7 năm 2006 của Chính phủ quy 
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ñịnh chi tiết Luật Thương mại về Văn phòng ñại diện, Chi nhánh của thương nhân 

nước ngoài tại Việt Nam; hiệu lực thi hành ngày 02 tháng 8 năm 2006. 

* Nghị ñịnh số 29/2008/Nð-CP ngày 14 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy 

ñịnh về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế; hiệu lực thi hành ngày 10 

tháng 4 năm 2008. 

* Thông tư số 11/2006/TT-BTM ngày 28 tháng 9 năm 2006 của Bộ Thương mại 

hướng dẫn thực hiện Nghị ñịnh số 72/2006/Nð-CP ngày 25 tháng 7 năm 2006 của 

Chính phủ quy ñịnh chi tiết Luật Thương mại về Văn phòng ñại diện, Chi nhánh của 

thương nhân nước ngoài tại Việt Nam; hiệu lực thi hành ngày 13 tháng 10 năm 2006. 

* Văn bản số 7190/BCT-KH ngày 15 tháng 8 năm 2008 của Bộ Công Thương 

về việc hướng dẫn Ban Quản lý các Khu Công nghiệp, Khu Chế xuất và Khu Kinh tế 

cấp giấy phép thành lập Văn phòng ñại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt 

Nam. 
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* Mẫu ðơn ñề nghị cấp Giấy phép thành lập Văn phòng ñại diện  
 

TP. Hồ Chí Minh, ngày...… tháng .......năm.....… 

ðƠN ðỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ðẠI DIỆN 

Kính gửi: Ban Quản lý các Khu Chế xuất và Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh 

Tên thương nhân: (ghi bằng chữ in hoa, tên trên Giấy phép thành lập/ñăng ký kinh doanh):  

..................................................................................................................................................  

Tên thương nhân viết tắt (nếu có): ...........................................................................................  

Quốc tịch của thương nhân:......................................................................................................  

ðịa chỉ trụ sở chính: (ñịa chỉ trên Giấy phép thành lập/ñăng ký kinh doanh) ........................  

Giấy phép thành lập/ñăng ký kinh doanh số: ...........................................................................  

Do:...........................................cấp ngày..............tháng...............năm............... tại ..................  

Lĩnh vực hoạt ñộng chính:........................................................................................................  

Vốn ñiều lệ: ..............................................................................................................................  

Số tài khoản:................................................. tại Ngân hàng: ...................................................  

ðiện thoại:................................................. Fax: .......................................................................  

Email:........................................................ Website: (nếu có) ..................................................  

ðại diện theo pháp luật: (ñại diện có thẩm quyền)  

Họ và tên:..................................................................................................................................  

Chức vụ:....................................................................................................................................  

Quốc tịch:..................................................................................................................................  

Tóm tắt quá trình hoạt ñộng của thương nhân: ........................................................................  

ðề nghị cấp Giấy phép thành lập Văn phòng ñại diện tại Việt Nam với nội dung 
cụ thể như sau: 

Tên Văn phòng ñại diện (1):.....................................................................................................  

Tên viết tắt: (nếu có)................................................................................................................. . 

Tên giao dịch bằng tiếng Anh: .................................................................................................  

ðịa ñiểm ñặt trụ sở Văn phòng ñại diện (2): ............................................................................  

Nội dung hoạt ñộng của Văn phòng ñại diện: (nêu cụ thể lĩnh vực hoạt ñộng).......................  

Người ñứng ñầu Văn phòng ñại diện:  

Họ và tên:...........................................................................................Giới tính:............  

Quốc tịch: ......................................................................................................................  

Số hộ chiếu/Chứng minh nhân dân: ..............................................................................  

Do:.....................cấp ngày............tháng..........năm............ tại.......................................  
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Chúng tôi xin cam kết:  

1. Chịu trách nhiệm hoàn toàn về sự trung thực và sự chính xác của nội dung ðơn ñề 
nghị và hồ sơ kèm theo.  

2. Chấp hành nghiêm chỉnh mọi quy ñịnh của pháp luật Việt Nam liên quan ñến Văn 
phòng ñại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam và các quy ñịnh của Giấy phép 
thành lập Văn phòng ñại diện.  

 Tài liệu gửi kèm bao gồm (3): 

 1. Bản sao Giấy chứng nhận ñăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương ñương; 

 2. Báo cáo tài chính có kiểm toán hoặc tài liệu khác có giá trị tương ñương; 

 3. Bản sao ñiều lệ hoạt ñộng của thương nhân nước ngoài (nếu có); 

 4. Bản sao hộ chiếu hoặc giấy chứng minh nhân dân (nếu là người Việt Nam); Bản 
sao hộ chiếu (nếu là người nước ngoài) của người ñứng ñầu Văn phòng ñại diện; 

 5. Bản sao hợp ñồng thuê ñịa ñiểm ñặt trụ sở Văn phòng ñại diện. 

   

ðại diện có thẩm quyền của thương nhân nước ngoài 

(Ký, ñóng dấu và ghi rõ họ tên) (4) 

 

 

 

Ghi chú: 

(1) Tên Văn phòng ñại diện ghi như sau:  

+ Tên văn phòng ñại diện + Tỉnh, thành phố nơi dự kiến ñặt Văn phòng ñại diện (trường 
hợp có từ 02 văn phòng trở lên); hoặc  

+ Tên Văn phòng ñại diện + tại Việt Nam (trường hợp chỉ có 01 văn phòng tại Việt 
Nam).  

(2) ðịa ñiểm: ghi rõ ñịa chỉ nhà xưởng hoặc văn phòng, tên KCX-KCN, quận/huyện, thành 
phố. 

(3) Các văn bản do các cơ quan nước ngoài có thẩm quyền cấp hay xác nhận phải ñược hợp 
pháp hóa lãnh sự và dịch ra tiếng Việt; bản dịch, bản sao phải ñược công chứng theo quy 
ñịnh của pháp luật Việt Nam. 

(4) Trong trường hợp thương nhân không có dấu, ñơn phải kèm theo văn bản của cơ quan 
có thẩm quyền nơi thương nhân ñăng ký thành lập chứng thực chữ ký của người ñại diện 
có thẩm quyền của thương nhân nước ngoài.  
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2. Thủ tục Cấp lại giấy phép Văn phòng ñại diện của thương nhân nước 

ngoài (trong trường hợp thay ñổi ñịa ñiểm ñặt trụ sở của Văn phòng ñại diện từ 

một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ñến phạm vi các KCX-KCN) 

- Trình tự thực hiện: 

* Bước 1: Chuẩn bị ñầy ñủ hồ sơ theo quy ñịnh của pháp luật. 

* Bước 2: Thương nhân nộp hồ sơ tại Ban Quản lý các Khu Chế xuất và Công 

nghiệp TP.HCM - ðịa chỉ: 35 Nguyễn Bỉnh Khiêm, quận 1, TP.HCM. Cán bộ tiếp 

nhận ghi Giấy biên nhận hồ sơ. Thời gian làm việc: sáng từ 7 giờ 30 ñến 11 giờ 30; 

chiều từ 13 giờ 00 ñến 17 giờ 00 từ thứ hai ñến thứ sáu hàng tuần. 

* Bước 3: Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ: Ban Quản lý các Khu Chế xuất và 

Công nghiệp TP.HCM thông báo bằng văn bản ñể thương nhân nước ngoài bổ sung, 

hoàn chỉnh hồ sơ. Sau khi hoàn chỉnh hồ sơ, thương nhân thực hiện lại Bước 2. 

Trường hợp hồ sơ hợp lệ: thực hiện tiếp Bước 4. 

* Bước 4: Căn cứ ngày hẹn trả kết quả trên Giấy biên nhận hồ sơ, Thương nhân 

nhận kết quả tại Ban Quản lý các Khu Chế xuất và Công nghiệp TP. HCM. 

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước. 

- Thành phần, số lượng hồ sơ: 

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: 

* ðơn ñề nghị cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng ñại diện do ñại diện có 

thẩm quyền của thương nhân nước ngoài ký (theo mẫu); 

* Xác nhận của cơ quan ñã cấp Giấy phép thành lập Văn phòng ñại diện về việc 

xoá ñăng ký Văn phòng ñại diện tại ñịa phương cũ; 

* Bản sao có công chứng Giấy phép thành lập Văn phòng ñại diện ñã ñược cấp. 

Yêu cầu về văn bản: Bản sao các giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền Việt Nam 

cấp hay xác nhận phải ñược công chứng theo quy ñịnh của pháp luật Việt Nam. 

b) Số lượng hồ sơ: 2 bộ (1 bộ gốc và 1 bộ sao y). 

- Thời hạn giải quyết: 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ. 

- ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức. 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh: Ban Quản lý các Khu Chế xuất và Công 

nghiệp TP. HCM. 
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b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền ñược ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện 

(nếu có): không có. 

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Ban Quản lý các Khu Chế 

xuất và Công nghiệp TP. HCM. 

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): không có. 

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép. 

- Lệ phí: không có. 

- Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai:  

* ðơn ñề nghị cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng ñại diện. 

- Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính:  

* Thương nhân nước ngoài phải làm thủ tục ñề nghị cấp lại giấy phép trong thời 

hạn 15 ngày, kể từ ngày có sự thay ñổi. 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

* Luật Thương mại số 36/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005; hiệu lực thi 

hành ngày 01 tháng 01 năm 2006. 

* Nghị ñịnh số 72/2006/Nð-CP ngày 25 tháng 7 năm 2006 của Chính phủ quy 

ñịnh chi tiết Luật Thương mại về Văn phòng ñại diện, Chi nhánh của thương nhân 

nước ngoài tại Việt Nam; hiệu lực thi hành ngày 02 tháng 8 năm 2006. 

* Nghị ñịnh số 29/2008/Nð-CP ngày 14 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy 

ñịnh về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế; hiệu lực thi hành ngày 10 tháng 

4 năm 2008. 

* Thông tư số 11/2006/TT-BTM ngày 28 tháng 9 năm 2006 của Bộ Thương mại 

hướng dẫn thực hiện Nghị ñịnh số 72/2006/Nð-CP ngày 25 tháng 7 năm 2006 của 

Chính phủ quy ñịnh chi tiết Luật Thương mại về Văn phòng ñại diện, Chi nhánh của 

thương nhân nước ngoài tại Việt Nam; hiệu lực thi hành ngày 13 tháng 10 năm 2006. 

* Văn bản số 7190/BCT-KH ngày 15 tháng 8 năm 2008 của Bộ Công Thương về 

việc hướng dẫn Ban Quản lý các Khu Công nghiệp, Khu Chế xuất và Khu Kinh tế cấp 

giấy phép thành lập Văn phòng ñại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam. 
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* Mẫu ðơn ñề nghị cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng ñại diện 
 

TP. Hồ Chí Minh, ngày....… tháng ....…năm....… 

ðƠN ðỀ NGHỊ CẤP LẠI GIẤY PHÉP THÀNH LẬP 
VĂN PHÒNG ðẠI DIỆN 

 

Kính gửi: Ban Quản lý các Khu Chế xuất và Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh 
 

Tên thương nhân: (ghi bằng chữ in hoa, tên trên Giấy phép thành lập/ñăng ký kinh doanh): 
..................................................................................................................................................  
Tên thương nhân viết tắt (nếu có): ...........................................................................................  
Quốc tịch của thương nhân:......................................................................................................  
ðịa chỉ trụ sở chính: (ñịa chỉ trên Giấy phép thành lập/ñăng ký kinh doanh) .........................  
Giấy phép thành lập/ñăng ký kinh doanh số: ...........................................................................  
Do ......................................................cấp ngày...........tháng...........năm.......... tại ...................  
Lĩnh vực hoạt ñộng chính:........................................................................................................  
Vốn ñiều lệ................................................................................................................................  
Số tài khoản:....................................... tại Ngân hàng: .............................................................  
ðiện thoại:........................................... Fax: .............................................................................  
Email:.................................................. Website: (nếu có) ........................................................  
ðại diện theo pháp luật: (ñại diện có thẩm quyền)  

Họ và tên:.......................................................................................................................  
Chức vụ: ........................................................................................................................  
Quốc tịch: ......................................................................................................................  

Tên Văn phòng ñại diện (ghi theo tên trên Giấy phép thành lập) ............................................  
Tên viết tắt: (nếu có).................................................................................................................  
Tên giao dịch bằng tiếng Anh: .................................................................................................  
ðịa ñiểm ñặt trụ sở Văn phòng ñại diện:..................................................................................  
Giấy phép thành lập số: ............................................................................................................  
Do ......................................................cấp ngày.............tháng............năm.......... tại ................  
Số tài khoản ngoại tệ:............................................tại Ngân hàng:............................................  
Số tài khoản tiền Việt Nam:..................................tại Ngân hàng:............................................  
ðiện thoại:........................................... Fax: .............................................................................  
Email:................................................... Website: (nếu có) .......................................................  
Nội dung hoạt ñộng của Văn phòng ñại diện: (ghi cụ thể lĩnh vực hoạt ñộng theo Giấy phép) 
..................................................................................................................................................  
Người ñứng ñầu Văn phòng ñại diện:  

Họ và tên:.....................................................Giới tính:..................................................  
Quốc tịch: ......................................................................................................................  
Số hộ chiếu/Chứng minh thư nhân dân: ........................................................................  
Do ......................................................cấp ngày..........tháng..........năm......... tại ...........  
Chúng tôi ñề nghị cấp lại Giấy phép thành lập với lý do như sau: ........................  
Chúng tôi xin cam kết:  
1. Chịu trách nhiệm hoàn toàn về sự trung thực và sự chính xác của nội dung ðơn ñề 

nghị và tài liệu kèm theo.  
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2. Chấp hành nghiêm chỉnh mọi quy ñịnh của pháp luật Việt Nam liên quan ñến Văn 
phòng ñại diện/Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam và các quy ñịnh của 
Giấy phép thành lập Văn phòng ñại diện/Chi nhánh.  
 Tài liệu gửi kèm bao gồm (1): 
 1. Bản gốc (nếu bị rách) hoặc bản sao (nếu bị mất, bị tiêu hủy) Giấy phép thành lập 
Văn phòng ñại diện ñã ñược cấp (các trường hợp Giấy phép thành lập bị rách, bị mất, bị 
hủy; thay ñổi trụ sở từ một tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ñến KCX-KCN TP.HCM); 
 2. Xác nhận của cơ quan ñã cấp Giấy phép về việc xoá ñăng ký Văn phòng ñại diện 
tại ñịa phương cũ (trường hợp thay ñổi trụ sở từ một tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương 
ñến KCX-KCN); 

3. Bản sao hợp ñồng thuê ñịa ñiểm mới của Văn phòng ñại diện (trường hợp thay ñổi 
trụ sở từ một tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ñến KCX-KCN); 

4. Bản sao Giấy ñăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương ñương của thương 
nhân nước ngoài (các trường hợp thay ñổi tên gọi, thay ñổi nơi ñăng ký thành lập từ một 
nước này sang một nước khác, thay ñổi hoạt ñộng của thương nhân). 
    

ðại diện có thẩm quyền của thương nhân nước ngoài 
(Ký, ñóng dấu và ghi rõ họ tên)(2) 

 
 

Ghi chú: 
(1) Các văn bản do các cơ quan nước ngoài có thẩm quyền cấp hay xác nhận phải ñược 

hợp pháp hóa lãnh sự và dịch ra tiếng Việt; bản dịch, bản sao phải ñược công chứng 
theo quy ñịnh của pháp luật Việt Nam. 

(2) Trường hợp thương nhân ñứng tên ký ñơn nhưng không có dấu, ñơn phải kèm theo 
văn bản của cơ quan có thẩm quyền nơi thương nhân ñăng ký thành lập chứng thực 
chữ ký của người ñại diện có thẩm quyền của thương nhân nước ngoài. Trong trường 
hợp Giấy phép thành lập Văn phòng ñại diện bị mất, bị rách, bị tiêu hủy, người ñứng 
ñầu Văn phòng ñại diện ñược quyền ñứng tên ký ñơn ñề nghị ñiều chỉnh Giấy phép 
thành lập.  
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3. Thủ tục Cấp lại giấy phép Văn phòng ñại diện của thương nhân nước 
ngoài (trong trường hợp thay ñổi tên gọi hoặc thay ñổi nơi ñăng ký thành lập 
của thương nhân nước ngoài từ một nước sang một nước khác, thay ñổi hoạt 
ñộng của thương nhân nước ngoài) 

- Trình tự thực hiện: 

* Bước 1: Chuẩn bị ñầy ñủ hồ sơ theo quy ñịnh của pháp luật. 

* Bước 2: Thương nhân nộp hồ sơ tại Ban Quản lý các Khu Chế xuất và Công 
nghiệp TP.HCM- ðịa chỉ: 35 Nguyễn Bỉnh Khiêm, quận 1, TP.HCM. Cán bộ tiếp 
nhận ghi Giấy biên nhận hồ sơ. Thời gian làm việc: sáng từ 7 giờ 30 ñến 11 giờ 30; 
chiều từ 13 giờ 00 ñến 17 giờ 00 từ thứ hai ñến thứ sáu hàng tuần. 

* Bước 3: Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ: Ban Quản lý các Khu Chế xuất và 
Công nghiệp TP.HCM thông báo bằng văn bản ñể thương nhân nước ngoài bổ sung, 
hoàn chỉnh hồ sơ. Sau khi hoàn chỉnh hồ sơ, thương nhân thực hiện lại Bước 2. 
Trường hợp hồ sơ hợp lệ: thực hiện tiếp Bước 4. 

* Bước 4: Căn cứ ngày hẹn trả kết quả trên Giấy biên nhận hồ sơ, thương nhân 
nhận kết quả tại Ban Quản lý các Khu Chế xuất và Công nghiệp TP. HCM. 

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước. 

- Thành phần, số lượng hồ sơ: 

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: 

* ðơn ñề nghị cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng ñại diện do ñại diện có 
thẩm quyền của thương nhân nước ngoài ký (theo mẫu); 

* Bản sao Giấy ñăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương ñương của 
thương nhân nước ngoài ñược cơ quan có thẩm quyền nơi thương nhân nước ngoài 
thành lập hoặc ñăng ký kinh doanh xác nhận. 

* Bản gốc Giấy phép thành lập Văn phòng ñại diện ñã ñược cấp. 

Yêu cầu về văn bản:  

* Các giấy tờ do cơ quan nước ngoài có thẩm quyền cấp hay xác nhận phải ñược 
hợp pháp hóa lãnh sự theo quy ñịnh của pháp luật Việt Nam và dịch ra tiếng Việt; 
bản dịch, bản sao phải ñược công chứng theo quy ñịnh của pháp luật Việt Nam.  

* Bản sao các giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền Việt Nam cấp hay xác nhận 
phải ñược công chứng theo quy ñịnh của pháp luật Việt Nam. 

b) Số lượng hồ sơ: 2 bộ (1 bộ gốc và 1 bộ sao y). 

- Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày, nhận hồ sơ hợp lệ. 
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- ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức. 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh: Ban Quản lý các Khu Chế xuất và Công 
nghiệp TP. HCM. 

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền ñược ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện 
(nếu có): không có. 

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Ban Quản lý các Khu Chế 
xuất và Công nghiệp TP. HCM. 

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): không có. 

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép. 

- Lệ phí: không có. 

- Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai:  

* ðơn ñề nghị cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng ñại diện. 

- Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính:  

* Thương nhân nước ngoài phải làm thủ tục ñề nghị cấp lại giấy phép trong thời 
hạn 15 ngày, kể từ ngày có sự thay ñổi. 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

* Luật Thương mại số 36/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005; hiệu lực thi 
hành ngày 01 tháng 01 năm 2006. 

* Nghị ñịnh số 72/2006/Nð-CP ngày 25 tháng 7 năm 2006 của Chính phủ quy 
ñịnh chi tiết Luật Thương mại về Văn phòng ñại diện, Chi nhánh của thương nhân 
nước ngoài tại Việt Nam; hiệu lực thi hành ngày 02 tháng 8 năm 2006. 

* Nghị ñịnh số 29/2008/Nð-CP ngày 14 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy 
ñịnh về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế; hiệu lực thi hành ngày 10 tháng 
4 năm 2008. 

* Thông tư số 11/2006/TT-BTM ngày 28 tháng 9 năm 2006 của Bộ Thương mại 
hướng dẫn thực hiện Nghị ñịnh số 72/2006/Nð-CP ngày 25 tháng 7 năm 2006 của 
Chính phủ quy ñịnh chi tiết Luật Thương mại về Văn phòng ñại diện, Chi nhánh của 
thương nhân nước ngoài tại Việt Nam; hiệu lực thi hành ngày 13 tháng 10 năm 2006. 

* Văn bản số 7190/BCT-KH ngày 15 tháng 8 năm 2008 của Bộ Công Thương về 
việc hướng dẫn Ban Quản lý các Khu Công nghiệp, Khu Chế xuất và Khu Kinh tế cấp 
giấy phép thành lập Văn phòng ñại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam. 
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* Mẫu ðơn ñề nghị cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng ñại diện 
 

TP. Hồ Chí Minh, ngày....… tháng ....…năm....… 

ðƠN ðỀ NGHỊ CẤP LẠI GIẤY PHÉP THÀNH LẬP 
VĂN PHÒNG ðẠI DIỆN 

 

Kính gửi: Ban Quản lý các Khu Chế xuất và Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh 
 

Tên thương nhân: (ghi bằng chữ in hoa, tên trên Giấy phép thành lập/ñăng ký kinh doanh): 

..................................................................................................................................................  

Tên thương nhân viết tắt (nếu có): ...........................................................................................  

Quốc tịch của thương nhân:......................................................................................................  

ðịa chỉ trụ sở chính: (ñịa chỉ trên Giấy phép thành lập/ñăng ký kinh doanh) .........................  

Giấy phép thành lập/ñăng ký kinh doanh số: ...........................................................................  

Do ......................................................cấp ngày...........tháng...........năm.......... tại ...................  

Lĩnh vực hoạt ñộng chính:........................................................................................................  

Vốn ñiều lệ................................................................................................................................  

Số tài khoản:....................................... tại Ngân hàng: .............................................................  

ðiện thoại:........................................... Fax: .............................................................................  

Email:.................................................. Website: (nếu có) ........................................................  

ðại diện theo pháp luật: (ñại diện có thẩm quyền)  

Họ và tên:.......................................................................................................................  

Chức vụ: ........................................................................................................................  

Quốc tịch: ......................................................................................................................  

Tên Văn phòng ñại diện (ghi theo tên trên Giấy phép thành lập) ............................................  

Tên viết tắt: (nếu có).................................................................................................................  

Tên giao dịch bằng tiếng Anh: .................................................................................................  

ðịa ñiểm ñặt trụ sở Văn phòng ñại diện:..................................................................................  

Giấy phép thành lập số: ............................................................................................................  

Do ......................................................cấp ngày.............tháng............năm.......... tại ................  

Số tài khoản ngoại tệ:............................................tại Ngân hàng:............................................  

Số tài khoản tiền Việt Nam:..................................tại Ngân hàng:............................................  

ðiện thoại:........................................... Fax: .............................................................................  

Email:................................................... Website: (nếu có) .......................................................  

Nội dung hoạt ñộng của Văn phòng ñại diện: (ghi cụ thể lĩnh vực hoạt ñộng theo Giấy phép) 

..................................................................................................................................................  
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Người ñứng ñầu Văn phòng ñại diện:  

Họ và tên:.....................................................Giới tính:..................................................  

Quốc tịch: ......................................................................................................................  

Số hộ chiếu/Chứng minh thư nhân dân: ........................................................................  

Do ......................................................cấp ngày..........tháng..........năm......... tại ...........  

Chúng tôi ñề nghị cấp lại Giấy phép thành lập với lý do như sau: ........................  

Chúng tôi xin cam kết:  

1. Chịu trách nhiệm hoàn toàn về sự trung thực và sự chính xác của nội dung ðơn ñề 
nghị và tài liệu kèm theo.  

2. Chấp hành nghiêm chỉnh mọi quy ñịnh của pháp luật Việt Nam liên quan ñến Văn 
phòng ñại diện/Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam và các quy ñịnh của 
Giấy phép thành lập Văn phòng ñại diện/Chi nhánh.  

 Tài liệu gửi kèm bao gồm (1): 

 1. Bản gốc (nếu bị rách) hoặc bản sao (nếu bị mất, bị tiêu hủy) Giấy phép thành lập 
Văn phòng ñại diện ñã ñược cấp (các trường hợp Giấy phép thành lập bị rách, bị mất, bị 
hủy; thay ñổi trụ sở từ một tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ñến KCX-KCN TP.HCM); 

 2. Xác nhận của cơ quan ñã cấp Giấy phép về việc xoá ñăng ký Văn phòng ñại diện 
tại ñịa phương cũ (trường hợp thay ñổi trụ sở từ một tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương 
ñến KCX-KCN); 

3. Bản sao hợp ñồng thuê ñịa ñiểm mới của Văn phòng ñại diện (trường hợp thay ñổi 
trụ sở từ một tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ñến KCX-KCN); 

4. Bản sao Giấy ñăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương ñương của thương 
nhân nước ngoài (các trường hợp thay ñổi tên gọi, thay ñổi nơi ñăng ký thành lập từ một 
nước này sang một nước khác, thay ñổi hoạt ñộng của thương nhân). 

    
ðại diện có thẩm quyền của thương nhân nước ngoài 

(Ký, ñóng dấu và ghi rõ họ tên)(2) 
 
 
Ghi chú: 

(1) Các văn bản do các cơ quan nước ngoài có thẩm quyền cấp hay xác nhận phải ñược 
hợp pháp hóa lãnh sự và dịch ra tiếng Việt; bản dịch, bản sao phải ñược công chứng 
theo quy ñịnh của pháp luật Việt Nam. 

(2) Trường hợp thương nhân ñứng tên ký ñơn nhưng không có dấu, ñơn phải kèm theo 
văn bản của cơ quan có thẩm quyền nơi thương nhân ñăng ký thành lập chứng thực 
chữ ký của người ñại diện có thẩm quyền của thương nhân nước ngoài. Trong trường 
hợp Giấy phép thành lập Văn phòng ñại diện bị mất, bị rách, bị tiêu hủy, người ñứng 
ñầu Văn phòng ñại diện ñược quyền ñứng tên ký ñơn ñề nghị ñiều chỉnh Giấy phép 
thành lập.  
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4. Thủ tục Cấp lại giấy phép Văn phòng ñại diện của thương nhân nước 

ngoài (trong trường hợp Giấy phép thành lập Văn phòng ñại diện bị mất, bị 

rách hoặc bị tiêu hủy) 

- Trình tự thực hiện: 

* Bước 1: Chuẩn bị ñầy ñủ hồ sơ theo quy ñịnh của pháp luật. 

* Bước 2: Thương nhân nộp hồ sơ tại Ban Quản lý các Khu Chế xuất và Công 

nghiệp TP.HCM- ðịa chỉ: 35 Nguyễn Bỉnh Khiêm, quận 1, TP.HCM. Cán bộ tiếp 

nhận ghi Giấy biên nhận hồ sơ. Thời gian làm việc: sáng từ 7 giờ 30 ñến 11 giờ 30; 

chiều từ 13 giờ 00 ñến 17 giờ 00 từ thứ hai ñến thứ sáu hàng tuần. 

* Bước 3: Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ: Ban Quản lý các Khu Chế xuất và 

Công nghiệp TP.HCM thông báo bằng văn bản ñể thương nhân nước ngoài bổ sung, 

hoàn chỉnh hồ sơ. Sau khi hoàn chỉnh hồ sơ, thương nhân thực hiện lại Bước 2. 

Trường hợp hồ sơ hợp lệ: thực hiện tiếp Bước 4. 

* Bước 4: Căn cứ ngày hẹn trả kết quả trên Giấy biên nhận hồ sơ, thương nhân 

nhận kết quả tại Ban Quản lý các Khu Chế xuất và Công nghiệp TP. HCM. 

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước. 

- Thành phần, số lượng hồ sơ: 

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: 

* ðơn ñề nghị cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng ñại diện do ñại diện có 

thẩm quyền của thương nhân nước ngoài ký (theo mẫu); 

* Bản gốc (trường hợp giấy phép bị rách) hoặc bản sao (trường hợp giấy phép bị 

mất, bị tiêu hủy) Giấy phép thành lập Văn phòng ñại diện ñã ñược cấp (nếu có). 

Yêu cầu về văn bản: Bản sao các giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền Việt Nam 

cấp hay xác nhận phải ñược công chứng theo quy ñịnh của pháp luật Việt Nam. 

b) Số lượng hồ sơ: 2 bộ (1 bộ gốc và 1 bộ sao y). 

- Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ. 

- ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức. 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh: Ban Quản lý các Khu Chế xuất và Công 

nghiệp TP. HCM. 
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b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền ñược ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện 

(nếu có): không có. 

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Ban Quản lý các Khu Chế 

xuất và Công nghiệp TP. HCM. 

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): không có. 

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép. 

- Lệ phí: không có. 

- Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai:  

* ðơn ñề nghị cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng ñại diện. 

- Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính:  

* Thương nhân nước ngoài phải làm thủ tục ñề nghị cấp lại giấy phép trong thời 

hạn 15 ngày, kể từ ngày có sự thay ñổi. 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

* Luật Thương mại số 36/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005; hiệu lực thi 

hành ngày 01 tháng 01 năm 2006. 

* Nghị ñịnh số 72/2006/Nð-CP ngày 25 tháng 7 năm 2006 của Chính phủ quy 

ñịnh chi tiết Luật Thương mại về Văn phòng ñại diện, Chi nhánh của thương nhân 

nước ngoài tại Việt Nam; hiệu lực thi hành ngày 02 tháng 8 năm 2006. 

* Nghị ñịnh số 29/2008/Nð-CP ngày 14 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy 

ñịnh về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế; hiệu lực thi hành ngày 10 

tháng 4 năm 2008. 

* Thông tư số 11/2006/TT-BTM ngày 28 tháng 9 năm 2006 của Bộ Thương mại 

hướng dẫn thực hiện Nghị ñịnh số 72/2006/Nð-CP ngày 25 tháng 7 năm 2006 của 

Chính phủ quy ñịnh chi tiết Luật Thương mại về Văn phòng ñại diện, Chi nhánh của 

thương nhân nước ngoài tại Việt Nam; hiệu lực thi hành ngày 13 tháng 10 năm 2006. 

* Văn bản số 7190/BCT-KH ngày 15 tháng 8 năm 2008 của Bộ Công Thương 

về việc hướng dẫn Ban Quản lý các Khu Công nghiệp, Khu Chế xuất và Khu Kinh tế 

cấp giấy phép thành lập Văn phòng ñại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt 

Nam. 
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* Mẫu ðơn ñề nghị cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng ñại diện 
 

TP. Hồ Chí Minh, ngày....… tháng ....…năm....… 

ðƠN ðỀ NGHỊ CẤP LẠI GIẤY PHÉP THÀNH LẬP 
VĂN PHÒNG ðẠI DIỆN 

 

Kính gửi: Ban Quản lý các Khu Chế xuất và Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh 
 

Tên thương nhân: (ghi bằng chữ in hoa, tên trên Giấy phép thành lập/ñăng ký kinh doanh): 

..................................................................................................................................................  

Tên thương nhân viết tắt (nếu có): ...........................................................................................  

Quốc tịch của thương nhân:......................................................................................................  

ðịa chỉ trụ sở chính: (ñịa chỉ trên Giấy phép thành lập/ñăng ký kinh doanh) .........................  

Giấy phép thành lập/ñăng ký kinh doanh số: ...........................................................................  

Do ......................................................cấp ngày...........tháng...........năm.......... tại ...................  

Lĩnh vực hoạt ñộng chính:........................................................................................................  

Vốn ñiều lệ................................................................................................................................  

Số tài khoản:....................................... tại Ngân hàng: .............................................................  

ðiện thoại:........................................... Fax: .............................................................................  

Email:.................................................. Website: (nếu có) ........................................................  

ðại diện theo pháp luật: (ñại diện có thẩm quyền)  

Họ và tên:.......................................................................................................................  

Chức vụ: ........................................................................................................................  

Quốc tịch: ......................................................................................................................  

Tên Văn phòng ñại diện (ghi theo tên trên Giấy phép thành lập) ............................................  

Tên viết tắt: (nếu có).................................................................................................................  

Tên giao dịch bằng tiếng Anh: .................................................................................................  

ðịa ñiểm ñặt trụ sở Văn phòng ñại diện:..................................................................................  

Giấy phép thành lập số: ............................................................................................................  

Do ......................................................cấp ngày.............tháng............năm.......... tại ................  

Số tài khoản ngoại tệ:............................................tại Ngân hàng:............................................  

Số tài khoản tiền Việt Nam:..................................tại Ngân hàng:............................................  

ðiện thoại:........................................... Fax: .............................................................................  

Email:................................................... Website: (nếu có) .......................................................  

Nội dung hoạt ñộng của Văn phòng ñại diện: (ghi cụ thể lĩnh vực hoạt ñộng theo Giấy phép) 

..................................................................................................................................................  
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Người ñứng ñầu Văn phòng ñại diện:  

Họ và tên:.....................................................Giới tính:..................................................  

Quốc tịch: ......................................................................................................................  

Số hộ chiếu/Chứng minh thư nhân dân: ........................................................................  

Do ......................................................cấp ngày..........tháng..........năm......... tại ...........  

Chúng tôi ñề nghị cấp lại Giấy phép thành lập với lý do như sau: ........................  

Chúng tôi xin cam kết:  

1. Chịu trách nhiệm hoàn toàn về sự trung thực và sự chính xác của nội dung ðơn ñề 
nghị và tài liệu kèm theo.  

2. Chấp hành nghiêm chỉnh mọi quy ñịnh của pháp luật Việt Nam liên quan ñến Văn 
phòng ñại diện/Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam và các quy ñịnh của 
Giấy phép thành lập Văn phòng ñại diện/Chi nhánh.  

 Tài liệu gửi kèm bao gồm (1): 

 1. Bản gốc (nếu bị rách) hoặc bản sao (nếu bị mất, bị tiêu hủy) Giấy phép thành lập 
Văn phòng ñại diện ñã ñược cấp (các trường hợp Giấy phép thành lập bị rách, bị mất, bị 
hủy; thay ñổi trụ sở từ một tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ñến KCX-KCN TP.HCM); 

 2. Xác nhận của cơ quan ñã cấp Giấy phép về việc xoá ñăng ký Văn phòng ñại diện 
tại ñịa phương cũ (trường hợp thay ñổi trụ sở từ một tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương 
ñến KCX-KCN); 

3. Bản sao hợp ñồng thuê ñịa ñiểm mới của Văn phòng ñại diện (trường hợp thay ñổi 
trụ sở từ một tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ñến KCX-KCN); 

4. Bản sao Giấy ñăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương ñương của thương 
nhân nước ngoài (các trường hợp thay ñổi tên gọi, thay ñổi nơi ñăng ký thành lập từ một 
nước này sang một nước khác, thay ñổi hoạt ñộng của thương nhân). 

    
ðại diện có thẩm quyền của thương nhân nước ngoài 

(Ký, ñóng dấu và ghi rõ họ tên)(2) 
 
 
Ghi chú: 

(1) Các văn bản do các cơ quan nước ngoài có thẩm quyền cấp hay xác nhận phải ñược 
hợp pháp hóa lãnh sự và dịch ra tiếng Việt; bản dịch, bản sao phải ñược công chứng 
theo quy ñịnh của pháp luật Việt Nam. 

(2) Trường hợp thương nhân ñứng tên ký ñơn nhưng không có dấu, ñơn phải kèm theo 
văn bản của cơ quan có thẩm quyền nơi thương nhân ñăng ký thành lập chứng thực 
chữ ký của người ñại diện có thẩm quyền của thương nhân nước ngoài. Trong trường 
hợp Giấy phép thành lập Văn phòng ñại diện bị mất, bị rách, bị tiêu hủy, người ñứng 
ñầu Văn phòng ñại diện ñược quyền ñứng tên ký ñơn ñề nghị ñiều chỉnh Giấy phép 
thành lập.  
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5. Thủ tục Gia hạn giấy phép Văn phòng ñại diện của thương nhân nước 

ngoài 

- Trình tự thực hiện: 

* Bước 1: Chuẩn bị ñầy ñủ hồ sơ theo quy ñịnh của pháp luật. 

* Bước 2: Thương nhân nộp hồ sơ tại Ban Quản lý các Khu Chế xuất và Công 

nghiệp TP.HCM - ðịa chỉ: 35 Nguyễn Bỉnh Khiêm, quận 1, TP.HCM. Cán bộ tiếp 

nhận ghi Giấy biên nhận hồ sơ. Thời gian làm việc: sáng từ 7 giờ 30 ñến 11 giờ 30; 

chiều từ 13 giờ 00 ñến 17 giờ 00 từ thứ hai ñến thứ sáu hàng tuần. 

* Bước 3: Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ: Ban Quản lý các Khu Chế xuất và 

Công nghiệp TP.HCM thông báo bằng văn bản ñể thương nhân nước ngoài bổ sung, 

hoàn chỉnh hồ sơ. Sau khi hoàn chỉnh hồ sơ, thương nhân thực hiện lại Bước 2. 

Trường hợp hồ sơ hợp lệ: thực hiện tiếp Bước 4. 

* Bước 4: Căn cứ ngày hẹn trả kết quả trên Giấy biên nhận hồ sơ, thương nhân 

nhận kết quả tại Ban Quản lý các Khu Chế xuất và Công nghiệp TP. HCM. 

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước. 

- Thành phần, số lượng hồ sơ: 

a) Thành phần hồ sơ: 

* ðơn ñề nghị gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng ñại diện do ñại diện có 

thẩm quyền của thương nhân nước ngoài ký (theo mẫu); 

* Báo cáo tài chính có kiểm toán hoặc tài liệu khác có giá trị tương ñương chứng 

minh sự tồn tại và hoạt ñộng thực sự của thương nhân nước ngoài trong năm tài chính 

gần nhất.  

* Báo cáo hoạt ñộng của Văn phòng ñại diện tính ñến thời ñiểm ñề nghị gia hạn 

Giấy phép thành lập Văn phòng ñại diện. 

* Bản gốc Giấy phép thành lập Văn phòng ñại diện ñã ñược cấp. 

Yêu cầu về văn bản:  

* Các giấy tờ do cơ quan nước ngoài có thẩm quyền cấp hay xác nhận phải ñược 

hợp pháp hóa lãnh sự theo quy ñịnh của pháp luật Việt Nam và dịch ra tiếng Việt; 

bản dịch, bản sao phải ñược công chứng theo quy ñịnh của pháp luật Việt Nam.  

* Bản sao các giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền Việt Nam cấp hay xác nhận 

phải ñược công chứng theo quy ñịnh của pháp luật Việt Nam. 
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b) Số lượng hồ sơ: 2 bộ (1 bộ gốc và 1 bộ sao y). 

- Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ. 

- ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức. 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh: Ban Quản lý các Khu Chế xuất và Công 

nghiệp TP. HCM. 

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền ñược ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện 

(nếu có): không có. 

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Ban Quản lý các Khu Chế 

xuất và Công nghiệp TP. HCM. 

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): không có. 

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép. 

- Lệ phí: không có. 

- Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai:  

* ðơn ñề nghị gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng ñại diện. 

* Báo cáo hoạt ñộng của Văn phòng ñại diện. 

- Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

ðiều kiện cấp giấy phép: Thương nhân nước ngoài ñược gia hạn Giấy phép 

thành lập Văn phòng ñại diện khi có ñủ các ñiều kiện sau ñây: 

* Có nhu cầu tiếp tục hoạt ñộng tại Việt Nam dưới hình thức Văn phòng ñại 

diện; 

* Thương nhân nước ngoài ñang hoạt ñộng theo pháp luật của nước nơi thương 

nhân ñó thành lập hoặc ñăng ký kinh doanh; 

* Không có hành vi vi phạm nghiêm trọng pháp luật Việt Nam liên quan ñến 

hoạt ñộng của Văn phòng ñại diện. 

* Thương nhân nước ngoài phải làm thủ tục gia hạn trong thời hạn ít nhất 30 

ngày trước khi hết hạn. 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

* Luật Thương mại số 36/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005; hiệu lực thi 

hành ngày 01 tháng 01 năm 2006. 
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* Nghị ñịnh số 72/2006/Nð-CP ngày 25 tháng 7 năm 2006 của Chính phủ quy 

ñịnh chi tiết Luật Thương mại về Văn phòng ñại diện, Chi nhánh của thương nhân 

nước ngoài tại Việt Nam; hiệu lực thi hành ngày 02 tháng 8 năm 2006. 

* Nghị ñịnh số 29/2008/Nð-CP ngày 14 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy 

ñịnh về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế; hiệu lực thi hành ngày 10 

tháng 4 năm 2008. 

* Thông tư số 11/2006/TT-BTM ngày 28 tháng 9 năm 2006 của Bộ Thương mại 

hướng dẫn thực hiện Nghị ñịnh số 72/2006/Nð-CP ngày 25 tháng 7 năm 2006 của 

Chính phủ quy ñịnh chi tiết Luật Thương mại về Văn phòng ñại diện, Chi nhánh của 

thương nhân nước ngoài tại Việt Nam; hiệu lực thi hành ngày 13 tháng 10 năm 2006. 

* Văn bản số 7190/BCT-KH ngày 15 tháng 8 năm 2008 của Bộ Công Thương 

về việc hướng dẫn Ban Quản lý các Khu Công nghiệp, Khu Chế xuất và Khu Kinh tế 

cấp giấy phép thành lập Văn phòng ñại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt 

Nam. 
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* Mẫu ðơn ñề nghị gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng ñại diện 

 

ðịa ñiểm, ngày… tháng …năm… 

ðƠN ðỀ NGHỊ GIA HẠN GIẤY PHÉP THÀNH LẬP 
VĂN PHÒNG ðẠI DIỆN 

 
Kính gửi: Ban Quản lý các Khu Chế xuất và Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh 

 
Tên thương nhân: (ghi bằng chữ in hoa, tên trên Giấy phép thành lập/ñăng ký kinh doanh): 
.................................................................................................................................................. 
Tên thương nhân viết tắt (nếu có): ........................................................................................... 
Quốc tịch của thương nhân:...................................................................................................... 
ðịa chỉ trụ sở chính: (ñịa chỉ trên Giấy phép thành lập/ñăng ký kinh doanh) ........................ 
Giấy phép thành lập/ñăng ký kinh doanh số: ........................................................................... 
Do ......................................................cấp ngày...........tháng...........năm.......... tại ................... 
Lĩnh vực hoạt ñộng chính:........................................................................................................ 
Vốn .ñiều lệ............................................................................................................................... 
Số tài khoản:........................................ tại Ngân hàng: ............................................................ 
ðiện thoại:........................................... Fax: ............................................................................. 
Email:.................................................. Website: (nếu có) ........................................................ 
ðại diện theo pháp luật: (ñại diện có thẩm quyền)  

Họ và tên:....................................................................................................................... 
Chức vụ: ........................................................................................................................ 
Quốc tịch: ...................................................................................................................... 

Tên Văn phòng ñại diện (ghi theo tên trên Giấy phép thành lập) ............................................ 
Tên viết tắt: (nếu có)................................................................................................................. 
Tên giao dịch bằng tiếng Anh: ................................................................................................. 
ðịa ñiểm ñặt trụ sở Văn phòng ñại diện: ................................................................................. 
Giấy phép thành lập số: ............................................................................................................ 
Do ......................................................cấp ngày.............tháng............năm.......... tại ................ 
Số tài khoản ngoại tệ:............................................tại Ngân hàng:............................................ 
Số tài khoản tiền Việt Nam:..................................tại Ngân hàng:............................................ 
ðiện thoại:........................................... Fax: ............................................................................. 
Email:................................................... Website: (nếu có) ....................................................... 
Nội dung hoạt ñộng của Văn phòng ñại diện: (ghi cụ thể lĩnh vực hoạt ñộng theo Giấy phép) 
Người ñứng ñầu Văn phòng ñại diện:  

Họ và tên:.....................................................Giới tính:.................................................. 
Quốc tịch: ...................................................................................................................... 
Số hộ chiếu/Chứng minh thư nhân dân: ........................................................................ 
Do ......................................................cấp ngày..........tháng..........năm......... tại ........... 
Chúng tôi ñề nghị gia hạn Giấy phép thành lập với nội dung cụ thể như sau: 
1. Lý do ñề nghị gia hạn: ............................................................................................... 
2. Thời hạn ñề nghị ñược gia hạn thêm:........................................................................ 
Chúng tôi xin cam kết:  
1. Chịu trách nhiệm hoàn toàn về sự trung thực và sự chính xác của nội dung ðơn ñề 

nghị và tài liệu kèm theo.  
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2. Chấp hành nghiêm chỉnh mọi quy ñịnh của pháp luật Việt Nam liên quan ñến Văn 
phòng ñại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam và các quy ñịnh của Giấy phép 
thành lập Văn phòng ñại diện 

Tài liệu gửi kèm bao gồm (1): 
 1. Bản gốc Giấy phép thành lập Văn phòng ñại diện ñã ñược cấp;  

2. Báo cáo tài chính có kiểm toán hoặc tài liệu khác có giá trị tương ñương; 
3. Báo cáo hoạt ñộng của Văn phòng ñại diện tính từ thời ñiểm thành lập ñến thời 

ñiểm ñề nghị gia hạn (ñối với trường hợp ñề nghị gia hạn kể từ lần thứ hai, Văn phòng ñại 
diện chỉ thực hiện báo cáo hoạt ñộng từ thời ñiểm gia hạn gần nhất ñến thời ñiểm ñề nghị 
gia hạn kế tiếp).  
 

ðại diện có thẩm quyền của thương nhân nước ngoài 
(Ký, ñóng dấu và ghi rõ họ tên) (2) 

 
Ghi chú:  

(1) Các văn bản do các cơ quan nước ngoài có thẩm quyền cấp hay xác nhận phải ñược 
hợp pháp hóa lãnh sự và dịch ra tiếng Việt; bản dịch, bản sao phải ñược công chứng 
theo quy ñịnh của pháp luật Việt Nam. 

(2) Trường hợp thương nhân không có dấu, ñơn phải kèm theo văn bản của cơ quan có 
thẩm quyền nơi thương nhân ñăng ký thành lập chứng thực chữ ký của người ñại 
diện có thẩm quyền của thương nhân nước ngoài.  
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* Mẫu Báo cáo hoạt ñộng của Văn phòng ñại diện 
 

TP. Hồ Chí Minh, ngày… tháng …năm… 

BÁO CÁO HOẠT ðỘNG CỦA VĂN PHÒNG ðẠI DIỆN 
(Năm ..... ) 

 
Kính gửi: Ban Quản lý các Khu Chế xuất và Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh 

 
Văn phòng ñại diện (ghi rõ tên theo Giấy phép) xin báo cáo hoạt ñộng của chúng tôi trong 
thời gian từ ngày….tháng….năm........ñến ngày…tháng….năm......, với nội dung cụ thể như 
sau:  
I. Văn phòng ñại diện: 
Tên Văn phòng ñại diện: (ghi bằng chữ in hoa, ñậm theo tên Văn phòng ñại diện trong Giấy 
phép) .................................................................................................................................................... 
Tên giao dịch bằng tiếng Anh: (ghi bằng chữ in hoa theo tên giao dịch bằng tiếng Anh trong 
ñơn ñề nghị) ……………………………................................................................... 
Tên viết tắt: (nếu có)……………………………….......................................................... 
Do…………………………………cấp ngày: ......... tháng…..... năm……....................... 
Thời hạn hoạt ñộng: từ ngày…tháng…năm…ñến ngày….......tháng….......năm.................. 
ðịa chỉ trụ sở Văn phòng ñại diện (ghi ñịa ñiểm ñặt Văn phòng ñại diện theo Giấy phép).. 
ðiện thoại: …………………………..Fax:………………………………......................... 
Email: (nếu có)………………………………..………………………… .......................... 
Số tài khoản ngoại tệ tại Việt Nam:…….....................….tại Ngân hàng: (nếu có)…........... 
Số tài khoản tiền Việt Nam:……………......................…tại Ngân hàng: ………............. 
II. Nhân sự của Văn phòng ñại diện  
1. Người ñứng ñầu Văn phòng ñại diện 
Họ và tên: (ghi bằng chữ in hoa) …………………….......... Giới tính:......................................... 
Quốc tịch: …………………………………………………......................................................... 
Hộ chiếu/chứng minh nhân dân số:.................................................................................................... 
Do: ……………………….cấp ngày:….....tháng…...…năm…….....tại....................................... 
Nơi ñăng ký lưu trú (ñối với người nước ngoài)/nơi ñăng ký hộ khẩu thường trú (ñối với người 
Việt Nam):………………………………………......……........................................................ 
2. Lao ñộng làm việc tại Văn phòng ñại diện 
- Lao ñộng nước ngoài làm việc tại Văn phòng ñại diện: 

Hộ chiếu TT Họ tên Giới 
tính 

Ngày 
sinh 

Quốc 
tịch 

Chức 
danh Số Ngày cấp Nơi cấp 

         
         

- Lao ñộng Việt Nam làm việc tại Văn phòng ñại diện: 

CMND TT Họ tên Giới 
tính 

Ngày 
sinh 

Chức 
danh Số Ngày cấp Nơi cấp 
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3. Tình hình thay ñổi nhân sự trong năm (báo cáo chi tiết về):  
- Thay ñổi người ñứng ñầu Văn phòng ñại diện (nếu có) 
- Thay ñổi số lao ñộng nước ngoài làm việc tại Văn phòng ñại diện (nếu có)  
- Thay ñổi số lao ñộng Việt Nam làm việc tại Văn phòng ñại diện (nếu có)  

4. Tình hình thực hiện chế ñộ ñối với người lao ñộng làm việc tại Văn phòng ñại diện: 
lương, thưởng, bảo hiểm, các hoạt ñộng khác... 
III. Hoạt ñộng của Văn phòng ñại diện  
1. Nội dung hoạt ñộng của Văn phòng ñại diện (ghi cụ thể theo Giấy phép): 
2. Tình hình hoạt ñộng thực tế trong năm: 

Giá trị (USD) 
STT 

Nội dung hoạt 
ñộng 

ðối tác 
Việt 
Nam 

Mặt 
hàng Ký 

kết 
Thực 
hiện 

Dự báo 
năm tiếp 

theo 

Thị 
trường 
(nước) 

Ghi 
chú 

A 
 
1 
… 

Xúc tiến hợp ñồng 
xuất khẩu  
 
 

       

B 
 
1 
… 

Xúc tiến hợp ñồng 
nhập khẩu 

       

C 
 
1 
… 

Xúc tiến ñặt gia 
công hai chiều 

       

D 
 
1 
… 

Xúc tiến cung ứng 
dịch vụ hai chiều 

       

E 
1 
… 

Xúc tiến dự án hợp 
tác  

       

G 
1 
… 

Nghiên cứu thị 
trường  

       

(Văn phòng ñại diện chỉ báo cáo các nội dung trong bảng trên nếu có) 
3. Các hoạt ñộng khác: quảng cáo, hội chợ, trưng bày, triển lãm ….theo quy ñịnh của pháp 
luật, các hoạt ñộng xã hội (nếu có) …..  
IV. ðánh giá chung về hoạt ñộng trong năm của Văn phòng ñại diện và kiến nghị, ñề 
xuất:  
1. ðánh giá chung:  
2. Kiến nghị, ñề xuất:  

 
Chúng tôi xin chịu trách nhiệm hoàn toàn về sự trung thực và tính chính xác của nội dung 
báo cáo.  

Người ñứng ñầu Văn phòng ñại diện 
(Ký, ñóng dấu và ghi rõ họ tên) 
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6. Thủ tục ðiều chỉnh giấy phép Văn phòng ñại diện của thương nhân nước 

ngoài 

- Trình tự thực hiện:  

* Bước 1: Chuẩn bị ñầy ñủ hồ sơ theo quy ñịnh của pháp luật. 

* Bước 2: Thương nhân nộp hồ sơ tại Ban Quản lý các Khu Chế xuất và Công 

nghiệp TP.HCM - ðịa chỉ: 35 Nguyễn Bỉnh Khiêm, quận 1, TP.HCM. Cán bộ tiếp 

nhận ghi Giấy biên nhận hồ sơ. Thời gian làm việc: sáng từ 7 giờ 30 ñến 11 giờ 30; 

chiều từ 13 giờ 00 ñến 17 giờ 00 từ thứ hai ñến thứ sáu hàng tuần. 

* Bước 3: Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ: Ban Quản lý các Khu Chế xuất và 

Công nghiệp TP.HCM thông báo bằng văn bản ñể thương nhân nước ngoài bổ sung, 

hoàn chỉnh hồ sơ. Sau khi hoàn chỉnh hồ sơ, thương nhân thực hiện lại Bước 2. 

Trường hợp hồ sơ hợp lệ: thực hiện tiếp bước 4. 

* Bước 4: Căn cứ ngày hẹn trả kết quả trên Giấy biên nhận hồ sơ, Thương nhân 

nhận kết quả tại Ban Quản lý các Khu Chế xuất và Công nghiệp TP. HCM. 

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước. 

- Thành phần, số lượng hồ sơ: 

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: 

* ðơn ñề nghị ñiều chỉnh Giấy phép thành lập Văn phòng ñại diện do ñại diện 

có thẩm quyền của thương nhân nước ngoài ký (theo mẫu); 

* Bản gốc Giấy phép thành lập Văn phòng ñại diện ñã ñược cấp. 

* Giấy tờ chứng minh người ñứng ñầu Văn phòng ñại diện sắp mãn nhiệm ñã 

thực hiện ñầy ñủ nghĩa vụ thuế, tài chính với Nhà nước Việt Nam (trường hợp thay 

ñổi người ñứng ñầu Văn phòng ñại diện); 

* Bản sao hộ chiếu, thị thực nhập cảnh (nếu là người nước ngoài) hoặc hộ 

chiếu/giấy chứng minh nhân dân (nếu là người Việt Nam) của người ñứng ñầu Văn 

phòng ñại diện sắp kế nhiệm (trường hợp thay ñổi người ñứng ñầu Văn phòng ñại 

diện); 

* Bản sao tài liệu pháp lý chứng minh sự thay ñổi ñịa ñiểm của thương nhân 

nước ngoài (trường hợp thay ñổi trụ sở trong phạm vi nước nơi thương nhân ñăng ký 

thành lập/kinh doanh);  

* Bản sao hợp ñồng thuê ñịa ñiểm mới của Văn phòng ñại diện (trường hợp thay 

ñổi trụ sở của Văn phòng ñại diện trong phạm vi các KCX-KCN TP.HCM). 
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Yêu cầu về văn bản:  

* Các giấy tờ do cơ quan nước ngoài có thẩm quyền cấp hay xác nhận phải ñược 

hợp pháp hóa lãnh sự theo quy ñịnh của pháp luật Việt Nam và dịch ra tiếng Việt; 

bản dịch, bản sao phải ñược công chứng theo quy ñịnh của pháp luật Việt Nam.  

* Bản sao các giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền Việt Nam cấp hay xác nhận 

phải ñược công chứng theo quy ñịnh của pháp luật Việt Nam. 

b) Số lượng hồ sơ: 2 bộ ( 1 bộ gốc và 1 bộ sao y). 

- Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ. 

- ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức. 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh: Ban Quản lý các Khu Chế xuất và Công 

nghiệp TP. HCM. 

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền ñược ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện 

(nếu có): không có. 

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Ban Quản lý các Khu Chế 

xuất và Công nghiệp TP. HCM. 

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): không có. 

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép. 

- Lệ phí: không có. 

- Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai:  

* ðơn ñề nghị ñiều chỉnh Giấy phép thành lập Văn phòng ñại diện. 

- Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính:  

* Thương nhân nước ngoài phải làm thủ tục ñiều chỉnh với cơ quan có thẩm 

quyền trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày có sự thay ñổi. 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

* Luật Thương mại số 36/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005; hiệu lực thi 

hành ngày 01 tháng 01 năm 2006. 

* Nghị ñịnh số 72/2006/Nð-CP ngày 25 tháng 7 năm 2006 của Chính phủ quy 

ñịnh chi tiết Luật Thương mại về Văn phòng ñại diện, Chi nhánh của thương nhân 

nước ngoài tại Việt Nam; hiệu lực thi hành ngày 02 tháng 8 năm 2006. 
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* Nghị ñịnh số 29/2008/Nð-CP ngày 14 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy 

ñịnh về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế; hiệu lực thi hành ngày 10 

tháng 4 năm 2008. 

* Thông tư số 11/2006/TT-BTM ngày 28 tháng 9 năm 2006 của Bộ Thương mại 

hướng dẫn thực hiện Nghị ñịnh số 72/2006/Nð-CP ngày 25 tháng 7 năm 2006 của 

Chính phủ quy ñịnh chi tiết Luật Thương mại về Văn phòng ñại diện, Chi nhánh của 

thương nhân nước ngoài tại Việt Nam; hiệu lực thi hành ngày 13 tháng 10 năm 2006. 

* Văn bản số 7190/BCT-KH ngày 15 tháng 8 năm 2008 của Bộ Công Thương 

về việc hướng dẫn Ban Quản lý các Khu Công nghiệp, Khu Chế xuất và Khu Kinh tế 

cấp giấy phép thành lập Văn phòng ñại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt 

Nam. 
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* Mẫu ðơn ñề nghị ñiều chỉnh Giấy phép thành lập Văn phòng ñại diện 

 

TP. Hồ Chí Minh, ngày....… tháng ....…năm....… 

ðƠN ðỀ NGHỊ ðIỀU CHỈNH GIẤY PHÉP THÀNH LẬP 
VĂN PHÒNG ðẠI DIỆN 

 
Kính gửi: Ban Quản lý các Khu Chế xuất và Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh 

 
Tên thương nhân: (ghi bằng chữ in hoa, tên trên Giấy phép thành lập/ñăng ký kinh doanh): 
................................................................................................................................................. 
Tên thương nhân viết tắt (nếu có): .......................................................................................... 
Quốc tịch của thương nhân:..................................................................................................... 
ðịa chỉ trụ sở chính: (ñịa chỉ trên Giấy phép thành lập/ñăng ký kinh doanh) ....................... 
Giấy phép thành lập/ñăng ký kinh doanh số: .......................................................................... 
Do ......................................................cấp ngày...........tháng...........năm.......... tại .................. 
Lĩnh vực hoạt ñộng chính:....................................................................................................... 
Vốn ñiều lệ............................................................................................................................... 
Số tài khoản:...................................... tại Ngân hàng: ............................................................. 
ðiện thoại:........................................... Fax: ............................................................................ 
Email:................................................. Website: (nếu có) ........................................................ 
ðại diện theo pháp luật: (ñại diện có thẩm quyền)  

Họ và tên:...................................................................................................................... 
Chức vụ: ....................................................................................................................... 
Quốc tịch: ..................................................................................................................... 

Tên Văn phòng ñại diện (ghi theo tên trên Giấy phép thành lập) ........................................... 
Tên viết tắt: (nếu có)................................................................................................................ 
Tên giao dịch bằng tiếng Anh: ................................................................................................ 
ðịa ñiểm ñặt trụ sở Văn phòng ñại diện: ................................................................................ 
Giấy phép thành lập số: ........................................................................................................... 
Do ......................................................cấp ngày.............tháng............năm.......... tại ............... 
Số tài khoản ngoại tệ:............................................tại Ngân hàng:........................................... 
Số tài khoản tiền Việt Nam:..................................tại Ngân hàng:........................................... 
ðiện thoại:........................................... Fax: ............................................................................ 
Email:................................................... Website: (nếu có) ...................................................... 
Nội dung hoạt ñộng của Văn phòng ñại diện: (ghi cụ thể lĩnh vực hoạt ñộng theo Giấy phép) 
................................................................................................................................................. 
Người ñứng ñầu Văn phòng ñại diện:  

Họ và tên:.....................................................Giới tính:................................................. 
Quốc tịch: ..................................................................................................................... 
Số hộ chiếu/Chứng minh thư nhân dân: ........................................................................ 
Do ......................................................cấp ngày..........tháng..........năm......... tại .......... 

 
Chúng tôi ñề nghị ñiều chỉnh Giấy phép thành lập với các nội dung cụ thể như 

sau: 
Lý do ñiều chỉnh:.......................................................................................................... 
Nội dung ñiều chỉnh: .................................................................................................... 
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Chúng tôi xin cam kết:  
1. Chịu trách nhiệm hoàn toàn về sự trung thực và sự chính xác của nội dung ðơn ñề 

nghị và tài liệu kèm theo.  
2. Chấp hành nghiêm chỉnh mọi quy ñịnh của pháp luật Việt Nam liên quan ñến Văn 

phòng ñại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam và các quy ñịnh của Giấy phép 
thành lập Văn phòng ñại diện.  

 
 Tài liệu gửi kèm bao gồm (1): 
 1. Bản gốc Giấy phép thành lập Văn phòng ñại diện ñã ñược cấp; 
 2. Giấy tờ chứng minh người ñứng ñầu Văn phòng ñại diện sắp mãn nhiệm ñã thực 
hiện ñầy ñủ nghĩa vụ thuế, tài chính với Nhà nước Việt Nam (trường hợp thay ñổi người 
ñứng ñầu Văn phòng ñại diện); 
 3. Bản sao hộ chiếu, thị thực nhập cảnh (nếu là người nước ngoài) hoặc hộ chiếu/giấy 
chứng minh nhân dân (nếu là người Việt Nam) của người ñứng ñầu Văn phòng ñại diện sắp 
kế nhiệm (trường hợp thay ñổi người ñứng ñầu Văn phòng ñại diện); 
 4. Bản sao tài liệu pháp lý chứng minh sự thay ñổi ñịa ñiểm của thương nhân nước 
ngoài (trường hợp thay ñổi trụ sở của thương nhân trong phạm vi nước nơi thương nhân 
ñăng ký thành lập/kinh doanh);  
 5. Bản sao hợp ñồng thuê ñịa ñiểm mới của Văn phòng ñại diện (trường hợp thay ñổi 
trụ sở của VPðD trong phạm vi các KCX-KCN TP.HCM). 
     

ðại diện có thẩm quyền của thương nhân nước ngoài 
(Ký, ñóng dấu và ghi rõ họ tên)(2) 

 
Ghi chú: 

(1) Các văn bản do các cơ quan nước ngoài có thẩm quyền cấp hay xác nhận phải ñược 
hợp pháp hóa lãnh sự và dịch ra tiếng Việt; bản dịch, bản sao phải ñược công chứng 
theo quy ñịnh của pháp luật Việt Nam. 

 
(2) Trường hợp thương nhân ñứng tên ký ñơn nhưng không có dấu, ñơn phải kèm theo 

văn bản của cơ quan có thẩm quyền nơi thương nhân ñăng ký thành lập chứng thực 
chữ ký của người ñại diện có thẩm quyền của thương nhân nước ngoài. Trong trường 
hợp thay ñổi trụ sở của Văn phòng ñại diện, người ñứng ñầu Văn phòng ñại diện 
ñược quyền ñứng tên ký ñơn ñề nghị ñiều chỉnh Giấy phép thành lập. 
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7. Thủ tục Chấm dứt hoạt ñộng giấy phép Văn phòng ñại diện của thương 

nhân nước ngoài (trường hợp theo ñề nghị của thương nhân nước ngoài, theo 

quy ñịnh pháp luật của nước nơi thương nhân ñó thành lập hoặc ñăng ký kinh 

doanh, do hết thời hạn hoạt ñộng theo Giấy phép thành lập mà thương nhân 

nước ngoài không ñề nghị gia hạn) 

- Trình tự thực hiện: 

* Bước 1: Chuẩn bị ñầy ñủ hồ sơ theo quy ñịnh của pháp luật (Giai ñoạn 1: Xác 

nhận dự kiến chấm dứt hoạt ñộng). 

* Bước 2: Thương nhân nộp hồ sơ tại Ban Quản lý các Khu Chế xuất và Công 

nghiệp TP.HCM- ðịa chỉ: 35 Nguyễn Bỉnh Khiêm, quận 1, TP.HCM. Cán bộ tiếp 

nhận ghi Giấy biên nhận hồ sơ. Thời gian làm việc: sáng từ 7 giờ 30 ñến 11 giờ 30; 

chiều từ 13 giờ 00 ñến 17 giờ 00 từ thứ hai ñến thứ sáu hàng tuần. 

* Bước 3: Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ: Ban Quản lý các Khu Chế xuất và 

Công nghiệp TP.HCM thông báo bằng văn bản ñể thương nhân nước ngoài bổ sung, 

hoàn chỉnh hồ sơ. Sau khi hoàn chỉnh hồ sơ, thương nhân thực hiện lại Bước 2. 

Trường hợp hồ sơ hợp lệ: thực hiện tiếp bước 4. 

* Bước 4: Căn cứ ngày hẹn trả kết quả trên Giấy biên nhận hồ sơ, thương nhân 

nhận kết quả (văn bản xác nhận) tại Ban Quản lý các Khu Chế xuất và Công nghiệp 

TP. HCM. 

* Bước 5: Chuẩn bị ñầy ñủ hồ sơ theo quy ñịnh của pháp luật (Giai ñoạn 2: Xóa 

tên trong Sổ ñăng ký). 

* Bước 6: Thương nhân nộp hồ sơ tại Ban Quản lý các Khu Chế xuất và Công 

nghiệp TP.HCM- ðịa chỉ: 35 Nguyễn Bỉnh Khiêm, quận 1, TP.HCM. Cán bộ tiếp 

nhận ghi Giấy biên nhận hồ sơ. Thời gian làm việc: sáng từ 7 giờ 30 ñến 11 giờ 30; 

chiều từ 13 giờ 00 ñến 17 giờ 00 từ thứ hai ñến thứ sáu hàng tuần. 

* Bước 7: Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ: Ban Quản lý các Khu Chế xuất và 

Công nghiệp TP.HCM thông báo bằng văn bản ñể thương nhân nước ngoài bổ sung, 

hoàn chỉnh hồ sơ. Sau khi hoàn chỉnh hồ sơ, thương nhân thực hiện lại Bước 6. 

Trường hợp hồ sơ hợp lệ: thực hiện tiếp bước 8. 

* Bước 8: Ban Quản lý các Khu Chế xuất và Công nghiệp TP.HCM xóa tên Văn 

phòng ñại diện trong Sổ ñăng ký.  

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước. 
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- Thành phần, số lượng hồ sơ: 

a) Thành phần hồ sơ: 

Giai ñoạn 1: 

* Thông báo dự kiến chấm dứt hoạt ñộng của Văn phòng ñại diện do ñại diện có 

thẩm quyền của thương nhân nước ngoài ký (theo mẫu). 

Giai ñoạn 2: 

* Thông báo chấm dứt hoạt ñộng của Văn phòng ñại diện do ñại diện có thẩm 

quyền của thương nhân nước ngoài ký. 

* Bản gốc Giấy phép thành lập Văn phòng ñại diện ñã ñược cấp; 

* Giấy biên nhận của cơ quan báo viết hoặc báo ñiện tử về việc ñăng thông báo 

chấm dứt hoạt ñộng trên 3 kỳ liên tiếp hoặc các giấy tờ khác chứng minh việc ñăng 

báo; 

* Bản sao các giấy tờ chứng minh Văn phòng ñại diện ñã hoàn thành ñầy ñủ 

nghĩa vụ thuế, tài chính với Nhà nước Việt Nam, với các tổ chức và cá nhân có liên 

quan;  

* Giấy chứng nhận ñã nộp trả con dấu của cơ quan Công an. 

Yêu cầu về văn bản: Bản sao các giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền Việt Nam 

cấp hay xác nhận phải ñược công chứng theo quy ñịnh của pháp luật Việt Nam. 

b) Số lượng hồ sơ: 2 bộ (1 bộ gốc và 1 bộ sao y). 

- Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ. 

- ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức. 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh: Ban Quản lý các Khu Chế xuất và Công 

nghiệp TP. HCM. 

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền ñược ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện 

(nếu có): Không có. 

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Ban Quản lý các Khu Chế 

xuất và Công nghiệp TP. HCM. 

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): không có. 

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản xác nhận. 
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- Lệ phí: không có. 

- Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai:  

* Thông báo dự kiến chấm dứt hoạt ñộng của Văn phòng ñại diện. 

* Thông báo chấm dứt hoạt ñộng của Văn phòng ñại diện. 

- Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

Trong thời hạn ít nhất 30 ngày, trước ngày dự kiến chấm dứt hoạt ñộng của Văn 

phòng ñại diện thì thương nhân nước ngoài phải gửi thông báo về việc chấm dứt hoạt 

ñộng ñến các chủ nợ, người lao ñộng trong Văn phòng ñại diện, người có quyền, 

nghĩa vụ và lợi ích liên quan khác. Thông báo này phải nêu rõ thời ñiểm dự kiến 

chấm dứt hoạt ñộng của Văn phòng ñại diện, phải niêm yết công khai tại trụ sở của 

Văn phòng ñại diện và ñăng báo viết hoặc báo ñiện tử ñược phép phát hành tại Việt 

Nam trong 03 số liên tiếp. 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

* Luật Thương mại số 36/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005; hiệu lực thi 

hành ngày 01 tháng 01 năm 2006. 

* Nghị ñịnh số 72/2006/Nð-CP ngày 25 tháng 7 năm 2006 của Chính phủ quy 

ñịnh chi tiết Luật Thương mại về Văn phòng ñại diện, Chi nhánh của thương nhân 

nước ngoài tại Việt Nam; hiệu lực thi hành ngày 02 tháng 8 năm 2006. 

* Nghị ñịnh số 29/2008/Nð-CP ngày 14 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy 

ñịnh về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế; hiệu lực thi hành ngày 10 

tháng 4 năm 2008. 

* Thông tư số 11/2006/TT-BTM ngày 28 tháng 9 năm 2006 của Bộ Thương mại 

hướng dẫn thực hiện Nghị ñịnh số 72/2006/Nð-CP ngày 25 tháng 7 năm 2006 của 

Chính phủ quy ñịnh chi tiết Luật Thương mại về Văn phòng ñại diện, Chi nhánh của 

thương nhân nước ngoài tại Việt Nam; hiệu lực thi hành ngày 13 tháng 10 năm 2006. 

* Văn bản số 7190/BCT-KH ngày 15 tháng 8 năm 2008 của Bộ Công Thương 

về việc hướng dẫn Ban Quản lý các Khu Công nghiệp, Khu Chế xuất và Khu Kinh tế 

cấp giấy phép thành lập Văn phòng ñại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt 

Nam. 
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* Mẫu Thông báo dự kiến chấm dứt hoạt ñộng của Văn phòng ñại diện 
 

THÔNG BÁO DỰ KIẾN CHẤM DỨT HOẠT ðỘNG 

CỦA VĂN PHÒNG ðẠI DIỆN/CHI NHÁNH ..................(ghi tên theo Giấy phép) 

 Kính gửi: Ban Quản lý các Khu Chế xuất và Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh 

Tên thương nhân: (ghi bằng chữ in hoa, tên trên Giấy phép thành lập/ñăng ký kinh doanh):. 

.................................................................................................................................................. 

Tên thương nhân viết tắt (nếu có): ........................................................................................... 

Quốc tịch của thương nhân:...................................................................................................... 

ðịa chỉ trụ sở chính: (ñịa chỉ trên Giấy phép thành lập/ñăng ký kinh doanh) ......................... 

Giấy phép thành lập (ñăng ký kinh doanh) số:......................................................................... 

Do:.......................................cấp ngày.......tháng........năm........tại ............................................ 

Thông báo dự kiến chấm dứt hoạt ñộng của: 

Tên Văn phòng ñại diện: (ghi bằng chữ in hoa, ñậm theo tên Văn phòng ñại diện/Chi nhánh 
trong Giấy phép) ....................................................................................................................... 

Tên giao dịch bằng tiếng Anh: (ghi bằng chữ in hoa theo tên giao dịch bằng tiếng Anh trong 
ñơn ñề nghị) ............................................................................................................................. 

Tên viết tắt: (nếu có)................................................................................................................. 

Do ……………………….…cấp ngày: ......... tháng…..... năm............................................... 

Thời hạn hoạt ñộng: từ ngày…tháng…năm…ñến ngày….......tháng….......năm .................... 

ðịa chỉ trụ sở Văn phòng ñại diện (ghi ñịa ñiểm ñặt Văn phòng ñại diện/Chi nhánh theo 
Giấy phép) ............................................................................................................................... 

ðiện thoại: ………………………………..Fax: ...................................................................... 

Email: (nếu có) ......................................................................................................................... 

Thời ñiểm dự kiến chấm dứt hoạt ñộng: ngày.........tháng..........năm....................................... 

Lý do chấm dứt hoạt ñộng:....................................................................................................... 

Chúng tôi xin cam kết về tính chính xác, trung thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội 
dung thông báo này. 

 
ðại diện có thẩm quyền của thương nhân nước ngoài 

(Ký, ñóng dấu và ghi rõ họ tên) (1) 

Ghi chú: 

Trong trường hợp thương nhân không có dấu, ñơn phải kèm theo văn bản của cơ quan có 
thẩm quyền nơi thương nhân ñăng ký thành lập chứng thực chữ ký của người ñại diện có 
thẩm quyền của thương nhân nước ngoài. Văn bản này phải ñược hợp pháp hóa lãnh sự và 
dịch ra tiếng Việt. 
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* Mẫu Thông báo chấm dứt hoạt ñộng của Văn phòng ñại diện 

 

THÔNG BÁO CHẤM DỨT HOẠT ðỘNG 
CỦA VĂN PHÒNG ðẠI DIỆN........................... (ghi tên theo Giấy phép) 

 
Kính gửi: Ban Quản lý các Khu Chế xuất và Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh 

 
Tên thương nhân: (ghi bằng chữ in hoa, tên trên Giấy phép thành lập/ñăng ký kinh doanh): 
.................................................................................................................................................. 
Tên thương nhân viết tắt (nếu có): ........................................................................................... 
Quốc tịch của thương nhân:...................................................................................................... 
ðịa chỉ trụ sở chính: (ñịa chỉ trên Giấy phép thành lập/ñăng ký kinh doanh) ........................ 
Giấy phép thành lập (ñăng ký kinh doanh) số:......................................................................... 
Do:......................................................cấp ngày.......tháng........năm........tại ............................. 
Xin thông báo ñã thực hiện ñầy ñủ việc thanh toán các khoản nợ và hoàn thành các nghĩa vụ 
có liên quan ñến việc chấm dứt hoạt ñộng của: 
Tên Văn phòng ñại diện: (ghi bằng chữ in hoa, ñậm theo tên Văn phòng ñại diện trong Giấy 
phép) ........................................................................................................................................ 
Tên giao dịch bằng tiếng Anh: (ghi bằng chữ in hoa theo tên giao dịch bằng tiếng Anh trong 
ñơn ñề nghị) ............................................................................................................................. 
Tên viết tắt: (nếu có)................................................................................................................. 
Do……………………………………cấp ngày: ........ tháng…..... năm.................................. 
Thời hạn hoạt ñộng: từ ngày…tháng…năm…ñến ngày.....…tháng…...........năm .................. 
ðịa chỉ trụ sở Văn phòng ñại diện (ghi ñịa ñiểm ñặt Văn phòng ñại diện theo Giấy phép).. 
ðiện thoại: …………………………..Fax: .............................................................................. 
Email: (nếu có) ......................................................................................................................... 
Chúng tôi xin cam kết về tính chính xác, trung thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội 
dung thông báo này. 
Các tài liệu kèm theo 
1. Bản gốc Giấy phép thành lập Văn phòng ñại diện/Chi nhánh. 
2. Giấy biên nhận của cơ quan báo viết hoặc báo ñiện tử về việc dự kiến chấm dứt hoạt ñộng 
của Văn phòng ñại diện/Chi nhánh hoặc các giấy tờ khác chứng minh việc ñã ñăng báo. 
3. Bản sao giấy tờ chứng minh Văn phòng ñại diện/Chi nhánh ñã hoàn thành ñầy ñủ nghĩa 
vụ thuế, tài chính với Nhà nước Việt Nam. 
 

ðại diện có thẩm quyền của thương nhân nước ngoài 
(Ký, ñóng dấu và ghi rõ họ tên) (1) 

 
Ghi chú: 
Trong trường hợp thương nhân không có dấu, ñơn phải kèm theo văn bản của cơ quan có 
thẩm quyền nơi thương nhân ñăng ký thành lập chứng thực chữ ký của người ñại diện có 
thẩm quyền của thương nhân nước ngoài. Văn bản này phải ñược hợp pháp hóa lãnh sự và 
dịch ra tiếng Việt. 
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8. Thủ tục Chấm dứt hoạt ñộng giấy phép Văn phòng ñại diện của thương 

nhân nước ngoài (trường hợp do hết thời hạn hoạt ñộng mà không ñược cơ 

quan cấp Giấy phép chấp thuận gia hạn hoặc bị thu hồi Giấy phép thành lập do 

vi phạm quy ñịnh pháp luật của Việt Nam) 

- Trình tự thực hiện:  

* Bước 1: Chuẩn bị ñầy ñủ hồ sơ theo quy ñịnh của pháp luật.  

* Bước 2: Thương nhân nộp hồ sơ tại Ban Quản lý các Khu Chế xuất và Công 

nghiệp TP.HCM- ðịa chỉ: 35 Nguyễn Bỉnh Khiêm, quận 1, TP.HCM. Cán bộ tiếp 

nhận ghi Giấy biên nhận hồ sơ. Thời gian làm việc: sáng từ 7 giờ 30 ñến 11 giờ 30; 

chiều từ 13 giờ 00 ñến 17 giờ 00 từ thứ hai ñến thứ sáu hàng tuần. 

Bước 3: Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ: Ban Quản lý các Khu Chế xuất và Công 

nghiệp TP.HCM thông báo bằng văn bản ñể thương nhân nước ngoài bổ sung, hoàn 

chỉnh hồ sơ. Sau khi hoàn chỉnh hồ sơ, thương nhân thực hiện lại Bước 2. Trường 

hợp hồ sơ hợp lệ: thực hiện tiếp Bước 4. 

* Bước 4: Ban Quản lý các Khu Chế xuất và Công nghiệp TP.HCM xóa tên Văn 

phòng ñại diện trong Sổ ñăng ký.  

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước. 

- Thành phần, số lượng hồ sơ: 

a) Thành phần hồ sơ: 

* Thông báo chấm dứt hoạt ñộng của Văn phòng ñại diện do ñại diện có thẩm 

quyền của thương nhân nước ngoài ký (theo mẫu). 

* Bản gốc Giấy phép thành lập Văn phòng ñại diện ñã ñược cấp; 

* Giấy biên nhận của cơ quan báo viết hoặc báo ñiện tử về việc ñăng thông báo 

chấm dứt hoạt ñộng trên 3 kỳ liên tiếp hoặc các giấy tờ khác chứng minh việc ñăng báo; 

* Bản sao các giấy tờ chứng minh Văn phòng ñại diện ñã hoàn thành ñầy ñủ nghĩa 

vụ thuế, tài chính với Nhà nước Việt Nam, với các tổ chức và cá nhân có liên quan;  

* Giấy chứng nhận ñã nộp trả con dấu của cơ quan Công an. 

Yêu cầu về văn bản: Bản sao các giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền Việt Nam 

cấp hay xác nhận phải ñược công chứng theo quy ñịnh của pháp luật Việt Nam. 

b) Số lượng hồ sơ: 2 bộ (1 bộ gốc và 1 bộ sao y). 

- Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ. 
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- ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức. 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh: Ban Quản lý các Khu Chế xuất và Công 

nghiệp TP. HCM. 

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền ñược ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện 

(nếu có): không có. 

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Ban Quản lý các Khu Chế 

xuất và Công nghiệp TP. HCM. 

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): không có. 

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Xóa tên trong sổ ñăng ký. 

- Lệ phí: không có. 

- Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai:  

* Thông báo dự kiến chấm dứt hoạt ñộng của Văn phòng ñại diện. 

* Thông báo chấm dứt hoạt ñộng của Văn phòng ñại diện. 

- Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không có. 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

* Luật Thương mại số 36/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005; hiệu lực thi 

hành ngày 01 tháng 01 năm 2006. 

* Nghị ñịnh số 72/2006/Nð-CP ngày 25 tháng 7 năm 2006 của Chính phủ quy 

ñịnh chi tiết Luật Thương mại về Văn phòng ñại diện, Chi nhánh của thương nhân 

nước ngoài tại Việt Nam; hiệu lực thi hành ngày 02 tháng 8 năm 2006. 

* Nghị ñịnh số 29/2008/Nð-CP ngày 14 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy 

ñịnh về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế; hiệu lực thi hành ngày 10 

tháng 4 năm 2008. 

* Thông tư số 11/2006/TT-BTM ngày 28 tháng 9 năm 2006 của Bộ Thương mại 

hướng dẫn thực hiện Nghị ñịnh số 72/2006/Nð-CP ngày 25 tháng 7 năm 2006 của 

Chính phủ quy ñịnh chi tiết Luật Thương mại về Văn phòng ñại diện, Chi nhánh của 

thương nhân nước ngoài tại Việt Nam; hiệu lực thi hành ngày 13 tháng 10 năm 2006. 

* Văn bản số 7190/BCT-KH ngày 15 tháng 8 năm 2008 của Bộ Công Thương về 

việc hướng dẫn Ban Quản lý các Khu Công nghiệp, Khu Chế xuất và Khu Kinh tế cấp 

giấy phép thành lập Văn phòng ñại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam. 
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* Mẫu Thông báo dự kiến chấm dứt hoạt ñộng của Văn phòng ñại diện 
 

THÔNG BÁO DỰ KIẾN CHẤM DỨT HOẠT ðỘNG 

CỦA VĂN PHÒNG ðẠI DIỆN/CHI NHÁNH ..................(ghi tên theo Giấy phép) 

 Kính gửi: Ban Quản lý các Khu Chế xuất và Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh 

Tên thương nhân: (ghi bằng chữ in hoa, tên trên Giấy phép thành lập/ñăng ký kinh doanh):. 

.................................................................................................................................................. 

Tên thương nhân viết tắt (nếu có): ........................................................................................... 

Quốc tịch của thương nhân:...................................................................................................... 

ðịa chỉ trụ sở chính: (ñịa chỉ trên Giấy phép thành lập/ñăng ký kinh doanh) ......................... 

Giấy phép thành lập (ñăng ký kinh doanh) số:......................................................................... 

Do:.......................................cấp ngày.......tháng........năm........tại ............................................ 

Thông báo dự kiến chấm dứt hoạt ñộng của: 

Tên Văn phòng ñại diện: (ghi bằng chữ in hoa, ñậm theo tên Văn phòng ñại diện/Chi nhánh 
trong Giấy phép) ....................................................................................................................... 

Tên giao dịch bằng tiếng Anh: (ghi bằng chữ in hoa theo tên giao dịch bằng tiếng Anh trong 
ñơn ñề nghị) ............................................................................................................................. 

Tên viết tắt: (nếu có)................................................................................................................. 

Do ……………………….…cấp ngày: ......... tháng…..... năm............................................... 

Thời hạn hoạt ñộng: từ ngày…tháng…năm…ñến ngày….......tháng….......năm .................... 

ðịa chỉ trụ sở Văn phòng ñại diện (ghi ñịa ñiểm ñặt Văn phòng ñại diện/Chi nhánh theo 
Giấy phép) ............................................................................................................................... 

ðiện thoại: ………………………………..Fax: ...................................................................... 

Email: (nếu có) ......................................................................................................................... 

Thời ñiểm dự kiến chấm dứt hoạt ñộng: ngày.........tháng..........năm....................................... 

Lý do chấm dứt hoạt ñộng:....................................................................................................... 

Chúng tôi xin cam kết về tính chính xác, trung thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội 
dung thông báo này. 

 
ðại diện có thẩm quyền của thương nhân nước ngoài 

(Ký, ñóng dấu và ghi rõ họ tên) (1) 

Ghi chú: 

Trong trường hợp thương nhân không có dấu, ñơn phải kèm theo văn bản của cơ quan có 
thẩm quyền nơi thương nhân ñăng ký thành lập chứng thực chữ ký của người ñại diện có 
thẩm quyền của thương nhân nước ngoài. Văn bản này phải ñược hợp pháp hóa lãnh sự và 
dịch ra tiếng Việt. 
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* Mẫu Thông báo chấm dứt hoạt ñộng của Văn phòng ñại diện 

 

THÔNG BÁO CHẤM DỨT HOẠT ðỘNG 
CỦA VĂN PHÒNG ðẠI DIỆN........................... (ghi tên theo Giấy phép) 

 
Kính gửi: Ban Quản lý các Khu Chế xuất và Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh 

 
Tên thương nhân: (ghi bằng chữ in hoa, tên trên Giấy phép thành lập/ñăng ký kinh doanh): 
.................................................................................................................................................. 
Tên thương nhân viết tắt (nếu có): ........................................................................................... 
Quốc tịch của thương nhân:...................................................................................................... 
ðịa chỉ trụ sở chính: (ñịa chỉ trên Giấy phép thành lập/ñăng ký kinh doanh) ........................ 
Giấy phép thành lập (ñăng ký kinh doanh) số:......................................................................... 
Do:......................................................cấp ngày.......tháng........năm........tại ............................. 
Xin thông báo ñã thực hiện ñầy ñủ việc thanh toán các khoản nợ và hoàn thành các nghĩa vụ 
có liên quan ñến việc chấm dứt hoạt ñộng của: 
Tên Văn phòng ñại diện: (ghi bằng chữ in hoa, ñậm theo tên Văn phòng ñại diện trong Giấy 
phép) ........................................................................................................................................ 
Tên giao dịch bằng tiếng Anh: (ghi bằng chữ in hoa theo tên giao dịch bằng tiếng Anh trong 
ñơn ñề nghị) ............................................................................................................................. 
Tên viết tắt: (nếu có)................................................................................................................. 
Do……………………………………cấp ngày: ........ tháng…..... năm.................................. 
Thời hạn hoạt ñộng: từ ngày…tháng…năm…ñến ngày.....…tháng…...........năm .................. 
ðịa chỉ trụ sở Văn phòng ñại diện (ghi ñịa ñiểm ñặt Văn phòng ñại diện theo Giấy phép).. 
ðiện thoại: …………………………..Fax: .............................................................................. 
Email: (nếu có) ......................................................................................................................... 
Chúng tôi xin cam kết về tính chính xác, trung thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội 
dung thông báo này. 
Các tài liệu kèm theo 
1. Bản gốc Giấy phép thành lập Văn phòng ñại diện/Chi nhánh. 
2. Giấy biên nhận của cơ quan báo viết hoặc báo ñiện tử về việc dự kiến chấm dứt hoạt ñộng 
của Văn phòng ñại diện/Chi nhánh hoặc các giấy tờ khác chứng minh việc ñã ñăng báo. 
3. Bản sao giấy tờ chứng minh Văn phòng ñại diện/Chi nhánh ñã hoàn thành ñầy ñủ nghĩa 
vụ thuế, tài chính với Nhà nước Việt Nam. 
 

ðại diện có thẩm quyền của thương nhân nước ngoài 
(Ký, ñóng dấu và ghi rõ họ tên) (1) 

 
Ghi chú: 
Trong trường hợp thương nhân không có dấu, ñơn phải kèm theo văn bản của cơ quan có 
thẩm quyền nơi thương nhân ñăng ký thành lập chứng thực chữ ký của người ñại diện có 
thẩm quyền của thương nhân nước ngoài. Văn bản này phải ñược hợp pháp hóa lãnh sự và 
dịch ra tiếng Việt. 
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9. Thủ tục Cấp Giấy phép kinh doanh ñối với hoạt ñộng mua bán hàng hóa 

và các hoạt ñộng liên quan trực tiếp ñến mua bán hàng hóa cho doanh nghiệp có 

vốn ñầu tư nước ngoài ñầu tư tại khu công nghiệp ñã ñược cấp Giấy chứng nhận 

ñầu tư, Giấy phép ñầu tư sau khi có ý kiến chấp thuận bằng văn bản của Bộ 

Công Thương 

- Trình tự thực hiện:  

* Bước 1: Doanh nghiệp liên hệ Phòng Quản lý ðầu tư - Ban Quản lý các Khu 

Chế xuất và Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh ñể ñược hướng dẫn thủ tục và 

chuẩn bị hồ sơ theo quy ñịnh.  

* Bước 2: Doanh nghiệp ñến nộp hồ sơ tại Tổ tiếp nhận và trả kết quả - Ban 

Quản lý các Khu Chế xuất và Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh, số 35 Nguyễn 

Bỉnh Khiêm, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Thời gian nhận hồ sơ: từ thứ hai ñến 

thứ sáu, sáng từ 7 giờ 30 ñến 11 giờ 30, chiều từ 13 giờ ñến 17 giờ. 

+ ðối với người nộp hồ sơ: nếu không phải là người ñại diện theo pháp luật của 

doanh nghiệp thì phải xuất trình CMND (hoặc hộ chiếu hoặc chứng từ chứng thực cá 

nhân hợp pháp khác theo quy ñịnh) và văn bản ủy quyền có xác nhận chính quyền ñịa 

phương hoặc Công chứng nhà nước. 

+ Chuyên viên tiếp nhận kiểm tra ñầu mục hồ sơ. Nếu hồ sơ hợp lệ (ñầu mục hồ 

sơ ñầy ñủ và kê khai ñầy ñủ theo quy ñịnh): lập và giao biên nhận hồ sơ cho chủ ñầu 

tư theo quy ñịnh. Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì chuyên viên tiếp nhận hồ sơ sẽ hướng 

dẫn lại thủ tục hồ sơ theo quy ñịnh.  

* Bước 3: Căn cứ ngày hẹn trên biên nhận, người ñại diện theo pháp luật của 

doanh nghiệp hoặc người ñại diện theo ủy quyền của doanh nghiệp ñến Tổ tiếp nhận 

và trả kết quả ñể nhận kết quả giải quyết. 

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước. 

- Thành phần, số lượng hồ sơ:  

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: 

* Hồ sơ thẩm tra dự án ñầu tư theo quy ñịnh tại Nghị ñịnh số 108/2006/Nð-CP: 

+ Bản ñăng ký chứng nhận những nội dung ñiều chỉnh dự án ñầu tư (theo mẫu); 

+ Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận ñầu tư; 

+ Báo cáo năng lực tài chính của nhà ñầu tư (mọi trường hợp tăng vốn ñầu tư, 

trừ trường hợp dự án ñầu tư trong nước thuộc diện ñăng ký ñiều chỉnh); 
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+ Văn bản chấp thuận việc sử dụng vốn nhà nước ñể ñầu tư (ñối với dự án tăng 

vốn ñầu tư trong ñó phần vốn tăng sử dụng vốn nhà nước); 

+ Bản sửa ñổi bổ sung Hợp ñồng liên doanh hoặc Hợp ñồng hợp tác kinh doanh 

(trường hợp dự án có vốn ñầu tư nước ngoài và (hoặc) thay ñổi nội dung ñăng ký 

kinh doanh); 

+ Bản sửa ñổi, bổ sung ðiều lệ doanh nghiệp (trường hợp dự án có vốn ñầu tư 

nước ngoài và (hoặc) thay ñổi nội dung ñăng ký kinh doanh); 

+ Giải trình lý do ñiều chỉnh;  

+ Những thay ñổi so với nội dung ñã thẩm tra khi cấp Giấy chứng nhận ñầu tư;  

+ Báo cáo tình hình thực hiện dự án ñến thời ñiểm ñiều chỉnh dự án; 

+ Thông báo bổ sung, thay ñổi nội dung ñăng ký kinh doanh (theo mẫu); 

+ Các văn bản kèm theo thông báo: Quyết ñịnh bằng văn bản và bản sao biên 

bản họp của Hội ñồng thành viên ñối với công ty TNHH hai thành viên trở lên, của 

ðại hội ñồng cổ ñông ñối với công ty cổ phần và của các thành viên hợp danh ñối với 

công ty hợp danh; quyết ñịnh của chủ sở hữu công ty ñối với công ty TNHH một 

thành viên và quyết ñịnh của chủ doanh nghiệp tư nhân; 

+ Bản sao hợp lệ Giấy phép thành lập hoặc Giấy chứng nhận ñăng ký kinh 

doanh hoặc các giấy tờ có giá trị tương ñương; Bản sao Hộ chiếu còn hiệu lực hoặc 

chứng thực cá nhân hợp pháp khác (ñối với thành viên là tổ chức, cá nhân nước 

ngoài, áp dụng ñối với trường hợp thay ñổi thành viên công ty TNHH có hai thành 

viên trở lên; trường hợp là tổ chức nước ngoài thì bản sao Quyết ñịnh thành lập, 

Giấy chứng nhận ñăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ tương ñương khác phải có chứng 

thực của cơ quan nơi tổ chức ñó ñã ñăng ký không quá ba tháng trước ngày nộp hồ 

sơ); 

+ Danh sách thành viên ñối với công ty TNHH có hai thành viên trở lên/cổ ñông 

sáng lập ñối với công ty cổ phần/người ñại diện theo ủy quyền ñối với công ty TNHH 

một thành viên có hai người ủy quyền trở lên/thành viên hợp danh ñối với công ty 

hợp danh (trường hợp có sự thay ñổi, bổ sung và áp dụng theo mẫu); 

+ Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của Giám ñốc (Tổng giám ñốc) và các 

chức danh quản lý doanh nghiệp (trường hợp bổ sung, thay ñổi ngành, nghề kinh 

doanh phải có chứng chỉ hành nghề); 

+ Văn bản xác nhận vốn pháp ñịnh của cơ quan có thẩm quyền (nếu trường hợp bổ 
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sung, thay ñổi ngành, nghề kinh doanh phải có vốn pháp ñịnh, trừ trường hợp vốn chủ sở 

hữu ñược ghi trong bảng tổng kết tài sản của doanh nghiệp tại thời ñiểm gần nhất 

lớn hơn hoặc bằng nước vốn pháp ñịnh theo quy ñịnh); 

+ Báo cáo tài chính của công ty tại kỳ gần nhất với thời ñiểm quyết ñịnh giảm 

vốn ñiều lệ (ðối với trường hợp giảm vốn ñiều lệ, doanh nghiệp phải cam kết bảo 

ñảm thanh toán ñủ các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác sau khi giảm vốn). ðối 

với công ty có phần vốn sở hữu nước ngoài chiếm trên 50%, báo cáo tài chính phải 

ñược xác nhận của kiểm toán ñộc lập (trường hợp thay ñổi vốn ñiều lệ);  

+ Giấy tờ xác nhận việc góp vốn của thành viên mới vào công ty (ñối với trường 

hợp thay ñổi thành viên Công ty TNHH có hai thành viên trở lên do tiếp nhận thành 

viên mới);  

+ Hợp ñồng chuyển nhượng và các giấy tờ chứng thực ñã hoàn tất việc chuyển 

nhượng có xác nhận của công ty (trường hợp thay ñổi thành viên do chuyển nhượng 

phần vốn góp); 

+ Bản sao hợp lệ bản án, quyết ñịnh tòa án ñã có hiệu lực pháp luật (khi ñăng ký 

thay ñổi nội dung ñăng ký kinh doanh theo quyết ñịnh của Tòa án). 

+ Các thủ tục hồ sơ khác quy ñịnh tại các luật có liên quan.  

* Hồ sơ cấp Giấy phép kinh doanh theo quy ñịnh tại Thông tư số 

09/2007/TT-BCT, bao gồm: 

+ ðơn ñề nghị cấp Giấy phép kinh doanh (theo mẫu); 

+ Bản giải trình việc ñáp ứng các ñiều kiện kinh doanh về quốc tịch pháp nhân, 

hình thức ñầu tư, dịch vụ kinh doanh, phạm vi hoạt ñộng; (tham khảo Phụ lục ñính 

kèm Công văn số 4422/BCT-KH ngày 18 tháng 5 năm 2009 của Bộ Công Thương);  

+ Bản ñăng ký nội dung thực hiện hoạt ñộng mua bán hàng hóa và các hoạt 

ñộng liên quan trực tiếp ñến mua bán hàng hoá: nêu rõ hình thức hoạt ñộng là bán 

buôn, bán lẻ, lập cơ sở bán lẻ các nhóm hàng hóa; quảng cáo thương mại; giám ñịnh 

thương mại…; 

+ Bản sao Giấy phép ñầu tư, Giấy chứng nhận ñầu tư; 

b) Số lượng hồ sơ: 03 bộ (01 bộ gốc, 02 bộ copy). 

- Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc. 

- ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức. 
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- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh: Ban Quản lý các Khu Chế xuất và Công 

nghiệp thành phố Hồ Chí Minh. 

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền ñược ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện 

(nếu có): không có. 

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Quản lý các Khu Chế xuất và Công 

nghiệp thành phố Hồ Chí Minh. 

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Bộ Công Thương và các Sở, ban, ngành có liên 

quan. 

- Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép kinh doanh, Giấy 

chứng nhận ñầu tư. 

- Lệ phí (nếu có): không có. 

- Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai:  

* ðơn ñề nghị cấp giấy phép kinh doanh (Mẫu Mð - 1, Thông tư số 

09/2007/TT-BTM ngày 17 tháng 7 năm 2007 hướng dẫn thi hành Nghị ñịnh số 

23/2007/Nð-CP ngày 12 tháng 02 năm 2007 quy ñịnh chi tiết Luật Thương mại về 

hoạt ñộng mua bán hàng hóa và các hoạt ñộng liên quan trực tiếp ñến mua bán hàng 

hóa của doanh nghiệp có vốn ñầu tư nước ngoài tại Việt Nam). 

* Bản ñăng ký/ñề nghị ñiều chỉnh Giấy chứng nhận ñầu tư (ñối với trường hợp 

gắn liền với thành lập doanh nghiệp) (Phụ lục I-6, Quyết ñịnh số 1088/2006/Qð-

BKH của Bộ Kế hoạch và ðầu tư ngày 19 tháng 10 năm 2006 về việc ban hành các 

mẫu văn bản thực hiện thủ tục ñầu tư tại Việt Nam). 

* Danh sách thành viên Công ty trách nhiệm hữu hạn có hai thành viên trở lên 

(Phụ lục I-8, Quyết ñịnh số 1088/2006/Qð-BKH của Bộ Kế hoạch và ðầu tư ngày 19 

tháng 10 năm 2006 về việc ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục ñầu tư tại 

Việt Nam). 

* Danh sách cổ ñông sáng lập công ty cổ phần (Phụ lục I-9, Quyết ñịnh số 

1088/2006/Qð-BKH của Bộ Kế hoạch và ðầu tư ngày 19 tháng 10 năm 2006 về việc 

ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục ñầu tư tại Việt Nam). 

* Danh sách thành viên sáng lập công ty hợp danh (Phụ lục I-10 Quyết ñịnh số 

1088/2006/Qð-BKH của Bộ Kế hoạch và ðầu tư ngày 19 tháng 10 năm 2006 về việc 

ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục ñầu tư tại Việt Nam). 



44 CÔNG BÁO Số 183 + 184 - 01 - 10 - 2009

* Danh sách thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên (Phụ lục II-1, 

Thông tư số 03/2006/TT-BKH ngày 19 tháng 10 năm 2006 của Bộ Kế hoạch và ðầu 

tư hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục ñăng ký kinh doanh theo quy 

ñịnh tại Nghị ñịnh số 88/2006/Nð-CP ngày 29 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về 

ñăng ký kinh doanh). 

* Danh sách cổ ñông sáng lập công ty cổ phần (Phụ lục II-2, Thông tư số 

03/2006/TT-BKH ngày 19 tháng 10 năm 2006 của Bộ Kế hoạch và ðầu tư hướng dẫn 

một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục ñăng ký kinh doanh theo quy ñịnh tại Nghị 

ñịnh số 88/2006/Nð-CP ngày 29 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về ñăng ký kinh 

doanh). 

* Danh sách thành viên công ty hợp danh (Phụ lục II-3, Thông tư số 03/2006/TT-

BKH ngày 19 tháng 10 năm 2006 của Bộ Kế hoạch và ðầu tư hướng dẫn một số nội 

dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục ñăng ký kinh doanh theo quy ñịnh tại Nghị ñịnh số 

88/2006/Nð-CP ngày 29 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về ñăng ký kinh doanh). 

* Danh sách người ñại diện theo ủy quyền của công ty TNHH một thành viên 

(ñối với chủ sở hữu là tổ chức) (Phụ lục II-4, Thông tư số 03/2006/TT-BKH ngày 19 

tháng 10 năm 2006 của Bộ Kế hoạch và ðầu tư hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, 

trình tự, thủ tục ñăng ký kinh doanh theo quy ñịnh tại Nghị ñịnh số 88/2006/Nð-CP 

ngày 29 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về ñăng ký kinh doanh). 

* Thông báo thay ñổi nội dung ñăng ký chi nhánh/văn phòng ñại diện/ñịa ñiểm 

kinh doanh (Phụ lục III-4, Thông tư số 03/2006/TT-BKH ngày 19 tháng 10 năm 2006 

của Bộ Kế hoạch và ðầu tư hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục 

ñăng ký kinh doanh theo quy ñịnh tại Nghị ñịnh số 88/2006/Nð-CP ngày 29 tháng 8 

năm 2006 của Chính phủ về ñăng ký kinh doanh). 

* Thông báo thay ñổi nội dung ñăng ký kinh doanh của doanh nghiệp (Phụ lục 

III-5, Thông tư số 01/2009/TT-BKH ngày 13 tháng 01 năm 2009 của Bộ Kế hoạch và 

ðầu tư về sửa ñổi, bổ sung Thông tư số 03/2006/TT-BKH ngày 19 tháng 10 năm 

2006 của Bộ Kế hoạch và ðầu tư hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ 

tục ñăng ký kinh doanh theo quy ñịnh tại Nghị ñịnh số 88/2006/Nð-CP ngày 29 

tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về ñăng ký kinh doanh). 

- Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

* ðiều kiện ñể doanh nghiệp có vốn ñầu tư nước ngoài ñược cấp Giấy phép 

kinh doanh hoạt ñộng mua bán hàng hóa và các hoạt ñộng liên quan ñến mua 

bán hàng hóa tại Việt Nam: 
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+ Nhà ñầu tư: thuộc các nước, vùng lãnh thổ tham gia ðiều ước quốc tế mà 

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên và trong ðiều ước quốc tế ñó Việt 

Nam có cam kết mở cửa thị trường về hoạt ñộng mua bán hàng hóa và các hoạt ñộng 

liên quan trực tiếp ñến mua bán hàng hóa; 

+ Hình thức ñầu tư: phù hợp với lộ trình ñã cam kết trong các ñiều ước quốc tế 

mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên và phù hợp với pháp luật Việt 

Nam; 

+ Hàng hoá, dịch vụ kinh doanh: phù hợp với cam kết mở cửa thị trường của 

Việt Nam và phù hợp với pháp luật Việt Nam;  

 + Phạm vi hoạt ñộng: phù hợp với cam kết mở cửa thị trường của Việt Nam và 

phù hợp với pháp luật Việt Nam; 

* ðiều kiện thẩm tra ñiều chỉnh dự án ñầu tư: 

+ Dự án ñầu tư thuộc diện thẩm tra ñiều chỉnh gồm các dự án mà sau khi ñiều 

chỉnh về mục tiêu, quy mô, ñịa ñiểm, vốn, hình thức, thời hạn, dự án ñó thuộc các 

trường hợp sau: dự án có vốn ñầu tư nước ngoài sau khi ñiều chỉnh thuộc diện thẩm 

tra cấp Giấy chứng nhận ñầu tư; dự án ñầu tư trong nước mà sau khi ñiều chỉnh, dự 

án thuộc lĩnh vực ñầu tư có ñiều kiện. 

+ Trường hợp dự án ñầu tư sau khi ñiều chỉnh trở thành dự án thuộc thẩm quyền 

chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ ñối với lĩnh vực ñầu tư chưa có trong quy hoạch 

hoặc chưa có ñiều kiện ñầu tư ñược pháp luật quy ñịnh, thì cơ quan cấp Giấy chứng 

nhận ñầu tư trình Thủ tướng Chính phủ quyết ñịnh trước khi ñiều chỉnh, bổ sung nội 

dung Giấy chứng nhận ñầu tư. 

* ðiều kiện về tên doanh nghiệp: 

• Theo quy ñịnh Luật Doanh nghiệp 2005:  

+ Tên doanh nghiệp:  

1. Tên doanh nghiệp phải viết ñược bằng tiếng Việt, có thể kèm theo chữ số và 

ký hiệu, phải phát âm ñược và có ít nhất hai thành tố sau ñây: 

a) Loại hình doanh nghiệp; 

b) Tên riêng. 

2. Tên doanh nghiệp phải ñược viết hoặc gắn tại trụ sở chính, chi nhánh, văn 

phòng ñại diện của doanh nghiệp. Tên doanh nghiệp phải ñược in hoặc viết trên các 

giấy tờ giao dịch, hồ sơ tài liệu và ấn phẩm do doanh nghiệp phát hành. 
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3. Căn cứ vào quy ñịnh tại ðiều này và các ñiều 32, 33 và 34 của Luật này, cơ 

quan ñăng ký kinh doanh có quyền từ chối chấp thuận tên dự kiến ñăng ký của doanh 

nghiệp. Quyết ñịnh của cơ quan ñăng ký kinh doanh là quyết ñịnh cuối cùng. 

+ Những ñiều cấm trong ñặt tên doanh nghiệp: 

1. ðặt tên trùng hoặc tên gây nhầm lẫn với tên của doanh nghiệp ñã ñăng ký. 

2. Sử dụng tên cơ quan nhà nước, ñơn vị lực lượng vũ trang nhân dân, tên của tổ 

chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ 

chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp ñể làm toàn bộ hoặc một phần tên riêng của 

doanh nghiệp, trừ trường hợp có sự chấp thuận của cơ quan, ñơn vị hoặc tổ chức ñó. 

3. Sử dụng từ ngữ, ký hiệu vi phạm truyền thống lịch sử, văn hóa, ñạo ñức và 

thuần phong mỹ tục của dân tộc. 

+ Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài và tên viết tắt của doanh nghiệp: 

1. Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài là tên ñược dịch từ tên bằng 

tiếng Việt sang tiếng nước ngoài tương ứng. Khi dịch sang tiếng nước ngoài, tên 

riêng của doanh nghiệp có thể giữ nguyên hoặc dịch theo nghĩa tương ứng sang tiếng 

nước ngoài. 

2. Tên bằng tiếng nước ngoài của doanh nghiệp ñược in hoặc viết với khổ chữ 

nhỏ hơn tên bằng tiếng Việt của doanh nghiệp tại cơ sở của doanh nghiệp hoặc trên 

các giấy tờ giao dịch, hồ sơ tài liệu và ấn phẩm do doanh nghiệp phát hành. 

3. Tên viết tắt của doanh nghiệp ñược viết tắt từ tên bằng tiếng Việt hoặc tên 

viết bằng tiếng nước ngoài. 

+ Tên trùng và tên gây nhầm lẫn: 

1. Tên trùng là tên của doanh nghiệp yêu cầu ñăng ký ñược viết và ñọc bằng 

tiếng Việt hoàn toàn giống với tên của doanh nghiệp ñã ñăng ký. 

2. Các trường hợp sau ñây ñược coi là tên gây nhầm lẫn với tên của doanh 

nghiệp ñã ñăng ký: 

a) Tên bằng tiếng Việt của doanh nghiệp yêu cầu ñăng ký ñược ñọc giống như 

tên doanh nghiệp ñã ñăng ký; 

b) Tên bằng tiếng Việt của doanh nghiệp yêu cầu ñăng ký chỉ khác tên doanh 

nghiệp ñã ñăng ký bởi ký hiệu “&”; 

c) Tên viết tắt của doanh nghiệp yêu cầu ñăng ký trùng với tên viết tắt của doanh 

nghiệp ñã ñăng ký; 
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d) Tên bằng tiếng nước ngoài của doanh nghiệp yêu cầu ñăng ký trùng với tên 

bằng tiếng nước ngoài của doanh nghiệp ñã ñăng ký; 

ñ) Tên riêng của doanh nghiệp yêu cầu ñăng ký khác với tên riêng của doanh 

nghiệp ñã ñăng ký bởi số tự nhiên, số thứ tự hoặc các chữ cái tiếng Việt ngay sau tên 

riêng của doanh nghiệp ñó, trừ trường hợp doanh nghiệp yêu cầu ñăng ký là công ty 

con của doanh nghiệp ñã ñăng ký; 

e) Tên riêng của doanh nghiệp yêu cầu ñăng ký khác với tên riêng của doanh 

nghiệp ñã ñăng ký bởi từ “tân” ngay trước hoặc “mới” ngay sau tên riêng của doanh 

nghiệp ñã ñăng ký; 

g) Tên riêng của doanh nghiệp yêu cầu ñăng ký chỉ khác tên riêng của doanh 

nghiệp ñã ñăng ký bằng các từ “miền Bắc”, “miền Nam”, “miền Trung”, “miền Tây”, 

“miền ðông” hoặc các từ có ý nghĩa tương tự, trừ trường hợp doanh nghiệp yêu cầu 

ñăng ký là công ty con của doanh nghiệp ñã ñăng ký. 

• Theo quy ñịnh Nghị ñịnh số 88/2006/Nð-CP ngày 29 tháng 8 năm 2006 của 

Chính phủ về ñăng ký kinh doanh: 

+ Tên doanh nghiệp:  

1. Tên doanh nghiệp phải viết ñược bằng tiếng Việt, có thể kèm theo chữ số và 

ký hiệu, phát âm ñược và phải có hai thành tố sau ñây: 

a) Thành tố thứ nhất: Loại hình doanh nghiệp, bao gồm: công ty trách nhiệm 

hữu hạn, cụm từ trách nhiệm hữu hạn có thể viết tắt là TNHH; công ty cổ phần, từ cổ 

phần có thể viết tắt là CP; công ty hợp danh, từ hợp danh có thể viết tắt là HD; doanh 

nghiệp tư nhân, từ tư nhân có thể viết tắt là TN; 

b) Thành tố thứ hai: Tên riêng của doanh nghiệp; 

Riêng doanh nghiệp có vốn ñầu tư nước ngoài có thể sử dụng tên riêng bằng 

tiếng nước ngoài ñã ñăng ký ñể cấu thành một phần hoặc toàn bộ tên riêng của doanh 

nghiệp. 

2. Doanh nghiệp có thể sử dụng ngành, nghề kinh doanh, hình thức ñầu tư hay 

yếu tố phụ trợ khác ñể cấu thành tên riêng của doanh nghiệp nếu doanh nghiệp có 

ñăng ký kinh doanh ngành, nghề ñó hoặc thực hiện ñầu tư theo hình thức ñó. Khi 

không còn kinh doanh ngành, nghề hoặc thực hiện hình thức ñầu tư ñã dùng ñể cấu 

thành tên riêng của doanh nghiệp thì doanh nghiệp phải ñăng ký ñổi tên.  

3. Nếu tên riêng của doanh nghiệp sử dụng các thành tố có tính chất mô tả xuất 

xứ, chất lượng hàng hóa, dịch vụ thì phải ñược cơ quan quản lý nhà nước xác nhận. 
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+ Những ñiều cấm trong ñặt tên doanh nghiệp: 

1. Không ñược ñặt tên trùng hoặc tên gây nhầm lẫn với tên của doanh nghiệp 

khác ñã ñăng ký trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Quy ñịnh này 

không bao gồm doanh nghiệp ñã bị thu hồi Giấy chứng nhận ñăng ký kinh doanh. 

2. Không ñược sử dụng tên cơ quan nhà nước, ñơn vị lực lượng vũ trang nhân 

dân, tên của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội ñể làm toàn bộ hoặc một phần 

tên riêng của doanh nghiệp, trừ trường hợp có sự chấp thuận của cơ quan, ñơn vị 

hoặc tổ chức ñó. 

3. Không ñược sử dụng từ ngữ, ký hiệu vi phạm truyền thống lịch sử, văn hóa, 

ñạo ñức và thuần phong mỹ tục của dân tộc, tên danh nhân ñể ñặt tên riêng cho doanh 

nghiệp. 

4. Không ñược sử dụng tên thương mại của tổ chức, cá nhân khác ñã ñăng ký 

bảo hộ ñể cấu thành tên riêng của doanh nghiệp trừ trường hợp ñược sự chấp thuận 

của chủ sở hữu tên thương mại ñó. Doanh nghiệp phải tự chịu trách nhiệm trước pháp 

luật nếu vi phạm quy ñịnh này. Trường hợp tên của doanh nghiệp vi phạm các quy 

ñịnh của pháp luật về bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp ñối với tên thương mại thì 

doanh nghiệp có tên vi phạm phải ñăng ký ñổi tên. 

+ Tên trùng và tên gây nhầm lẫn : 

1. Tên trùng là trường hợp tên của doanh nghiệp yêu cầu ñăng ký ñược viết và 

ñọc bằng tiếng Việt hoàn toàn giống với tên của doanh nghiệp ñã ñăng ký. 

2. Các trường hợp sau ñây ñược coi là gây nhầm lẫn với tên của các doanh 

nghiệp khác: 

a) Tên bằng tiếng Việt của doanh nghiệp yêu cầu ñăng ký ñược ñọc giống như 

tên doanh nghiệp ñã ñăng ký; 

b) Tên bằng tiếng Việt của doanh nghiệp yêu cầu ñăng ký chỉ khác tên doanh 

nghiệp ñã ñăng ký bởi ký hiệu “&”; ký hiệu “-” ; chữ “và”;  

c) Tên viết tắt của doanh nghiệp yêu cầu ñăng ký trùng với tên viết tắt của doanh 

nghiệp khác ñã ñăng ký;  

d) Tên bằng tiếng nước ngoài của doanh nghiệp yêu cầu ñăng ký trùng với tên 

bằng tiếng nước ngoài của doanh nghiệp khác ñã ñăng ký; 

ñ) Tên riêng của doanh nghiệp yêu cầu ñăng ký khác với tên riêng của doanh 

nghiệp ñã ñăng ký bởi một hoặc một số các số tự nhiên, số thứ tự hoặc một hoặc một 
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số chữ cái tiếng Việt (A, B, C,...) ngay sau tên riêng của doanh nghiệp ñó, trừ trường 

hợp doanh nghiệp yêu cầu ñăng ký là doanh nghiệp con của doanh nghiệp ñã ñăng 

ký; 

e) Tên riêng của doanh nghiệp yêu cầu ñăng ký khác với tên riêng của doanh 

nghiệp ñã ñăng ký bởi từ “tân” ngay trước, hoặc “mới” ngay sau tên của doanh 

nghiệp ñã ñăng ký; 

g) Tên riêng của doanh nghiệp yêu cầu ñăng ký chỉ khác tên riêng của doanh 

nghiệp ñã ñăng ký bởi các từ “miền Bắc”, “miền Nam”, “miền Trung”, “miền Tây”, 

“miền ðông” hoặc các từ có ý nghĩa tương tự; trừ trường hợp doanh nghiệp yêu cầu 

ñăng ký là doanh nghiệp con của doanh nghiệp ñã ñăng ký; 

h) Tên riêng của doanh nghiệp trùng với tên riêng của doanh nghiệp ñã ñăng ký. 

+ Các vấn ñề khác liên quan ñến ñặt tên doanh nghiệp : 

1. Các doanh nghiệp ñăng ký trước khi Nghị ñịnh này có hiệu lực có tên trùng 

hoặc tên gây nhầm lẫn với tên doanh nghiệp khác theo quy ñịnh tại  ðiều 12 Nghị 

ñịnh này không bị buộc phải ñăng ký ñổi tên. Khuyến khích và tạo ñiều kiện thuận lợi 

cho các doanh nghiệp có tên trùng và tên gây nhầm lẫn tự thương lượng với nhau ñể 

ñăng ký ñổi tên doanh nghiệp. 

2. Căn cứ quy ñịnh tại các ðiều 31, 32, 33 và 34 của Luật Doanh nghiệp và quy 

ñịnh tại Chương này, cơ quan ñăng ký kinh doanh có quyền từ chối chấp thuận tên dự 

kiến ñăng ký của doanh nghiệp và quyết ñịnh của cơ quan ñăng ký kinh doanh là 

quyết ñịnh cuối cùng. 

3. Trước khi ñăng ký ñặt tên doanh nghiệp, doanh nghiệp tham khảo tên các 

công ty ñang hoạt ñộng lưu giữ tại Phòng ðăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi doanh 

nghiệp dự ñịnh ñặt trụ sở chính. 

* ðiều kiện về trụ sở chính doanh nghiệp và ñịa ñiểm thực hiện dự án: 

+ Trụ sở chính của doanh nghiệp là ñịa ñiểm liên lạc, giao dịch của doanh 

nghiệp; phải ở trên lãnh thổ Việt Nam, có ñịa chỉ ñược xác ñịnh gồm số nhà, tên phố 

(ngõ phố) hoặc tên xã, phường, thị trấn, huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, 

tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; số ñiện thoại, số fax và thư ñiện tử (nếu có). 

+ Doanh nghiệp phải thông báo thời gian mở cửa tại trụ sở chính với cơ quan 

ñăng ký kinh doanh trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày ñược cấp Giấy chứng 

nhận ñăng ký kinh doanh. 

+ Và các ñiều kiện khác theo quy ñịnh. 
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* ðiều kiện về ngành nghề kinh doanh và mục tiêu thực hiện dự án:  

• Theo quy ñịnh Luật Doanh nghiệp 2005:  

Ngành, nghề và ñiều kiện kinh doanh: 

1. Doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế có quyền kinh doanh các ngành, 

nghề mà pháp luật không cấm. 

2. ðối với ngành, nghề mà pháp luật về ñầu tư và pháp luật có liên quan quy 

ñịnh phải có ñiều kiện thì doanh nghiệp chỉ ñược kinh doanh ngành, nghề ñó khi có 

ñủ ñiều kiện theo quy ñịnh.  

ðiều kiện kinh doanh là yêu cầu mà doanh nghiệp phải có hoặc phải thực hiện 

khi kinh doanh ngành, nghề cụ thể, ñược thể hiện bằng giấy phép kinh doanh, giấy 

chứng nhận ñủ ñiều kiện kinh doanh, chứng chỉ hành nghề, chứng nhận bảo hiểm 

trách nhiệm nghề nghiệp, yêu cầu về vốn pháp ñịnh hoặc yêu cầu khác. 

3. Cấm hoạt ñộng kinh doanh gây phương hại ñến quốc phòng, an ninh, trật tự, 

an toàn xã hội, truyền thống lịch sử, văn hóa, ñạo ñức, thuần phong mỹ tục Việt Nam 

và sức khỏe của nhân dân, làm hủy hoại tài nguyên, phá hủy môi trường. 

Chính phủ quy ñịnh cụ thể danh mục ngành, nghề kinh doanh bị cấm.  

4. Chính phủ ñịnh kỳ rà soát, ñánh giá lại toàn bộ hoặc một phần các ñiều kiện 

kinh doanh; bãi bỏ hoặc kiến nghị bãi bỏ các ñiều kiện không còn phù hợp; sửa ñổi 

hoặc kiến nghị sửa ñổi các ñiều kiện bất hợp lý; ban hành hoặc kiến nghị ban hành 

ñiều kiện kinh doanh mới theo yêu cầu quản lý nhà nước. 

5. Bộ, cơ quan ngang Bộ, Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các cấp không 

ñược quy ñịnh về ngành, nghề kinh doanh có ñiều kiện và ñiều kiện kinh doanh. 

• Theo quy ñịnh Nghị ñịnh số 88/2006/Nð-CP của Chính phủ ngày 29 tháng 8 

năm 2006 về ñăng ký kinh doanh:  

Ngành, nghề kinh doanh:  

1. Ngành, nghề kinh doanh trong Giấy chứng nhận ñăng ký kinh doanh ñược ghi 

theo Hệ thống ngành kinh tế quốc dân, trừ những ngành, nghề cấm kinh doanh. 

2. ðối với những ngành, nghề kinh doanh không có trong Hệ thống ngành kinh 

tế quốc dân nhưng ñược quy ñịnh tại các văn bản quy phạm pháp luật khác thì ngành, 

nghề kinh doanh trong Giấy chứng nhận ñăng ký kinh doanh ñược ghi theo ngành, 

nghề quy ñịnh tại các văn bản quy phạm pháp luật ñó. 
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3. ðối với những ngành, nghề kinh doanh không có trong Hệ thống ngành kinh 

tế quốc dân và chưa ñược quy ñịnh tại các văn bản quy phạm pháp luật khác thì cơ 

quan ñăng ký kinh doanh xem xét ghi ngành, nghề kinh doanh ñó vào Giấy chứng 

nhận ñăng ký kinh doanh, ñồng thời thông báo cho Bộ Kế hoạch và ðầu tư và Tổng 

cục Thống kê ñể bổ sung mã mới. 

4. ðối với ngành, nghề kinh doanh quy ñịnh phải có chứng chỉ hành nghề, mỗi 

cá nhân chỉ ñược sử dụng chứng chỉ hành nghề ñể ñăng ký kinh doanh ở một doanh 

nghiệp. 

5. Ngành, nghề kinh doanh có ñiều kiện ñược quy ñịnh tại các Luật, Pháp lệnh 

hoặc Nghị ñịnh của Chính phủ. Nghiêm cấm việc ban hành và quy ñịnh không ñúng 

thẩm quyền về các ngành, nghề kinh doanh có ñiều kiện. 

• Theo quy ñịnh Nghị ñịnh số 139/2007/Nð-CP ngày 05 tháng 9 năm 2007 của 

Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số ñiều của Luật Doanh nghiệp:  

+ Ngành, nghề cấm kinh doanh:  

1. Danh mục ngành, nghề cấm kinh doanh gồm: 

a) Kinh doanh vũ khí quân dụng, trang thiết bị, kỹ thuật, khí tài, phương tiện 

chuyên dùng quân sự, công an; quân trang (bao gồm cả phù hiệu, cấp hiệu, quân hiệu 

của quân ñội, công an), quân dụng cho lực lượng vũ trang; linh kiện, bộ phận, phụ 

tùng, vật tư và trang thiết bị ñặc chủng, công nghệ chuyên dùng chế tạo chúng; 

b) Kinh doanh chất ma túy các loại; 

c) Kinh doanh hóa chất bảng 1 (theo Công ước quốc tế); 

d) Kinh doanh các sản phẩm văn hóa phản ñộng, ñồi trụy, mê tín dị ñoan hoặc 

có hại tới giáo dục thẩm mỹ, nhân cách; 

ñ) Kinh doanh các loại pháo; 

e) Kinh doanh các loại ñồ chơi, trò chơi nguy hiểm, ñồ chơi, trò chơi có hại tới 

giáo dục nhân cách và sức khỏe của trẻ em hoặc tới an ninh, trật tự an toàn xã hội; 

g) Kinh doanh các loại thực vật, ñộng vật hoang dã, gồm cả vật sống và các bộ 

phận của chúng ñã ñược chế biến, thuộc Danh mục ñiều ước quốc tế mà Việt Nam là 

thành viên quy ñịnh và các loại thực vật, ñộng vật quý hiếm thuộc danh mục cấm 

khai thác, sử dụng; 

h) Kinh doanh mại dâm, tổ chức mại dâm, buôn bán phụ nữ, trẻ em; 

i) Kinh doanh dịch vụ tổ chức ñánh bạc, gá bạc dưới mọi hình thức; 
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k) Kinh doanh dịch vụ ñiều tra bí mật xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và 

lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân; 

l) Kinh doanh dịch vụ môi giới kết hôn có yếu tố nước ngoài;  

m) Kinh doanh dịch vụ môi giới nhận cha, mẹ, con nuôi, nuôi con nuôi có yếu tố 

nước ngoài; 

n) Kinh doanh các loại phế liệu nhập khẩu gây ô nhiễm môi trường;  

o) Kinh doanh các loại sản phẩm, hàng hóa và thiết bị cấm lưu hành, cấm sử 

dụng hoặc chưa ñược phép lưu hành và/hoặc sử dụng tại Việt Nam; 

p) Các ngành, nghề cấm kinh doanh khác ñược quy ñịnh tại các luật, pháp lệnh 

và nghị ñịnh chuyên ngành. 

2. Việc kinh doanh các ngành, nghề quy ñịnh tại khoản 1 ðiều này trong một số 

trường hợp ñặc biệt áp dụng theo quy ñịnh của các luật, pháp lệnh hoặc nghị ñịnh 

chuyên ngành liên quan. 

+ Ngành, nghề kinh doanh có ñiều kiện và ñiều kiện kinh doanh: 

1. Ngành, nghề kinh doanh có ñiều kiện và ñiều kiện kinh doanh áp dụng theo 

các quy ñịnh của các luật, pháp lệnh, nghị ñịnh chuyên ngành hoặc quyết ñịnh có liên 

quan của Thủ tướng Chính phủ (sau ñây gọi chung là pháp luật chuyên ngành). 

2. ðiều kiện kinh doanh ñược thể hiện dưới các hình thức: 

a) Giấy phép kinh doanh; 

b) Giấy chứng nhận ñủ ñiều kiện kinh doanh; 

c) Chứng chỉ hành nghề; 

d) Chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp; 

ñ) Xác nhận vốn pháp ñịnh; 

e) Chấp thuận khác của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; 

g) Các yêu cầu khác mà doanh nghiệp phải thực hiện hoặc phải có mới ñược 

quyền kinh doanh ngành nghề ñó mà không cần xác nhận, chấp thuận dưới bất kỳ 

hình thức nào của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

3. Các quy ñịnh về loại ngành, nghề kinh doanh có ñiều kiện và ñiều kiện kinh 

doanh ñối với ngành nghề ñó tại các văn bản quy phạm pháp luật khác ngoài các loại 

văn bản quy phạm pháp luật nói tại khoản 1 ðiều này ñều hết hiệu lực thi hành kể từ 

ngày 01 tháng 9 năm 2008. 
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+ Ngành, nghề kinh doanh phải có chứng chỉ hành nghề: 

1. Chứng chỉ hành nghề nghiệp quy ñịnh tại khoản 2 ðiều 7 của Luật Doanh 

nghiệp là văn bản mà cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam hoặc hiệp hội 

nghề nghiệp ñược Nhà nước ủy quyền cấp cho cá nhân có ñủ trình ñộ chuyên môn và 

kinh nghiệm nghề nghiệp về một ngành, nghề nhất ñịnh. 

Chứng chỉ hành nghề ñược cấp ở nước ngoài không có hiệu lực thi hành tại Việt 

Nam, trừ trường hợp pháp luật chuyên ngành hoặc ðiều ước quốc tế mà Việt Nam là 

thành viên có quy ñịnh khác. 

2. Ngành, nghề kinh doanh phải có chứng chỉ hành nghề và ñiều kiện cấp chứng 

chỉ hành nghề tương ứng áp dụng theo quy ñịnh của pháp luật chuyên ngành có liên 

quan. 

3. ðối với doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề phải có chứng chỉ hành nghề 

theo quy ñịnh của pháp luật thì việc ñăng ký kinh doanh hoặc ñăng ký bổ sung ngành, 

nghề kinh doanh ñó phải thực hiện theo quy ñịnh dưới ñây:  

a) ðối với doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề mà pháp luật yêu cầu Giám 

ñốc doanh nghiệp hoặc người ñứng ñầu cơ sở kinh doanh phải có chứng chỉ hành 

nghề thì Giám ñốc của doanh nghiệp hoặc người ñứng ñầu cơ sở kinh doanh ñó phải 

có chứng chỉ hành nghề. 

b) ðối với doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề mà pháp luật yêu cầu Giám 

ñốc và người khác phải có chứng chỉ hành nghề thì Giám ñốc của doanh nghiệp ñó và 

ít nhất một cán bộ chuyên môn theo quy ñịnh của pháp luật chuyên ngành ñó phải có 

chứng chỉ hành nghề. 

c) ðối với doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề mà pháp luật không yêu cầu 

Giám ñốc hoặc người ñứng ñầu cơ sở kinh doanh phải có chứng chỉ hành nghề thì ít 

nhất một cán bộ chuyên môn theo quy ñịnh của pháp luật chuyên ngành ñó phải có 

chứng chỉ hành nghề. 

+ Ngành, nghề kinh doanh phải có vốn pháp ñịnh: 

1. Ngành, nghề kinh doanh phải có vốn pháp ñịnh, mức vốn pháp ñịnh cụ thể, cơ 

quan có thẩm quyền quản lý nhà nước về vốn pháp ñịnh, cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền xác nhận vốn pháp ñịnh, hồ sơ, ñiều kiện và cách thức xác nhận vốn pháp ñịnh 

áp dụng theo các quy ñịnh của pháp luật chuyên ngành. 

2. Chủ tịch Hội ñồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty và Giám ñốc/Tổng giám 

ñốc (ñối với công ty trách nhiệm hữu hạn), Chủ tịch Hội ñồng quản trị và Giám 



54 CÔNG BÁO Số 183 + 184 - 01 - 10 - 2009

ñốc/Tổng giám ñốc (ñối với công ty cổ phần), tất cả các thành viên hợp danh (ñối với 

công ty hợp danh) và chủ sở hữu doanh nghiệp tư nhân (ñối với doanh nghiệp tư 

nhân) phải chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của số vốn ñược xác 

nhận là vốn pháp ñịnh khi thành lập doanh nghiệp. Doanh nghiệp có nghĩa vụ bảo 

ñảm mức vốn ñiều lệ thực tế không thấp hơn mức vốn pháp ñịnh ñã ñược xác nhận 

trong cả quá trình hoạt ñộng kinh doanh của doanh nghiệp. 

3. ðối với doanh nghiệp ñăng ký kinh doanh hoặc ñăng ký bổ sung ngành, nghề 

phải có vốn pháp ñịnh thì việc ñăng ký kinh doanh hoặc ñăng ký bổ sung ngành, nghề 

kinh doanh phải có thêm xác nhận của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xác nhận vốn 

pháp ñịnh, trừ trường hợp vốn chủ sở hữu ñược ghi trong bảng tổng kết tài sản của 

doanh nghiệp tại thời ñiểm gần nhất lớn hơn hoặc bằng nước vốn pháp ñịnh theo quy 

ñịnh. 

4. Người trực tiếp xác nhận vốn pháp ñịnh cùng liên ñới chịu trách nhiệm về 

tính chính xác, trung thực của số vốn tại thời ñiểm xác nhận. 

• Theo quy ñịnh Luật ðầu tư năm 2005: 

+ Lĩnh vực ñầu tư có ñiều kiện:  

1. Lĩnh vực ñầu tư có ñiều kiện bao gồm: 

a) Lĩnh vực tác ñộng ñến quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội; 

b) Lĩnh vực tài chính, ngân hàng; 

c) Lĩnh vực tác ñộng ñến sức khỏe cộng ñồng; 

d) Văn hóa, thông tin, báo chí, xuất bản; 

ñ) Dịch vụ giải trí; 

e) Kinh doanh bất ñộng sản; 

g) Khảo sát, tìm kiếm, thăm dò, khai thác tài nguyên thiên nhiên; môi trường 

sinh thái; 

h) Phát triển sự nghiệp giáo dục và ñào tạo; 

i) Một số lĩnh vực khác theo quy ñịnh của pháp luật. 

2. ðối với nhà ñầu tư nước ngoài, ngoài các lĩnh vực quy ñịnh trên, các lĩnh vực 

ñầu tư có ñiều kiện còn bao gồm các lĩnh vực ñầu tư theo lộ trình thực hiện cam kết 

quốc tế trong các ñiều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành 

viên. 
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3. Doanh nghiệp có vốn ñầu tư nước ngoài ñã ñầu tư trong các lĩnh vực không 

thuộc lĩnh vực ñầu tư có ñiều kiện, nhưng trong quá trình hoạt ñộng, lĩnh vực ñã ñầu 

tư ñược bổ sung vào Danh mục lĩnh vực ñầu tư có ñiều kiện thì nhà ñầu tư vẫn ñược 

tiếp tục hoạt ñộng trong lĩnh vực ñó. 

4. Nhà ñầu tư nước ngoài ñược áp dụng ñiều kiện ñầu tư như nhà ñầu tư trong 

nước trong trường hợp các nhà ñầu tư Việt Nam sở hữu từ 51% vốn ñiều lệ của 

doanh nghiệp trở lên. 

5. Căn cứ vào yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội trong từng thời kỳ và phù hợp 

với các cam kết trong ñiều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là 

thành viên, Chính phủ quy ñịnh Danh mục lĩnh vực ñầu tư có ñiều kiện, các ñiều kiện 

liên quan ñến việc thành lập tổ chức kinh tế, hình thức ñầu tư, mở cửa thị trường 

trong một số lĩnh vực ñối với ñầu tư nước ngoài. 

+ Lĩnh vực cấm ñầu tư: 

1. Các dự án gây phương hại ñến quốc phòng, an ninh quốc gia và lợi ích công 

cộng. 

2. Các dự án gây phương hại ñến di tích lịch sử, văn hóa, ñạo ñức, thuần phong 

mỹ tục Việt Nam. 

3. Các dự án gây tổn hại ñến sức khỏe nhân dân, làm hủy hoại tài nguyên, phá 

hủy môi trường. 

4. Các dự án xử lý phế thải ñộc hại ñưa từ bên ngoài vào Việt Nam; sản xuất các 

loại hóa chất ñộc hại hoặc sử dụng tác nhân ñộc hại bị cấm theo ñiều ước quốc tế. 

• Theo quy ñịnh Nghị ñịnh số 108/2006/Nð-CP của Chính phủ ngày 22 tháng 9 

năm 2006 quy ñịnh chi tiết và hướng dẫn thi hành một số ñiều của Luật ðầu tư:  

+ Dự án do Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương ñầu tư: 

1. Các dự án ñầu tư không phân biệt nguồn vốn, quy mô ñầu tư trong những lĩnh 

vực sau:  

a) Xây dựng và kinh doanh cảng hàng không; vận tải hàng không;  

b) Xây dựng và kinh doanh cảng biển quốc gia;  

c) Thăm dò, khai thác, chế biến dầu khí; thăm dò, khai thác khoáng sản; 

d) Phát thanh, truyền hình;  

ñ) Kinh doanh casino;  
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e) Sản xuất thuốc lá ñiếu; 

g) Thành lập cơ sở ñào tạo ñại học; 

h) Thành lập khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và khu kinh tế. 

2. Dự án ñầu tư không thuộc quy ñịnh tại khoản 1 trên, không phân biệt nguồn 

vốn và có quy mô vốn ñầu tư từ 1.500 tỷ ñồng Việt Nam trở lên trong những lĩnh vực 

sau: 

a) Kinh doanh ñiện; chế biến khoáng sản; luyện kim;  

b) Xây dựng kết cấu hạ tầng ñường sắt, ñường bộ, ñường thuỷ nội ñịa;  

c) Sản xuất, kinh doanh rượu, bia; 

3. Dự án có vốn ñầu tư nước ngoài trong các lĩnh vực sau:  

a) Kinh doanh vận tải biển; 

b) Thiết lập mạng và cung cấp dịch vụ bưu chính, chuyển phát, viễn thông và 

Internet; thiết lập mạng truyền dẫn phát sóng; 

c) In ấn, phát hành báo chí; xuất bản; 

d) Thành lập cơ sở nghiên cứu khoa học ñộc lập. 

4. ðối với dự án ñầu tư quy ñịnh tại các khoản 1, 2 và 3 trên nằm trong quy 

hoạch ñã ñược Thủ tướng Chính phủ phê duyệt hoặc ủy quyền phê duyệt và ñáp ứng 

các ñiều kiện theo quy ñịnh của pháp luật và ñiều ước quốc tế mà Việt Nam là thành 

viên thì cơ quan cấp Giấy chứng nhận ñầu tư thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận 

ñầu tư mà không phải trình Thủ tướng Chính phủ quyết ñịnh chủ trương ñầu tư. 

5. Trường hợp dự án ñầu tư quy ñịnh tại các khoản 1, 2 và 3 trên không nằm 

trong quy hoạch ñã ñược Thủ tướng Chính phủ phê duyệt hoặc ủy quyền phê duyệt 

hoặc dự án không ñáp ứng các ñiều kiện mở cửa thị trường quy ñịnh tại ñiều ước 

quốc tế mà Việt Nam là thành viên, thì cơ quan cấp Giấy chứng nhận ñầu tư chủ trì, 

lấy ý kiến Bộ quản lý ngành, Bộ Kế hoạch và ðầu tư và các cơ quan liên quan ñể 

trình Thủ tướng Chính phủ quyết ñịnh việc ñiều chỉnh bổ sung quy hoạch hoặc quyết 

ñịnh mở cửa thị trường ñầu tư. 

6. Trường hợp dự án ñầu tư quy ñịnh tại các khoản 1, 2 và 3 trên thuộc lĩnh vực 

chưa có quy hoạch, thì cơ quan cấp Giấy chứng nhận ñầu tư lấy ý kiến Bộ quản lý 

ngành, Bộ Kế hoạch và ðầu tư và các cơ quan khác có liên quan, trình Thủ tướng 

Chính phủ quyết ñịnh chủ trương ñầu tư. 
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+ Dự án do Ban Quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu 

kinh tế cấp Giấy chứng nhận ñầu tư: 

Ban Quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế (sau 

ñây gọi là Ban Quản lý) thực hiện việc ñăng ký ñầu tư, cấp Giấy chứng nhận ñầu tư ñối 

với dự án ñầu tư vào khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế, 

bao gồm cả các dự án ñầu tư ñã ñược Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương ñầu 

tư quy ñịnh tại ðiều 37 Nghị ñịnh số 108/2006/Nð-CP của Chính phủ ngày 22 tháng 9 

năm 2006 quy ñịnh chi tiết và hướng dẫn thi hành một số ñiều của Luật ðầu tư. 

+ Và các ñiều kiện theo quy ñịnh. 

* ðiều kiện về thành viên: 

• Theo quy ñịnh Luật Doanh nghiệp năm 2005: 

Quyền thành lập, góp vốn, mua cổ phần và quản lý doanh nghiệp:  

1. Tổ chức, cá nhân Việt Nam, tổ chức, cá nhân nước ngoài có quyền thành lập 

và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam theo quy ñịnh của Luật này, trừ trường hợp 

quy ñịnh tại khoản 2 ðiều 13 Luật Doanh nghiệp năm 2005.  

2. Tổ chức, cá nhân sau ñây không ñược quyền thành lập và quản lý doanh 

nghiệp tại Việt Nam: 

a) Cơ quan nhà nước, ñơn vị lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam sử dụng tài 

sản nhà nước ñể thành lập doanh nghiệp kinh doanh thu lợi riêng cho cơ quan, ñơn vị 

mình;   

b) Cán bộ, công chức theo quy ñịnh của pháp luật về cán bộ, công chức; 

c) Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng trong 

các cơ quan, ñơn vị thuộc Quân ñội nhân dân Việt Nam; sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên 

nghiệp trong các cơ quan, ñơn vị thuộc Công an nhân dân Việt Nam; 

d) Cán bộ lãnh ñạo, quản lý nghiệp vụ trong các doanh nghiệp 100% vốn sở hữu 

nhà nước, trừ những người ñược cử làm ñại diện theo ủy quyền ñể quản lý phần vốn 

góp của Nhà nước tại doanh nghiệp khác; 

ñ) Người chưa thành niên; người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc bị mất 

năng lực hành vi dân sự; 

e) Người ñang chấp hành hình phạt tù hoặc ñang bị Tòa án cấm hành nghề kinh 

doanh; 

g) Các trường hợp khác theo quy ñịnh của pháp luật về phá sản.   
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3. Tổ chức, cá nhân có quyền mua cổ phần của công ty cổ phần, góp vốn vào 

công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh theo quy ñịnh của Luật này, trừ 

trường hợp quy ñịnh tại khoản 4 ðiều 13 Luật Doanh nghiệp năm 2005.  

4. Tổ chức, cá nhân sau ñây không ñược mua cổ phần của công ty cổ phần, góp 

vốn vào công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh theo quy ñịnh của Luật 

Doanh nghiệp năm 2005:  

a) Cơ quan nhà nước, ñơn vị lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam sử dụng tài 

sản nhà nước góp vốn vào doanh nghiệp ñể thu lợi riêng cho cơ quan, ñơn vị mình; 

b) Các ñối tượng không ñược góp vốn vào doanh nghiệp theo quy ñịnh của pháp 

luật về cán bộ, công chức.  

• Theo quy ñịnh Nghị ñịnh số 88/2006/Nð-CP ngày 29 tháng 8 năm 2006 của 

Chính phủ về ñăng ký kinh doanh: 

Các giấy tờ chứng thực cá nhân trong hồ sơ ñăng ký kinh doanh: 

1. Giấy chứng minh nhân dân còn hiệu lực hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực ñối với 

công dân Việt Nam ở trong nước. 

2. Một trong số các giấy tờ còn hiệu lực ñối với người Việt Nam ñịnh cư ở nước 

ngoài sau ñây: 

a) Hộ chiếu Việt Nam;  

b) Hộ chiếu nước ngoài (hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu nước ngoài) và 

một trong các giấy tờ còn hiệu lực sau: 

� Giấy chứng nhận có quốc tịch Việt Nam; 

� Giấy xác nhận mất quốc tịch Việt Nam; 

� Giấy xác nhận ñăng ký công dân; 

� Giấy xác nhận gốc Việt Nam; 

� Giấy xác nhận có gốc Việt Nam; 

� Giấy xác nhận có quan hệ huyết thống Việt Nam;  

� Các giấy tờ khác theo quy ñịnh của pháp luật. 

3. Thẻ thường trú do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp và Hộ chiếu còn 

hiệu lực ñối với người nước ngoài thường trú tại Việt Nam. 

4. Hộ chiếu còn hiệu lực ñối với người nước ngoài không thường trú tại Việt Nam. 
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• Theo quy ñịnh Nghị ñịnh số 139/2007/Nð-CP ngày 05 tháng 9 năm 2007 

hướng dẫn chi tiết thi hành một số ñiều của Luật Doanh nghiệp. 

+ Quyền góp vốn, mua cổ phần: 

1. Tất cả các tổ chức là pháp nhân, gồm cả doanh nghiệp có vốn ñầu tư nước 

ngoài, không phân biệt nơi ñăng ký trụ sở chính và mọi cá nhân, không phân biệt 

quốc tịch và nơi cư trú, nếu không thuộc ñối tượng quy ñịnh tại khoản 4 ðiều 13 của 

Luật Doanh nghiệp, ñều có quyền góp vốn, mua cổ phần với mức không hạn chế tại 

doanh nghiệp theo quy ñịnh tương ứng của Luật Doanh nghiệp, trừ các trường hợp 

dưới ñây: 

a) Tỷ lệ sở hữu của nhà ñầu tư nước ngoài tại các công ty niêm yết thực hiện 

theo quy ñịnh của pháp luật về chứng khoán; 

b) Tỷ lệ sở hữu của nhà ñầu tư nước ngoài trong các trường hợp ñặc thù áp dụng 

quy ñịnh của các luật nói tại khoản 3 ðiều 3 Nghị ñịnh này và các quy ñịnh pháp luật 

chuyên ngành khác có liên quan; 

c) Tỷ lệ sở hữu của nhà ñầu tư nước ngoài trong các doanh nghiệp 100% vốn 

nhà nước cổ phần hóa hoặc chuyển ñổi sở hữu theo hình thức khác thực hiện theo 

pháp luật về cổ phần hóa và chuyển ñổi doanh nghiệp 100% vốn nhà nước; 

d) Tỷ lệ sở hữu của nhà ñầu tư nước ngoài tại các doanh nghiệp kinh doanh dịch 

vụ áp dụng theo Biểu cam kết cụ thể về thương mại dịch vụ (Phụ lục Nghị ñịnh thư 

gia nhập WTO của Việt Nam). 

2. Nhà ñầu tư nước ngoài thực hiện góp vốn vào công ty trách nhiệm hữu hạn 

hoặc nhận chuyển nhượng phần vốn góp của thành viên hoặc của chủ sở hữu công ty 

theo quy ñịnh về góp vốn hoặc chuyển nhượng phần vốn góp; và ñăng ký thay ñổi 

thành viên theo quy ñịnh tương ứng của Luật Doanh nghiệp và Nghị ñịnh số 

88/2006/Nð-CP. 

Việc ñăng ký thay ñổi thành viên ñối với công ty ñã ñược cấp Giấy chứng nhận 

ñầu tư thực hiện tại cơ quan nhà nước quản lý ñầu tư có thẩm quyền. 

Việc ñăng ký thay ñổi thành viên trong trường hợp khác thực hiện tại cơ quan 

ñăng ký kinh doanh có thẩm quyền. 

3. Nhà ñầu tư nước ngoài mua cổ phần mới phát hành, nhận chuyển nhượng cổ 

phần theo quy ñịnh về mua cổ phần, chuyển nhượng cổ phần và thực hiện ñăng ký cổ 

ñông, hoặc ñăng ký thay ñổi cổ ñông trong sổ ñăng ký cổ ñông theo quy ñịnh tương 

ứng của Luật Doanh nghiệp. 
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Trường hợp nhận vốn góp cổ phần của cổ ñông sáng lập quy ñịnh tại khoản 3 

ðiều 84 hoặc nhận chuyển nhượng cổ phần của cổ ñông sáng lập quy ñịnh tại khoản 

5 ðiều 84 của Luật Doanh nghiệp, thì còn phải ñăng ký thay ñổi cổ ñông sáng lập 

theo quy ñịnh của Nghị ñịnh số 88/2006/Nð-CP tại cơ quan ñăng ký kinh doanh hoặc 

cơ quan nhà nước quản lý ñầu tư có thẩm quyền. 

+ Cấm cơ quan nhà nước, ñơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân sử dụng 

vốn, tài sản của Nhà nước ñể góp vốn, mua cổ phần và thành lập doanh nghiệp ñể thu 

lợi riêng: 

1. Nghiêm cấm cơ quan nhà nước, ñơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân sử 

dụng tài sản của Nhà nước và công quỹ ñể thành lập doanh nghiệp, góp vốn và mua 

cổ phần của doanh nghiệp ñể thu lợi riêng cho cơ quan, ñơn vị mình. 

2. Tài sản của Nhà nước và công quỹ quy ñịnh tại ðiều này bao gồm:  

a) Tài sản ñược mua sắm bằng vốn ngân sách nhà nước và vốn có nguồn gốc 

ngân sách nhà nước; 

b) Kinh phí ñược cấp từ ngân sách nhà nước; 

c) ðất ñược giao sử dụng ñể thực hiện chức năng và nhiệm vụ theo quy ñịnh của 

pháp luật; 

d) Tài sản và thu nhập khác ñược tạo ra từ việc sử dụng các tài sản và kinh phí 

nói trên. 

3. Thu lợi riêng cho cơ quan, ñơn vị mình là việc sử dụng thu nhập dưới mọi 

hình thức có ñược từ hoạt ñộng kinh doanh, từ góp vốn, mua cổ phần vào ít nhất một 

trong các mục ñích sau ñây: 

a) Chia dưới mọi hình thức cho một số hoặc tất cả cán bộ, nhân viên của cơ 

quan, ñơn vị; 

b) Bổ sung vào ngân sách hoạt ñộng của cơ quan, ñơn vị trái với quy ñịnh của 

pháp luật về ngân sách nhà nước; 

c) Lập quỹ hoặc bổ sung vào quỹ phục vụ lợi ích riêng của cơ quan, ñơn vị. 

+ Hướng dẫn bổ sung về một số quyền và nghĩa vụ của thành viên công ty trách 

nhiệm hữu hạn: 

1. Trường hợp cá nhân là thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn bị tạm giữ, 

tạm giam, bị kết án tù hoặc bị Tòa án tước quyền hành nghề vì phạm các tội buôn lậu, 

làm hàng giả, kinh doanh trái phép, trốn thuế, lừa dối khách hàng và các tội khác theo 
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quy ñịnh của pháp luật, thì thành viên ñó ủy quyền cho người khác tham gia Hội 

ñồng thành viên quản lý công ty. 

2. ðối với công ty trách nhiệm hữu hạn có hai thành viên, nếu có thành viên là 

cá nhân làm người ñại diện theo pháp luật của công ty bị tạm giữ, tạm giam, trốn khỏi 

nơi cư trú, bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc bị Tòa án tước quyền 

hành nghề vì phạm các tội buôn lậu, làm hàng giả, kinh doanh trái phép, trốn thuế, 

lừa dối khách hàng và các tội khác theo quy ñịnh của pháp luật thì thành viên còn lại 

ñương nhiên làm người ñại diện theo pháp luật của công ty cho ñến khi có quyết ñịnh 

mới của Hội ñồng thành viên. 

3. Trường hợp công ty không mua lại phần vốn góp, không thanh toán ñược 

phần vốn góp ñược mua lại hoặc không thỏa thuận ñược về giá mua lại phần vốn góp 

như quy ñịnh tại ðiều 43 của Luật Doanh nghiệp thì thành viên yêu cầu công ty mua 

lại có quyền chuyển nhượng phần vốn góp của mình cho người khác. Trong trường 

hợp này, việc chuyển nhượng không bắt buộc phải thực hiện theo quy ñịnh tại ðiều 

44 của Luật Doanh nghiệp. 

4. Thành viên chưa góp hoặc ñã góp vốn nhưng chưa góp ñủ và ñúng hạn số vốn 

như ñã cam kết thì phải trả lãi cao nhất của các ngân hàng thương mại cho ñến khi 

nộp ñủ số vốn ñã cam kết góp, trừ trường hợp ðiều lệ công ty có quy ñịnh khác hoặc 

các thành viên có thỏa thuận khác. 

+ Hướng dẫn bổ sung về Giám ñốc (Tổng giám ñốc) và thành viên Hội ñồng 

quản trị:  

1. Giám ñốc (Tổng giám ñốc) công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai 

thành viên trở lên phải có các tiêu chuẩn và ñiều kiện sau ñây: 

a) Có ñủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc ñối tượng bị cấm thành lập và 

quản lý doanh nghiệp quy ñịnh tại khoản 2 ðiều 13 của Luật Doanh nghiệp; 

b) Cổ ñông là cá nhân sở hữu ít nhất 5% số cổ phần phổ thông (ñối với công ty 

cổ phần), thành viên là cá nhân sở hữu ít nhất 10% vốn ñiều lệ (ñối với công ty trách 

nhiệm hữu hạn) hoặc người khác thì phải có trình ñộ chuyên môn hoặc kinh nghiệm 

thực tế trong quản trị kinh doanh hoặc trong ngành, nghề kinh doanh chính của công 

ty. 

Trường hợp ðiều lệ công ty quy ñịnh tiêu chuẩn và ñiều kiện khác với tiêu 

chuẩn và ñiều kiện quy ñịnh tại ñiểm này, thì áp dụng tiêu chuẩn và ñiều kiện do 

ðiều lệ công ty quy ñịnh; 
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c) ðối với công ty con của công ty có phần vốn góp, cổ phần của Nhà nước 

chiếm hơn 50% vốn ñiều lệ, thì ngoài các tiêu chuẩn và ñiều kiện quy ñịnh tại các 

ñiểm a và b khoản này, Giám ñốc (Tổng giám ñốc) của công ty con không ñược là vợ 

hoặc chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi hoặc anh, chị, em ruột của 

người quản lý công ty mẹ và người dại diện phần vốn nhà nước tại công ty con ñó. 

2. Giám ñốc (Tổng giám ñốc) công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là tổ 

chức phải có các tiêu chuẩn và ñiều kiện sau ñây: 

a) Có ñủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc ñối tượng bị cấm thành lập và 

quản lý doanh nghiệp quy ñịnh tại khoản 2 ðiều 13 của Luật Doanh nghiệp; 

b) Có trình ñộ chuyên môn, kinh nghiệm thực tế tương ứng trong quản trị kinh 

doanh hoặc trong các ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của công ty, trừ trường hợp 

ðiều lệ công ty có quy ñịnh khác; 

c) Trường hợp chủ sở hữu công ty là cơ quan nhà nước hoặc doanh nghiệp có hơn 

50% sở hữu nhà nước thì ngoài các tiêu chuẩn và ñiều kiện quy ñịnh tại các ñiểm a và 

b khoản này, Giám ñốc (Tổng giám ñốc) không ñược là vợ hoặc chồng, cha, cha nuôi, 

mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi hoặc anh, chị, em ruột của người ñứng ñầu, cấp phó của 

người ñứng ñầu cơ quan nhà nước và người ñại diện phần vốn nhà nước tại công ty ñó. 

3. Thành viên Hội ñồng quản trị công ty cổ phần phải có các tiêu chuẩn và ñiều 

kiện sau ñây: 

a) Có ñủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc ñối tượng bị cấm thành lập và 

quản lý doanh nghiệp quy ñịnh tại khoản 2 ðiều 13 của Luật Doanh nghiệp; 

b) Cổ ñông là cá nhân sở hữu ít nhất 5% tổng số cổ phần phổ thông; hoặc cổ 

ñông sở hữu ít hơn 5% tổng số cổ phần, người không phải là cổ ñông thì phải có trình 

ñộ chuyên môn hoặc kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành, nghề 

kinh doanh chính của công ty. 

Trường hợp ðiều lệ công ty quy ñịnh tiêu chuẩn và ñiều kiện khác với tiêu 

chuẩn và ñiều kiện quy ñịnh tại ñiểm này, thì áp dụng tiêu chuẩn và ñiều kiện do 

ðiều lệ công ty quy ñịnh; 

4. Nếu ðiều lệ công ty không quy ñịnh khác thì Chủ tịch Hội ñồng thành viên, 

Chủ tịch công ty, Chủ tịch Hội ñồng quản trị và Giám ñốc/Tổng giám ñốc của công 

ty ñó có thể kiêm Chủ tịch Hội ñồng thành viên, Chủ tịch công ty, Chủ tịch Hội ñồng 

quản trị hoặc Giám ñốc/Tổng giám ñốc (trừ Giám ñốc/Tổng giám ñốc công ty cổ 

phần) của công ty khác. 
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5. Trường hợp cá nhân người nước ngoài ñược giao làm người ñại diện theo 

pháp luật của doanh nghiệp, thì người ñó phải ở Việt Nam trong suốt thời hạn của 

nhiệm kỳ và phải ñăng ký tạm trú theo quy ñịnh của pháp luật. Trường hợp xuất cảnh 

khỏi Việt Nam trong thời hạn quá 30 ngày liên tục thì phải:  

a) Ủy quyền bằng văn bản cho người khác theo quy ñịnh tại ðiều lệ công ty ñể 

người ñó thực hiện các quyền và nhiệm vụ của người ñại diện theo pháp luật của 

doanh nghiệp; 

b) Gửi Văn bản ủy quyền ñó ñến Sở Kế hoạch và ðầu tư hoặc Ban Quản lý khu 

công nghiệp, Ban Quản lý khu kinh tế nơi doanh nghiệp ñăng ký trụ sở chính ñể biết 

ít nhất 2 ngày trước khi xuất cảnh. 

* ðiều kiện về chuyển nhượng vốn: 

+ Bảo ñảm các yêu cầu theo quy ñịnh của Luật Doanh nghiệp, Nghị ñịnh số 

108/2006/Nð-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy ñịnh chi tiết và 

hướng dẫn thi hành một số ñiều của Luật ðầu tư và pháp luật có liên quan; 

+ Bảo ñảm tỷ lệ và các ñiều kiện phù hợp với quy ñịnh trong ñiều ước quốc tế 

mà Việt Nam là thành viên; 

+ Việc chuyển nhượng vốn là giá trị quyền sử dụng ñất phải phù hợp với quy 

ñịnh pháp luật về ñất ñai và pháp luật có liên quan.  

* ðiều kiện về thời hạn thông báo thay ñổi: 

+ Ngành nghề kinh doanh: 10 (mười) ngày làm việc, kể từ ngày quyết ñịnh bổ 

sung, thay ñổi ngành, nghề kinh doanh; 

+ ðịa chỉ trụ sở chính: 10 (mười) ngày làm việc, kể từ ngày quyết ñịnh chuyển 

ñịa chỉ trụ sở chính; 

+ Tên doanh nghiệp: 10 (mười) ngày làm việc, kể từ ngày quyết ñịnh ñổi tên; 

+ Thành viên Hợp danh, cổ ñông sáng lập công ty Cổ phần, thành viên công ty 

trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên: 10 (mười) ngày làm việc, kể từ ngày 

quyết ñịnh thay ñổi; 

+ Người ñại diện theo pháp luật : 10 (mười) ngày làm việc, kể từ ngày quyết 

ñịnh thay ñổi; 

+ Thay ñổi vốn ñiều lệ công ty: 7 (bảy) ngày làm việc, kể từ ngày quyết ñịnh 

tăng, giảm vốn ñiều lệ hoặc thay ñổi tỷ lệ vốn góp; 
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* Yêu cầu về nội dung giải trình việc ñáp ứng các ñiều kiện kinh doanh: 

1. Quốc tịch pháp nhân: khi giải trình phải căn cứ vào quốc tịch nơi tổ chức 

nước ngoài ñặt trụ sở (trong trường hợp nhà ñầu tư là tổ chức), quốc tịch của cá nhân 

nhà ñầu tư (trong trường hợp nhà ñầu tư là cá nhân) ñể xem xét sự phù hợp với cam 

kết mở cửa thị trường của quốc gia và vùng lãnh thổ mà Việt Nam có cam kết mở cửa 

thị trường; 

2. Hình thức ñầu tư: khi giải trình phải căn cứ vào hình thức ñầu tư và lộ trình 

thực hiện hoạt ñộng mua bán hàng hóa và các hoạt ñộng liên quan trực tiếp ñến mua 

bán hàng hóa (nêu tại Phụ lục số 01/2007/Qð-BTM) ñể xem xét sự phù hợp với cam 

kết mở cửa thị trường của Việt Nam về lĩnh vực ñầu tư và hình thức thực hiện; 

3. Hàng hóa, dịch vụ kinh doanh: khi giải trình phải căn cứ vào Danh mục hàng 

hóa và lộ trình thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối (nêu tại 

Phụ lục số 02, 03, 04 Quyết ñịnh số 10/2007/Qð-BTM) ñể xem xét sự phù hợp với 

cam kết mở cửa thị trường của Việt Nam về hàng hóa và dịch vụ kinh doanh. 

4. Phạm vi hoạt ñộng: khi giải trình phải căn cứ vào các hoạt ñộng nêu tại Phụ 

lục số 01 Quyết ñịnh số 10/2007/Qð-BTM và cam kết của Việt Nam gia nhập tổ 

chức thương mại thế giới trong lĩnh vực dịch vụ ñể nêu rõ hình thức hoạt ñộng là bán 

buôn, bán lẻ, lập cơ sở bán lẻ, quảng cáo thương mại… và các hoạt ñộng khác. Trong 

ñó cần làm rõ: 

a) Phương thức thực hiện xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa ñể thực hiện quyền 

xuất khẩu, nhập khẩu, phân phối (nêu rõ các thủ tục phải thực hiện từ khi hàng về 

cảng ñến khi hoàn thành thủ tục hải quan lô hàng xuất khẩu, nhập khẩu); 

b) Chu trình kinh doanh, xuất khẩu, nhập khẩu, phân phối (nêu rõ quá trình lưu 

chuyển hàng hóa từ khi hoàn thành thủ tục hải quan ñến khi giao hàng cho khách 

hàng; trường hợp phân phối hàng hóa mua trong nước thì làm rõ quá trình lưu chuyển 

hàng hóa từ khi nhận hàng của người bán ñến khi giao hàng cho người mua); 

c) Thị trường mục tiêu, ñối tượng khách hàng; 

d) Các phương án về kho lưu giữ, bảo quản hàng hóa (trường hợp liên quan ñến 

vệ sinh môi trường, an toàn cháy nổ thì nêu rõ các biện pháp khắc phục …); 

ñ) Các vấn ñề liên quan ñến quản lý chuyên ngành (giải trình ñáp ứng ñiều kiện 

quản lý chuyên ngành); 

e) Các vấn ñề khác nếu cần; 
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- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

* Luật Thương mại năm 2005. 

* Luật ðầu tư năm 2005. 

* Luật Doanh nghiệp năm 2005. 

* Luật Kinh doanh bất ñộng sản năm 2006. 

* Nghị quyết của Quốc hội số 71/2006/NQ-QH ngày 29 tháng 11 năm 2006 phê 

chuẩn Nghị ñịnh thư gia nhập Hiệp ñịnh thành lập Tổ chức Thương mại Thế giới 

(WTO) của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

 * Nghị ñịnh số 88/2006/Nð-CP ngày 29 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về 

ñăng ký kinh doanh. 

 * Nghị ñịnh số 108/2006/Nð-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy 

ñịnh chi tiết và hướng dẫn thi hành một số ñiều của Luật ðầu tư. 

 * Nghị ñịnh số 139/2007/Nð-CP ngày 05 tháng 9 năm 2007 của Chính phủ 

hướng dẫn chi tiết thi hành một số ñiều của Luật Doanh nghiệp. 

 * Nghị ñịnh số 29/2008/Nð-CP ngày 14 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy 

ñịnh về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế;  

 * Nghị ñịnh 59/2006/Nð-CP ngày 12 tháng 6 năm 2006 của Chính phủ quy 

ñịnh chi tiết Luật Thương mại về hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh, hạn chế kinh 

doanh và kinh doanh có ñiều kiện. 

 * Nghị ñịnh số 23/2007/Nð-CP ngày 12 tháng 02 năm 2007 của Chính phủ 

hướng dẫn thi hành quy ñịnh chi tiết Luật Thương mại về hoạt ñộng mua bán hàng 

hóa và các hoạt ñộng liên quan trực tiếp ñến mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có 

vốn ñầu tư nước ngoài tại Việt Nam. 

* Nghị ñịnh số 140/2007/Nð-CP ngày 05 tháng 9 năm 2007 của Chính phủ quy 

ñịnh chi tiết Luật Thương mại về ñiều kiện kinh doanh dịch vụ lô-gi-stíc và giới 

hạn trách nhiệm ñối với thương nhân kinh doanh dịch vụ lô-gi-stíc.  

* Nghị ñịnh số 153/2007/Nð-CP ngày 15 tháng 10 năm 2007 Quy ñịnh chi tiết 

và hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bất ñộng sản. 

* Quyết ñịnh số 731/TTg ngày 03 tháng 10 năm 1996 của Thủ tướng Chính phủ 

thành lập Ban Quản lý các Khu Chế xuất và Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh. 

 * Quyết ñịnh số 188/2004/Qð-TTg ngày 01 tháng 11 năm 2004 của Thủ tướng 
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Chính phủ phê duyệt quy hoạch phát triển công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh ñến 

năm 2010 có tính ñến 2020.  

* Quyết ñịnh số 10/2007/Qð-TTg ngày 23 tháng 01 năm 2007 của Thủ tướng 

Chính phủ an hành hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam. 

* Quyết ñịnh số 1088/2006/Qð-BKH của Bộ Kế hoạch và ðầu tư ngày 19 tháng 

10 năm 2006 về việc ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục ñầu tư tại Việt 

Nam. 

* Quyết ñịnh số 337/Qð-BKH ngày 10 tháng 4 năm 2007 của Bộ Kế hoạch và 

ðầu tư về việc ban hành Quy ñịnh nội dung Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam. 

* Quyết ñịnh số 10/2007/Qð-BTM ngày 21 tháng 5 năm 2007 của Bộ Thương 

mại về công bố Lộ trình thực hiện hoạt ñộng mua bán hàng hóa và các hoạt ñộng liên 

quan trực tiếp ñến mua bán hàng hóa. 

* Thông tư số 09/2007/TT-BTM ngày 17 tháng 7 năm 2007 của Bộ Thương mại 

hướng dẫn thi hành quy ñịnh chi tiết Luật Thương mại về hoạt ñộng mua bán hàng 

hóa và các hoạt ñộng liên quan trực tiếp ñến mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có 

vốn ñầu tư nước ngoài tại Việt Nam. 

* Thông tư số 05/2008/TT-BCT ngày 14 tháng 4 năm 2008 của Bộ Công 

Thương về sửa ñổi, bổ sung Thông tư số 09/2007/TT-BTM ngày 17 tháng 7 năm 

2007 của Bộ Thương mại hướng dẫn thi hành Nghị ñịnh số 23/2007/Nð-CP ngày 12 

tháng 02 năm 2007 quy ñịnh chi tiết Luật Thương mại về hoạt ñộng mua bán hàng 

hóavà các hoạt ñộng liên quan trực tiếp ñến mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có 

vốn ñầu tư nước ngoài tại Việt Nam. 

* Thông tư số 01/2009/TT-BKH ngày 13 tháng 01 năm 2009 của Bộ Kế hoạch 

và ðầu tư về sửa ñổi, bổ sung Thông tư số 03/2006/TT-BKH ngày 19 tháng 10 năm 

2006 của Bộ Kế hoạch và ðầu tư hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ 

tục ñăng ký kinh doanh theo quy ñịnh tại Nghị ñịnh số 88/2006/Nð-CP ngày 29 

tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về ñăng ký kinh doanh. 

* Thông tư số 03/2006/TT-BKH ngày 19 tháng 10 năm 2006 của Bộ Kế hoạch 

và ðầu tư hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục ñăng ký kinh doanh 

theo quy ñịnh tại Nghị ñịnh số 88/2006/Nð-CP ngày 29 tháng 8 năm 2006 của Chính 

phủ về ñăng ký kinh doanh. 

* Quyết ñịnh số 2425/Qð-UBND ngày 01 tháng 6 năm 2007 của Ủy ban nhân 

dân thành phố Hồ Chí Minh về phê duyệt ñề án chuyển dịch cơ cấu kinh tế công 
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nghiệp - phát triển công nghiệp hiệu quả cao trên ñịa bàn thành phố giai ñoạn 2006 - 

2010, có hiệu lực kể từ ngày ký. 

* Quyết ñịnh số 30/2009/Qð-UBND ngày 13 tháng 4 năm 2009 của Ủy ban 

nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quy chế tổ chức và hoạt ñộng của Ban 

Quản lý các Khu Chế xuất và Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh. Quyết ñịnh có 

hiệu lực từ ngày 23 tháng 4 năm 2009. 

* Công văn số 4422/BCT-KH ngày 18 tháng 5 năm 2009 của Bộ Công Thương 

về việc hướng dẫn Ban Quản lý thực hiện Nghị ñịnh 29/2008/Nð-CP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



68 CÔNG BÁO Số 183 + 184 - 01 - 10 - 2009

* Mẫu ðơn ñề nghị cấp Giấy phép kinh doanh 
 
TÊN DOANH NGHIỆP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
  ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

  

ðƠN ðỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP KINH DOANH  

 

 Kính gửi: (Cơ quan cấp phép có thẩm quyền)  

  

1. Tên doanh nghiệp (viết bằng chữ in hoa)............................................................................. 

Giấy chứng nhận ñầu tư/Giấy phép ñầu tư số..........do...........cấp ngày................................... 

ðịa chỉ trụ sở chính: (ghi ñầy ñủ số nhà/ñường, phố/xã, phường/quận, huyện/tỉnh, thành 
phố).... ðiện thoại:…….Fax:…… Email: ………Website (nếu có);....................................... 

2. Người ñại diện theo pháp luật của doanh nghiệp: 

Họ và tên:...............................................................................Nam/Nữ: ................................... 

Chức danh:................................................................................................................................ 

Chứng minh nhân dân số:................ngày cấp.....................cơ quan cấp .................................. 

Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND) (ghi rõ tên loại giấy, số, nơi cấp, 
ngày cấp) .................................................................................................................................. 

Nơi ñăng ký hộ khẩu thường trú:.............................................................................................. 

Chỗ ở hiện nay:......................................................................................................................... 

       ðề nghị cấp Giấy phép kinh doanh với nội dung sau: 

I. ......... 

II. ............ 

(Ghi các hoạt ñộng mua bán hàng hóa và các hoạt ñộng liên quan trực tiếp ñến mua bán 
hàng hóa theo quy ñịnh tại khoản 1 ðiều 3 Nghị ñịnh số 23/2007/Nð-CP ngày 12 tháng 02 
năm 2007. Trường hợp có ñề nghị lập cơ sở bán lẻ thứ nhất thì ghi thêm nội dung sau: 

III. Lập cơ sở bán lẻ: 

1. Tên cơ sở bán lẻ (ghi bằng chữ in hoa) ................................................................................  

2. ðịa chỉ:(ghi ñầy ñủ số nhà/ñường, phố/xã, phường/quận, huyện/tỉnh, thành phố) ............. 

ðiện thoại:............................. Fax:.............. Email: ………………Website (nếu có):............ 

3. Người ñứng ñầu cơ sở bán lẻ:  

Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa)..............................................................................Nam/Nữ 

Chứng minh nhân dân số:...........ngày cấp...............cơ quan cấp ............................................. 

Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND) (ghi rõ tên loại giấy, số, nơi cấp, 
ngày cấp) .................................................................................................................................. 
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Nơi ñăng ký hộ khẩu thường trú:.............................................................................................. 

Chỗ ở hiện nay:......................................................................................................................... 

4. Nội dung hoạt ñộng của cơ sở bán lẻ: ................................................................................. 

Tôi và các thành viên cam kết: chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về tính 
hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung ñơn ñề nghị cấp Giấy phép kinh doanh. 

 

......, ngày...... tháng....... năm....... 

ðẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP 

(Ký, ghi rõ họ tên và ñóng dấu) 

 

Tài liệu kèm theo: 

1……….. 

2……...... 
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* Mẫu Bản ñăng ký/ñề nghị ñiều chỉnh Giấy chứng nhận ñầu tư (ñối với trường 
hợp gắn liền với thành lập doanh nghiệp) 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

BẢN ðĂNG KÝ/ðỀ NGHỊ ðIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ðẦU TƯ 

 

[01] Kính gửi:  

[02] Nhà ñầu tư: 

           ðăng ký/ñề nghị ñiều chỉnh Giấy chứng nhận ñầu tư (số, ngày cấp, nơi cấp) với 
nội dung sau: 

 (Ghi nội dung ñã quy ñịnh tại Giấy chứng nhận ñầu tư và nội dung ñề nghị ñiều 
chỉnh nếu có trong các mục dưới ñây) 

  I. ðăng ký ñiều chỉnh nội dung kinh doanh 

[03] 1. Tên doanh nghiệp:  

[04] 2. ðịa chỉ trụ sở chính:  

[05] Chi nhánh/Văn phòng ñại diện (nếu có): 

[06] 3. Loại hình doanh nghiệp:  

[07] 4. Người ñại diện theo pháp luật của doanh nghiệp:  

[08] 5. Ngành, nghề kinh doanh:  

[09] 6. Vốn của doanh nghiệp:  

[10] 7. Vốn pháp ñịnh:  

           II. ðiều chỉnh nội dung dự án ñầu tư  

[11] 1. Tên dự án ñầu tư:    

[12] 2. ðịa ñiểm thực hiện dự án:                        ; Diện tích ñất dự kiến sử dụng:   

[13] 3. Mục tiêu và quy mô của dự án:  

[14] 4. Vốn ñầu tư thực hiện dự án:  

[15] Trong ñó: Vốn góp ñể thực hiện dự án   

[16] 5. Thời hạn hoạt ñộng:  
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[17] 6. Tiến ñộ thực hiện dự án:  

[18] 7. Kiến nghị ñược hưởng ưu ñãi ñầu tư:    

 III. Nhà ñầu tư cam kết:  

 1. Về tính chính xác của nội dung hồ sơ ñiều chỉnh; 

 2. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy ñịnh của pháp luật Việt Nam và các quy ñịnh 
của Giấy chứng nhận ñầu tư 

  ….. ..., ngày …... tháng ...... năm …....  

[19]                                                          NHÀ ðẦU TƯ 

[20] Hồ sơ kèm theo:       
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* Mẫu Danh sách thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn có hai thành viên trở lên  

DANH SÁCH THÀNH VIÊN ðỐI VỚI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN  
CÓ TỪ HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN 

 

Vốn góp 

Số TT 

Tên 

thành viên 

sáng lập 

ðịa chỉ 
Quyết ñịnh thành 

lập Tổng giá trị 

vốn góp 

Phương 
thức 

góp vốn 

Thời ñiểm 

góp vốn 

Chữ ký 

của thành 
viên 

Ghi chú 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

         

 

 ......, ngày ........ tháng ........ năm ......... 

ðại diện theo pháp luật của doanh nghiệp 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

Ghi chú:  

Cột (2)  Thành viên là cá nhân: Họ và tên/ngày sinh/Giới tính/Quốc tịch 

Cột (3)  ðịa chỉ:  Thành viên là cá nhân: Nơi ñăng ký hộ khẩu thường trú 

   ðối với thành viên là tổ chức: ñịa chỉ trụ sở chính  

Cột (4)  ðối với thành viên sáng lập là cá nhân: Số, ngày, nơi cấp Chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc giấy tờ chứng thực cá nhân  

ðối với thành viên sáng lập là pháp nhân: Quyết ñịnh thành lập, Giấy chứng nhận ñăng ký kinh doanh hoặc tài liệu tương ñương  
khác  

Cột (6) Phương thức góp vốn: liệt kê tên loại tài sản góp vốn; số lượng từng loại tài sản góp vốn; giá trị còn lại của từng loại tài sản góp 
vốn; thời ñiểm góp vốn của từng loại tài sản. 
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* Mẫu Danh sách cổ ñông sáng lập công ty cổ phần  

DANH SÁCH CỔ ðÔNG SÁNG LẬP ðỐI VỚI CÔNG TY CỔ PHẦN 
 

Vốn góp 

Loại cổ phần Tổng số 
cổ phần Phổ thông ..... 

 
Số 
TT 

Tên 
Cổ ñông 
sáng lập 

ðịa chỉ 
Quyết ñịnh 
thành lập 

Số lượng Giá trị 
Số 

lượng 
Giá trị 

Số 
lượng 

Giá trị 

Thời 
ñiểm góp 

vốn 

Chữ ký 
của cổ ñông 

sáng lập 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 

 

 
           

 

 ......, ngày ........ tháng ........ năm ......... 

ðại diện theo pháp luật của doanh nghiệp  

(Ký và ghi rõ họ tên) 

Ghi chú: 

Cột (2)  Cổ ñông sáng lập là cá nhân: Họ và tên/ngày sinh/Giới tính/Quốc tịch 

Cột (3)  ðịa chỉ:  Cổ ñông sáng lập là cá nhân: Nơi ñăng ký hộ khẩu thường trú 

   Cổ ñông sáng lập là pháp nhân: ñịa chỉ trụ sở chính  

Cột (4)  ðối với cổ ñông sáng lập là cá nhân: Số, ngày, nơi cấp Chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc giấy tờ chứng thực cá nhân  

         ðối với cổ ñông sáng lập là pháp nhân: Quyết ñịnh thành lập, Giấy chứng nhận ñăng ký kinh doanh hoặc tài liệu tương ñương khác  
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* Mẫu Danh sách thành viên sáng lập công ty hợp danh  

DANH SÁCH THÀNH VIÊN SÁNG LẬP ðỐI VỚI CÔNG TY HỢP DANH 

Vốn góp 
Số 
TT 

Tên thành 
viên 

ðịa chỉ 
Quyết ñịnh 
thành lập 

Nghề nghiệp, 
trình ñộ chuyên 
môn của thành 
viên hợp danh 

Tổng giá 
trị vốn góp 

Phần vốn 
góp 

Thời ñiểm 
góp vốn 

Chữ ký của 
thành viên 

Ghi chú 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

          

          

 

 ......, ngày ........ tháng ........ năm ......... 

ðại diện theo pháp luật của doanh nghiệp 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

Ghi chú:  

Cột (2)  Thành viên là cá nhân: Họ và tên/ngày sinh/Giới tính/Quốc tịch 

Cột (3)  ðịa chỉ:  Thành viên là cá nhân: Nơi ñăng ký hộ khẩu thường trú 

   ðối với thành viên là tổ chức: ñịa chỉ trụ sở chính  

Cột (4)  ðối với thành viên sáng lập là cá nhân: Số, ngày, nơi cấp Chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc giấy tờ chứng thực cá nhân  

ðối với thành viên sáng lập là pháp nhân: Quyết ñịnh thành lập, Giấy chứng nhận ñăng ký kinh doanh hoặc tài liệu tương ñương  
khác  

Cột (6) Phương thức góp vốn: liệt kê tên loại tài sản góp vốn; số lượng từng loại tài sản góp vốn; giá trị còn lại của từng loại tài sản góp 
vốn; thời ñiểm góp vốn của từng loại tài sản. 
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* Mẫu Danh sách thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên  

DANH SÁCH THÀNH VIÊN CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CÓ HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN 

 

Vốn góp 

T 

T 

Tên 
thành 
viên 

Ngày, 
tháng, 
năm 

sinh ñối 
với 

thành 
viên là 
cá nhân 

Giới 
tính 

Quốc 
tịch 

Dân 
tộc 

Chỗ ở  

hiện tại 
ñối với 
thành 
viên là 
cá nhân 

Nơi ñăng ký 
hộ khẩu 

thường trú 
ñối với cá 
nhân hoặc 

ñịa chỉ trụ sở 
chính ñối với 

tổ chức 

Số, ngày, Cơ quan 
cấp CMND hoặc hộ 

chiếu ñối với cá 
nhân, hoặc Giấy 

chứng nhận ðKKD 
ñối với doanh nghiệp 

hoặc quyết ñịnh 
thành lập ñối với tổ 

chức khác 

Phần 
vốn 
góp 

Sở hữu 
vốn (%) 

Loại tài sản, 
số lượng, 
giá trị tài 

sản góp vốn 

Thời ñiểm 
góp vốn 

Chữ ký 
của 

thành 
viên 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

 

 

 

 

 

             

 

 ......, ngày ........ tháng ........ năm ......... 

ðại diện theo pháp luật của công ty 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

Ghi chú:  

Cột 10 ghi tổng giá trị vốn góp của từng thành viên. 
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* Mẫu Danh sách cổ ñông sáng lập công ty cổ phần  

DANH SÁCH CỔ ðÔNG SÁNG LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN 

 

Vốn góp 

Loại cổ phần Tổng số 

cổ phần 

 

 Phổ thông ........... .......... 
 

 

T 

T 

 

Tên 
cổ 

ñông 
sáng 
lập 

Ngày 

tháng 

năm 

sinh ñối 
với cổ 
ñông 

sáng lập 
là cá 
nhân 

 

 

Giới 
tính 

 

 

Quốc 
tịch 

 

 

Dân 
tộc 

Chỗ ở 
hiện  tại 
ñối với 
cổ ñông 
sáng lập 

là cá 
nhân 

Nơi ñăng 

ký hộ 
khẩu 

thường trú 
ñối với cá 
nhân hoặc 
ñịa chỉ trụ 
sở chính 
ñối với tổ 

chức 

Số, ngày, nơi 

cấp CMND hoặc 
hộ chiếu ñối với 

cá nhân, hoặc 
Giấy chứng nhận 
ðKKD ñối với 
doanh nghiệp 

hoặc quyết ñịnh 
thành lập ñối với 

tổ chức khác 

Số 
lượng 

Giá 
trị 

Sở 
hữu 
vốn 

Số 
lượng 

Giá 
trị 

Số 
lượng 

Giá 
trị 

Số 
lượng 

Giá  

trị 

 

 

Thời 

 ñiểm 
góp 
vốn 

 

Chữ 

ký 

của cổ 
ñông 
sáng 
lập 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

 

 

 

 

                   

 

 ......, ngày ........ tháng ........ năm ......... 

ðại diện theo pháp luật của công ty  

(Ký và ghi rõ họ tên) 

Ghi chú: 

Cột 11 ghi tổng giá trị vốn góp cổ phần của từng cổ ñông sáng lập. 

Tài sản hình thành tổng giá trị góp vốn cổ phần của từng cổ ñông sáng lập cần ñược liệt kê cụ thể: tên loại tài sản góp vốn cổ phần; số lượng 
từng loại tài sản góp vốn cổ phần; giá trị còn lại của từng loại tài sản góp vốn cổ phần; thời ñiểm góp vốn cổ phần của từng loại tài sản 
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* Mẫu Danh sách thành viên công ty hợp danh  

DANH SÁCH THÀNH VIÊN CÔNG TY HỢP DANH 

 
Vốn góp 

T 

T 

Tên 
thành 
viên 

Ngày, 
tháng, 

năm sinh 
ñối với 
thành 

viên là cá 
nhân 

Giới 
tính 

Quốc 
tịch 

Dân 
tộc 

Chỗ ở  

hiện tại 
ñối với 
thành 
viên là 
cá nhân 

Nơi ñăng ký 
hộ khẩu 

thường trú ñối 
với cá nhân 
hoặc ñịa chỉ 
trụ sở chính 
ñối với tổ 

chức 

Số, ngày, nơi cấp 
CMND hoặc hộ 
chiếu ñối với cá 

nhân, hoặc Giấy CN 
ðKKD ñối với 

doanh nghiệp hoặc 
quyết ñịnh thành lập 
ñối với tổ chức khác 

Nghề 
nghiệp, trình 
ñộ chuyên 
môn của 

thành viên 
hợp danh 

Tổng 
giá 
trị 

vốn 
góp 

Sở 
hữu 
vốn 

Phần 
vốn 
góp 

Thời 
ñiểm 
góp 
vốn 

Chữ 
ký 
của 

thành 
viên  

Ghi 
chú 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

 

 

 

A. Thành 
viên hợp 

danh 
              

 

B. Thành 
viên góp 
vốn (nếu 

có) 

              

 

 ......, ngày ........ tháng ........ năm ......... 

ðại diện theo pháp luật của công ty 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

Ghi chú:  

Cột 11 ghi tổng giá trị vốn góp của từng thành viên. 

Tài sản hình thành tổng giá trị vốn góp của từng thành viên cần ñược liệt kê cụ thể: tên loại tài sản góp vốn; số lượng từng loại tài sản góp 
vốn; giá trị còn lại của từng loại tài sản góp vốn; thời ñiểm góp vốn của từng loại tài sản. 
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* Mẫu Danh sách người ñại diện theo ủy quyền của công ty TNHH một thành viên (ñối với chủ sở hữu là tổ chức)  

DANH SÁCH NGƯỜI ðẠI DIỆN THEO ỦY QUYỀN CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN (ñối với chủ sở hữu là tổ chức) 

 

Vốn góp 

TT 

Tên 
người ñại 
diện theo 
ủy quyền 

Ngày, 
tháng, 

năm sinh 

Giới 
tính 

Quốc 
tịch 

Dân 
tộc 

Chỗ ở 

hiện tại 

Nơi ñăng ký hộ 
khẩu thường 

trú 

Số, ngày, cơ 
quan cấp CMND 
hoặc chứng thực 

cá nhân khác 

Tổng giá trị 
vốn ñược 
ñại diện 

Thời ñiểm 
ñại diện 
phần vốn 

Chữ ký 
Ghi 
chú 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

 

 

 

 

 

            

 

 ......, ngày ........ tháng ........ năm ......... 

ðại diện theo pháp luật của công ty 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

 

Ghi chú: Tài sản hình thành tổng giá trị vốn góp ñược quyền ñại diện của từng cá nhân cần ñược liệt kê cụ thể: tên loại tài sản góp vốn; số 
lượng từng loại tài sản góp vốn; giá trị còn lại của từng loại tài sản góp vốn; thời ñiểm góp vốn của từng loại tài sản 
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* Mẫu Thông báo thay ñổi nội dung ñăng ký chi nhánh/văn phòng ñại diện/ñịa 
ñiểm kinh doanh 
 

TÊN DOANH NGHIỆP 
 

Số: ................................. 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

THÔNG BÁO THAY ðỔI NỘI DUNG ðĂNG KÝ 

CỦA CHI NHÁNH/VĂN PHÒNG ðẠI DIỆN/ðỊA ðIỂM KINH DOANH 

 

Kính gửi: Phòng ñăng ký kinh doanh ................................................................... 

 

1. Tên doanh nghiệp: (ghi bằng chữ in hoa) ............................................... …….. . ........ 

Giấy chứng nhận ñăng ký kinh doanh số: .............................................. ………… ........ 

Do: ............................................................... Cấp ngày: ........../......../.... …………. ........ 

ðịa chỉ trụ sở chính: .............................................................................. ………… . ........ 

ðiện thoại: ...................................... Fax: .............................................. …………. ........ 

Email: ............................................. Website: ....................................... ………… . ........ 

2. Họ tên người ñại diện theo pháp luật của doanh nghiệp: (ghi bằng chữ in hoa)  

ðăng ký thay ñổi nội dung ñăng ký của chi nhánh/ 

văn phòng ñại diện/ñịa ñiểm kinh doanh như sau: 

.............................................................................................................. …………... ........ 

.............................................................................................................. …………... ........ 

.............................................................................................................. …………... ........ 

.............................................................................................................. …………... ........ 

.............................................................................................................. …………... ........ 

Doanh nghiệp cam kết: 

Chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của nội dung 
thông báo này. 

 

 

 

 

Kèm theo thông báo: 

- ................ 

- ................ 

- ................ 

......, ngày ....... tháng ........ năm.......             

ðẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP               
(Ký, ñóng dấu và ghi rõ họ tên) 
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* Mẫu thông báo thay ñổi nội dung ñăng ký kinh doanh của doanh nghiệp 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

  

THÔNG BÁO THAY ðỔI NỘI DUNG ðĂNG KÝ KINH DOANH  
CỦA DOANH NGHIỆP  

(Thay ñổi lần thứ ...............) 

 

Kính gửi: Phòng ñăng ký kinh doanh …….………………… 

 

1. Tên doanh nghiệp: (ghi bằng chữ in hoa) ............................................................................ 

Giấy chứng nhận ñăng ký kinh doanh số: ............................................................................... 

Do: ................................................................................. Cấp ngày:........./........./ .................... 

Vốn ñiều lệ (vốn ñầu tư): ......................................................................................................... 

Ngành, nghề ñăng ký kinh doanh: ............................................................................................ 

 

STT Mã ngành Tên ngành  

      

      

ðịa chỉ trụ sở chính: ................................................................................................................ 

ðiện thoại: .......................................... Fax: ............................................................................  

Email: ................................................. Website: .....................................................................  

2. Họ tên người ñại diện theo pháp luật của doanh nghiệp: (ghi bằng chữ in hoa) 

........................................................................................................ Nam/Nữ .......................... 

Sinh ngày: …..../........./........... Dân tộc: ................................. Quốc tịch: .............................. 

Chứng minh nhân dân số: ........................................................................................................ 

Ngày cấp: ...../...../.................................................. Nơi cấp: ................................................... 

Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu có): ............................................................................. 

.................................................................................................................................................. 

Số giấy chứng thực cá nhân: .............................. Ngày cấp: ...../...../....... Nơi cấp: ................ 

Nơi ñăng ký hộ khẩu thường trú: ............................................................................................. 

Chỗ ở hiện tại: ......................................................................................................................... 
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ðăng ký thay ñổi, bổ sung nội dung ñăng ký kinh doanh như sau: 

1. Ngành, nghề ñăng ký bổ sung hoặc thay ñổi: (ñối với trường hợp ñăng ký thay ñổi, bổ 
sung ngành, nghề kinh doanh) 

 

STT Mã ngành Tên ngành  

      

      

 

2. ðịa chỉ trụ sở chính dự ñịnh chuyển ñến: (ñối với trường hợp ñăng ký thay ñổi trụ sở 
chính) 

....................................................................................................................................................  

....................................................................................................................................................  

3. Tên doanh nghiệp dự kiến thay ñổi (ñối với trường hợp ñăng ký thay ñổi tên doanh 
nghiệp) 

....................................................................................................................................................  

....................................................................................................................................................  

4. ðăng ký thay ñổi thành viên hợp danh/ðăng ký thay ñổi người ñại diện theo pháp luật 
của công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần 

(ðối với ñăng ký thay ñổi thành viên hợp danh, ghi: Họ tên, số chứng minh nhân dân hoặc 
Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, nơi cư trú của thành viên hợp danh mới; 
của thành viên hợp danh bị khai trừ hoặc tự nguyện rút khỏi công ty; 

ðối với ñăng ký thay ñổi người ñại diện theo pháp luật của công ty trách nhiệm hữu hạn và 
công ty cổ phần ghi: Họ tên, số chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá 
nhân hợp pháp khác, chức danh, nơi cư trú của người thay thế làm ñại diện theo pháp luật 
của công ty). 

....................................................................................................................................................  

....................................................................................................................................................  

5. ðăng ký thay ñổi vốn ñầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân/ðăng ký thay ñổi vốn ñiều lệ 
công ty (ñối với trường hợp ñăng ký thay ñổi vốn ñầu tư, vốn ñiều lệ) 

(ðối với thay ñổi vốn ñầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân, ghi: Mức vốn ñăng ký thay ñổi, 
phương thức và thời ñiểm thay ñổi vốn ñầu tư; 

ðối với thay ñổi vốn ñiều lệ của công ty, ghi: Tên, ñịa chỉ, quốc tịch, số chứng minh nhân 
dân, hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp hoặc số quyết ñịnh thành lập, số ñăng ký 
kinh doanh của mỗi thành viên ñối với công ty trách nhiệm hữu hạn có hai thành viên trở 
lên, của chủ sở hữu và người ñược ủy quyền ñối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành 
viên, của cổ ñông sáng lập ñối với công ty cổ phần; Tỷ lệ phần vốn góp của mỗi thành viên 
ñối với công ty trách nhiệm hữu hạn có hai thành viên trở lên hoặc của mỗi cổ ñông sáng 
lập ñối với công ty cổ phần, tỷ lệ sở hữu ñược ủy quyền của từng ñại diện ủy quyền ñối với 



82 CÔNG BÁO Số 183 + 184 - 01 - 10 - 2009

công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên theo mô hình Hội ñồng thành viên; vốn ñiều lệ 
dự ñịnh tăng thêm hoặc giảm xuống; thời ñiểm góp thêm vốn hoặc thời ñiểm hoàn trả lại 
vốn và phương thức hoàn trả). 

....................................................................................................................................................  

....................................................................................................................................................  

6. ðăng ký thay ñổi cổ ñông sáng lập công ty cổ phần/ðăng ký thay ñổi thành viên công ty 
trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên (ñối với trường hợp ñăng ký thay ñổi cổ ñông 
sáng lập, thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn) 

(ðối với ñăng ký thay ñổi cổ ñông sáng lập công ty cổ phần, ghi: Tên, trụ sở chính hoặc họ 
tên, số chứng minh nhân dân hoặc số hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, 
quốc tịch, phần vốn góp của cổ ñông sáng lập không thực hiện cam kết góp vốn; Tên, trụ sở 
chính hoặc họ tên, số chứng minh nhân dân hoặc số hộ chiếu (nếu có) hoặc chứng thực cá 
nhân hợp pháp khác, quốc tịch, chữ ký và phần vốn góp sau khi góp bù của các cổ ñông 
sáng lập còn lại ñối với trường hợp các cổ ñông sáng lập còn lại nhận góp bù cho ñủ vốn; 
Tên, trụ sở chính hoặc họ tên, số chứng minh nhân dân hoặc số hộ chiếu (nếu có) hoặc 
chứng thực cá nhân hợp pháp khác, quốc tịch, chữ ký và phần vốn góp sau khi góp bù của 
người nhận góp bù ñối với trường hợp người nhận góp bù không phải là cổ ñông sáng lập; 

ðăng ký thay ñổi thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, ghi: Tên, 
trụ sở chính ñối với thành viên là tổ chức, họ tên, quốc tịch, số chứng minh nhân dân hoặc 
số hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác ñối với thành viên là cá nhân; giá trị 
vốn góp và phần vốn góp, thời ñiểm góp vốn, loại tài sản góp vốn, số lượng và giá trị của 
từng loại tài sản góp vốn của các thành viên mới; Phần vốn góp ñã thay ñổi tương ứng ñối 
với thành viên hiện có sau khi tiếp nhận thêm thành viên mới; trường hợp thay ñổi thành 
viên do thừa kế: ghi họ tên, số chứng minh nhân dân hoặc số hộ chiếu hoặc chứng thực cá 
nhân hợp pháp khác, quốc tịch, phần vốn góp của thành viên ñể lại thừa kế; Họ tên, số 
chứng minh nhân dân hoặc số hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, quốc tịch, 
chữ ký và phần vốn góp của từng người nhận thừa kế; Thời ñiểm thừa kế) 

....................................................................................................................................................  

....................................................................................................................................................  

7. ðăng ký thay ñổi nội dung ñăng ký kinh doanh, ñăng ký hoạt ñộng theo quyết ñịnh của 
Tòa án (ñối với trường hợp ñăng ký thay ñổi theo quyết ñịnh của Tòa án) 

Tên Tòa án:................................................................................................................................  

ðịa chỉ: ......................................................................................................................................  

ðiện thoại: ............................................... Fax: .........................................................................  

Bản án/quyết ñịnh số:.................................................................................................................  

Nội dung ñăng ký thay ñổi, bổ sung: 

....................................................................................................................................................  

....................................................................................................................................................  
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Doanh nghiệp cam kết: 

Chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của nội dung 
thông báo này. 

  

  

Kèm theo thông báo:  

- ....................... 

- ....................... 

- ....................... 

......, ngày … tháng … năm ...... 
ðẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT 

CỦA DOANH NGHIỆP/CHỦ TỊCH HỘI ðỒNG 
THÀNH VIÊN/CHỦ SỞ HỮU CÔNG TY/CHỦ TỊCH 

CÔNG TY/CHỦ TỊCH HỘI ðỒNG QUẢN TRỊ* 
(Ký, ñóng dấu và ghi rõ họ tên) 

  

* Ghi chú: Người ký trong Thông báo thay ñổi nội dung ñăng ký kinh doanh trong từng 
trường hợp cụ thể thực hiện theo quy ñịnh tại Chương V Nghị ñịnh số 88/2006/Nð-CP.



84 CÔNG BÁO Số 183 + 184 - 01 - 10 - 2009

 

10. Thủ tục Cấp lại Giấy phép kinh doanh ñối với hoạt ñộng mua bán hàng 

hóa và các hoạt ñộng liên quan trực tiếp ñến mua bán hàng hóa cho doanh 

nghiệp có vốn ñầu tư nước ngoài ñầu tư tại khu công nghiệp ñã ñược cấp Giấy 

phép kinh doanh sau khi có ý kiến chấp thuận bằng văn bản của Bộ Công 

Thương 

- Trình tự thực hiện:  

* Bước 1: Doanh nghiệp liên hệ Phòng Quản lý ðầu tư - Ban Quản lý các Khu 

Chế xuất và Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh ñể ñược hướng dẫn thủ tục và 

chuẩn bị hồ sơ theo quy ñịnh.  

* Bước 2: Doanh nghiệp ñến nộp hồ sơ tại Tổ tiếp nhận và trả kết quả - Ban 

Quản lý các Khu Chế xuất và Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh, số 35 Nguyễn 

Bỉnh Khiêm, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Thời gian nhận hồ sơ: từ thứ hai ñến 

thứ sáu, sáng từ 7 giờ 30 ñến 11 giờ 30, chiều từ 13 giờ ñến 17 giờ. 

+ ðối với người nộp hồ sơ: nếu không phải là người ñại diện theo pháp luật của 

doanh nghiệp thì phải xuất trình CMND (hoặc hộ chiếu hoặc chứng từ chứng thực cá 

nhân hợp pháp khác theo quy ñịnh) và văn bản ủy quyền có xác nhận chính quyền ñịa 

phương hoặc Công chứng nhà nước. 

+ Chuyên viên tiếp nhận kiểm tra ñầu mục hồ sơ. Nếu hồ sơ hợp lệ (ñầu mục hồ 

sơ ñầy ñủ và kê khai ñầy ñủ theo quy ñịnh): lập và giao biên nhận hồ sơ cho chủ ñầu 

tư theo quy ñịnh. Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì chuyên viên tiếp nhận hồ sơ sẽ hướng 

dẫn lại thủ tục hồ sơ theo quy ñịnh.  

* Bước 3: Căn cứ ngày hẹn trên biên nhận, người ñại diện theo pháp luật của 

doanh nghiệp hoặc người ñại diện theo ủy quyền của doanh nghiệp ñến Tổ tiếp nhận 

và trả kết quả ñể nhận kết quả giải quyết. 

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước. 

- Thành phần, số lượng hồ sơ:  

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: 

* ðơn ñề nghị cấp lại Giấy phép kinh doanh (theo mẫu);  

* Văn bản xác nhận của cơ quan công an về việc khai báo mất Giấy phép kinh 

doanh hoặc bản giải trình lý do bị rách, nát, cháy hoặc bị tiêu hủy dưới hình thức 

khác; 

* Bản sao Giấy phép ñầu tư, Giấy chứng nhận ñầu tư; 
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b) Số lượng hồ sơ: 03 bộ (01 bộ gốc, 02 bộ copy). 

- Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc. 

- ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức. 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh: Ban Quản lý các Khu Chế xuất và Công 

nghiệp thành phố Hồ Chí Minh. 

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền ñược ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện 

(nếu có): không có. 

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Ban Quản lý các Khu Chế 

xuất và Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh. 

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Bộ Công Thương và các Sở, ban, ngành có liên 

quan. 

- Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép kinh doanh. 

- Lệ phí (nếu có): không có. 

- Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai:  

* ðơn ñề nghị cấp lại Giấy phép kinh doanh/Giấy phép lập cơ sở bán lẻ (Mẫu 

Mð-3, Thông tư số 09/2007/TT-BTM ngày 17 tháng 7 năm 2007 của Bộ Thương mại 

hướng dẫn thi hành Nghị ñịnh số 23/2007/Nð-CP ngày 12 tháng 02 năm 2007 của 

Chính phủ quy ñịnh chi tiết Luật Thương mại về hoạt ñộng mua bán hàng hóa và các 

hoạt ñộng liên quan trực tiếp ñến mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có vốn ñầu tư 

nước ngoài tại Việt Nam) 

- Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

* ðiều kiện ñể doanh nghiệp có vốn ñầu tư nước ngoài ñược cấp Giấy phép 

kinh doanh hoạt ñộng mua bán hàng hóa và các hoạt ñộng liên quan ñến mua 

bán hàng hóa tại Việt Nam: 

+ Nhà ñầu tư: thuộc các nước, vùng lãnh thổ tham gia ðiều ước quốc tế mà 

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên và trong ðiều ước quốc tế ñó Việt 

Nam có cam kết mở cửa thị trường về hoạt ñộng mua bán hàng hóa và các hoạt ñộng 

liên quan trực tiếp ñến mua bán hàng hóa; 

+ Hình thức ñầu tư: phù hợp với lộ trình ñã cam kết trong các ñiều ước quốc tế mà 

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên và phù hợp với pháp luật Việt Nam; 
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+ Hàng hóa, dịch vụ kinh doanh: phù hợp với cam kết mở cửa thị trường của 

Việt Nam và phù hợp với pháp luật Việt Nam;  

 + Phạm vi hoạt ñộng: phù hợp với cam kết mở cửa thị trường của Việt Nam và 

phù hợp với pháp luật Việt Nam; 

* ðiều kiện Cấp lại Giấy phép kinh doanh hoạt ñộng mua bán hàng hóa và 

các hoạt ñộng liên quan trực tiếp ñến mua bán hàng hóa: 

+ Giấy phép kinh doanh ñược cấp lại trong trường hợp bị mất, bị rách, bị nát, bị 

cháy hoặc bị tiêu hủy dưới hình thức khác. 

+ Trường hợp bị mất Giấy phép kinh doanh, doanh nghiệp phải khai báo với cơ 

quan công an nơi mất giấy phép, cơ quan cấp Giấy phép kinh doanh và thông báo 

trên phương tiện thông tin ñại chúng ba lần liên tiếp. Sau 30 ngày, kể từ ngày thông 

báo lần thứ nhất, doanh nghiệp có công văn ñề nghị cơ quan cấp Giấy phép kinh 

doanh cấp lại Giấy phép. 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

* Luật Thương mại năm 2005. 

* Nghị quyết của Quốc hội số 71/2006/NQ-QH ngày 29 tháng 11 năm 2006 phê 

chuẩn Nghị ñịnh thư gia nhập Hiệp ñịnh thành lập Tổ chức Thương mại Thế giới 

(WTO) của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

* Nghị ñịnh số 29/2008/Nð-CP ngày 14 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy 

ñịnh về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế. 

* Nghị ñịnh số 23/2007/Nð-CP ngày 12 tháng 02 năm 2007 của Chính phủ 

hướng dẫn thi hành quy ñịnh chi tiết Luật Thương mại về hoạt ñộng mua bán hàng 

hóa và các hoạt ñộng liên quan trực tiếp ñến mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có 

vốn ñầu tư nước ngoài tại Việt Nam. 

 * Quyết ñịnh số 731/TTg ngày 03 tháng 10 năm 1996 của Thủ tướng Chính phủ 

thành lập Ban Quản lý các Khu Chế xuất và Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh. 

 * Quyết ñịnh số 188/2004/Qð-TTg ngày 01 tháng 11 năm 2004 của Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt quy hoạch phát triển công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh ñến 

năm 2010 có tính ñến 2020.  

* Quyết ñịnh số 10/2007/Qð-BTM ngày 21 tháng 5 năm 2007 của Bộ Thương 

mại về công bố Lộ trình thực hiện hoạt ñộng mua bán hàng hóa và các hoạt ñộng liên 

quan trực tiếp ñến mua bán hàng hóa. 
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* Thông tư số 09/2007/TT-BTM ngày 17 tháng 7 năm 2007 của Bộ Thương mại 

hướng dẫn thi hành quy ñịnh chi tiết Luật Thương mại về hoạt ñộng mua bán hàng 

hóa và các hoạt ñộng liên quan trực tiếp ñến mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có 

vốn ñầu tư nước ngoài tại Việt Nam. 

* Thông tư số 05/2008/TT-BCT ngày 14 tháng 4 năm 2008 của Bộ Công 

Thương về sửa ñổi, bổ sung Thông tư số 09/2007/TT-BTM ngày 17 tháng 7 năm 

2007 của Bộ Thương mại hướng dẫn thi hành Nghị ñịnh số 23/2007/Nð-CP ngày 12 

tháng 02 năm 2007 quy ñịnh chi tiết Luật Thương mại về hoạt ñộng mua bán hàng 

hóavà các hoạt ñộng liên quan trực tiếp ñến mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có 

vốn ñầu tư nước ngoài tại Việt Nam. 

* Quyết ñịnh số 2425/Qð-UBND ngày 01 tháng 6 năm 2007 của Ủy ban nhân 

dân thành phố Hồ Chí Minh về phê duyệt ñề án chuyển dịch cơ cấu kinh tế công 

nghiệp - phát triển công nghiệp hiệu quả cao trên ñịa bàn thành phố giai ñoạn 2006 - 

2010, có hiệu lực kể từ ngày ký. 

* Quyết ñịnh số 30/2009/Qð-UBND ngày 13 tháng 4 năm 2009 của Ủy ban 

nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quy chế tổ chức và hoạt ñộng của Ban 

Quản lý các Khu Chế xuất và Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh. Quyết ñịnh có 

hiệu lực từ ngày 23 tháng 4 năm 2009. 
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* Mẫu ðơn ñề nghị cấp lại Giấy phép kinh doanh/Giấy phép lập cơ sở bán lẻ 

 

 TÊN DOANH NGHIỆP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

  

ðƠN ðỀ NGHỊ CẤP LẠI  

GIẤY PHÉP KINH DOANH/GIẤY PHÉP LẬP CƠ SỞ BÁN LẺ SỐ.... 

 

Kính gửi: (Cơ quan cấp phép có thẩm quyền)  

 

1. Tên doanh nghiệp (viết bằng chữ in hoa):............................................................................ 

Giấy chứng nhận ñầu tư/Giấy phép ñầu tư số............do..............cấp ngày.............................. 

Giấy phép kinh doanh số.....................do.....................cấp ngày.............................................. 

(trong trường hợp ñề nghị cấp lại Giấy phép kinh doanh) 

Giấy phép lập cơ sở bán lẻ số ....................do..............................cấp ngày ............................. 
(trong trường hợp ñề nghị cấp lại Giấy phép lập cơ sở bán lẻ) 

ðịa chỉ trụ sở chính: (ghi ñầy ñủ số nhà/ñường, phố/xã, phường/quận, huyện/tỉnh, thành 
phố) .......................................................................................................................................... 

ðiện thoại:………….........................................….Fax:.......................................……………  

Email:………………Website (nếu có) .................................................................................... 

 

2. Người ñại diện theo pháp luật của doanh nghiệp/tổ chức: 

Họ và tên:.................................................................................Nam/Nữ: ................................. 

Chức danh:................................................................................................................................ 

Chứng minh nhân dân số:................ngày cấp.....................cơ quan cấp .................................. 

Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND) (ghi rõ tên loại giấy, số, nơi cấp, 
ngày cấp) .................................................................................................................................. 

Nơi ñăng ký hộ khẩu thường trú:.............................................................................................. 

Chỗ ở hiện nay:......................................................................................................................... 

 

ðề nghị cấp lại Giấy phép kinh doanh/Giấy phép lập cơ sở bán lẻ số...với lý do sau: 

1.………………………. 

2……………………….. 
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Tôi và các thành viên cam kết: chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về tính hợp 

pháp, chính xác, trung thực của nội dung ñơn ñề nghị cấp lại Giấy phép kinh doanh/Giấy 
phép lập cơ sở bán lẻ. 

  

......, ngày...... tháng....... năm....... 

      ðẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP 

(Ký, ghi rõ họ tên và ñóng dấu) 

  

Tài liệu kèm theo: 

1……….. 

2………. 
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11. Thủ tục Sửa ñổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh ñối với hoạt ñộng mua 

bán hàng hóa và các hoạt ñộng liên quan trực tiếp ñến mua bán hàng hóa cho 

doanh nghiệp có vốn ñầu tư nước ngoài ñầu tư tại khu công nghiệp ñã ñược cấp 

Giấy phép kinh doanh sau khi có ý kiến chấp thuận bằng văn bản của Bộ Công 

Thương 

- Trình tự thực hiện:  

* Bước 1: Doanh nghiệp liên hệ Phòng Quản lý ðầu tư - Ban Quản lý các Khu 

Chế xuất và Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh ñể ñược hướng dẫn thủ tục và 

chuẩn bị hồ sơ theo quy ñịnh.  

* Bước 2: Doanh nghiệp ñến nộp hồ sơ tại Tổ tiếp nhận và trả kết quả - Ban 

Quản lý các Khu Chế xuất và Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh, số 35 Nguyễn 

Bỉnh Khiêm, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Thời gian nhận hồ sơ: từ thứ hai ñến 

thứ sáu, sáng từ 7 giờ 30 ñến 11 giờ 30, chiều từ 13 giờ ñến 17 giờ. 

+ ðối với người nộp hồ sơ: nếu không phải là người ñại diện theo pháp luật của 

doanh nghiệp thì phải xuất trình CMND (hoặc hộ chiếu hoặc chứng từ chứng thực cá 

nhân hợp pháp khác theo quy ñịnh) và văn bản ủy quyền có xác nhận chính quyền ñịa 

phương hoặc Công chứng nhà nước. 

+ Chuyên viên tiếp nhận kiểm tra ñầu mục hồ sơ. Nếu hồ sơ hợp lệ (ñầu mục hồ 

sơ ñầy ñủ và kê khai ñầy ñủ theo quy ñịnh): lập và giao biên nhận hồ sơ cho chủ ñầu 

tư theo quy ñịnh. Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì chuyên viên tiếp nhận hồ sơ sẽ hướng 

dẫn lại thủ tục hồ sơ theo quy ñịnh.  

* Bước 3: Căn cứ ngày hẹn trên biên nhận, người ñại diện theo pháp luật của 

doanh nghiệp hoặc người ñại diện theo ủy quyền của doanh nghiệp ñến Tổ tiếp nhận 

và trả kết quả ñể nhận kết quả giải quyết. 

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước. 

- Thành phần, số lượng hồ sơ:  

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: 

* ðơn ñề nghị sửa ñổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh (theo mẫu); 

* Bản sao Giấy phép kinh doanh ñã ñược cấp; 

* Bản sao Giấy phép ñầu tư, Giấy chứng nhận ñầu tư; 

b) Số lượng hồ sơ: 03 bộ (01 bộ gốc, 02 bộ copy). 

- Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc. 
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- ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức. 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh: Ban Quản lý các Khu Chế xuất và Công 

nghiệp thành phố Hồ Chí Minh. 

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền ñược ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện 

(nếu có): không có. 

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Ban Quản lý các Khu Chế 

xuất và Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh. 

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Bộ Công Thương và các Sở, ban, ngành có liên 

quan. 

- Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép kinh doanh, Giấy 

chứng nhận ñầu tư. 

- Lệ phí (nếu có): không có. 

- Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai:  

* ðơn ñề nghị sửa ñổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh (Mẫu Mð-2, Thông tư số 

09/2007/TT-BTM ngày 17 tháng 7 năm 2007 của Bộ Thương mại hướng dẫn thi hành 

Nghị ñịnh số 23/2007/Nð-CP ngày 12 tháng 02 năm 2007 của Chính phủ quy ñịnh 

chi tiết Luật Thương mại về hoạt ñộng mua bán hàng hóa và các hoạt ñộng liên quan 

trực tiếp ñến mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có vốn ñầu tư nước ngoài tại Việt 

Nam) 

- Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

* ðiều kiện ñể doanh nghiệp có vốn ñầu tư nước ngoài ñược cấp Giấy phép 

kinh doanh hoạt ñộng mua bán hàng hóa và các hoạt ñộng liên quan ñến mua 

bán hàng hóa tại Việt Nam: 

+ Nhà ñầu tư: thuộc các nước, vùng lãnh thổ tham gia ðiều ước quốc tế mà 

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên và trong ðiều ước quốc tế ñó Việt 

Nam có cam kết mở cửa thị trường về hoạt ñộng mua bán hàng hóa và các hoạt ñộng 

liên quan trực tiếp ñến mua bán hàng hóa; 

+ Hình thức ñầu tư: phù hợp với lộ trình ñã cam kết trong các ñiều ước quốc tế mà 

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên và phù hợp với pháp luật Việt Nam; 

+ Hàng hóa, dịch vụ kinh doanh: phù hợp với cam kết mở cửa thị trường của 

Việt Nam và phù hợp với pháp luật Việt Nam;  
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 + Phạm vi hoạt ñộng: phù hợp với cam kết mở cửa thị trường của Việt Nam và 

phù hợp với pháp luật Việt Nam; 

* ðiều kiện sửa ñổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh: sửa ñổi, bổ sung Giấy 

phép kinh doanh khi có nhu cầu thay ñổi các nội dung về: 

+ Tên, ñịa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp; 

+ Nội dung kinh doanh mua bán hàng hóa và các họat ñộng liên quan ñến mua 

bán hàng hóa nêu tại ðiều 12, Nghị ñịnh số 23/2007/Nð-CP ngày 12 tháng 02 năm 

2007 của Chính phủ hướng dẫn thi hành quy ñịnh chi tiết Luật Thương mại về hoạt 

ñộng mua bán hàng hóa và các hoạt ñộng liên quan trực tiếp ñến mua bán hàng hóa 

của doanh nghiệp có vốn ñầu tư nước ngoài tại Việt Nam. 

* ðiều kiện về ngành nghề kinh doanh và mục tiêu thực hiện dự án: phù hợp 

với quy ñịnh pháp luật hiện hành.  

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

* Luật Thương mại năm 2005. 

* Nghị quyết của Quốc hội số 71/2006/NQ-QH ngày 29 tháng 11 năm 2006 phê 

chuẩn Nghị ñịnh thư gia nhập Hiệp ñịnh thành lập Tổ chức Thương mại Thế giới 

(WTO) của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

* Nghị ñịnh số 29/2008/Nð-CP ngày 14 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy 

ñịnh về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế. 

* Nghị ñịnh số 23/2007/Nð-CP ngày 12 tháng 02 năm 2007 của Chính phủ 

hướng dẫn thi hành quy ñịnh chi tiết Luật Thương mại về hoạt ñộng mua bán hàng 

hóa và các hoạt ñộng liên quan trực tiếp ñến mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có 

vốn ñầu tư nước ngoài tại Việt Nam. 

 * Quyết ñịnh số 731/TTg ngày 03 tháng 10 năm 1996 của Thủ tướng Chính phủ 

thành lập Ban Quản lý các Khu Chế xuất và Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh. 

 * Quyết ñịnh số 188/2004/Qð-TTg ngày 01 tháng 11 năm 2004 của Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt quy hoạch phát triển công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh ñến 

năm 2010 có tính ñến 2020.  

* Quyết ñịnh số 10/2007/Qð-BTM ngày 21 tháng 5 năm 2007 của Bộ Thương 

mại về công bố Lộ trình thực hiện hoạt ñộng mua bán hàng hóa và các hoạt ñộng liên 

quan trực tiếp ñến mua bán hàng hóa. 
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* Thông tư số 09/2007/TT-BTM ngày 17 tháng 7 năm 2007 của Bộ Thương mại 

hướng dẫn thi hành quy ñịnh chi tiết Luật Thương mại về hoạt ñộng mua bán hàng 

hóa và các hoạt ñộng liên quan trực tiếp ñến mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có 

vốn ñầu tư nước ngoài tại Việt Nam. 

* Thông tư số 05/2008/TT-BCT ngày 14 tháng 4 năm 2008 của Bộ Công 

Thương về sửa ñổi, bổ sung Thông tư số 09/2007/TT-BTM ngày 17 tháng 7 năm 

2007 của Bộ Thương mại hướng dẫn thi hành Nghị ñịnh số 23/2007/Nð-CP ngày 12 

tháng 02 năm 2007 quy ñịnh chi tiết Luật Thương mại về hoạt ñộng mua bán hàng 

hóavà các hoạt ñộng liên quan trực tiếp ñến mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có 

vốn ñầu tư nước ngoài tại Việt Nam. 

* Quyết ñịnh số 2425/Qð-UBND ngày 01 tháng 6 năm 2007 của Ủy ban nhân 

dân thành phố Hồ Chí Minh về phê duyệt ñề án chuyển dịch cơ cấu kinh tế công 

nghiệp - phát triển công nghiệp hiệu quả cao trên ñịa bàn thành phố giai ñoạn 2006 - 

2010, có hiệu lực kể từ ngày ký. 

* Quyết ñịnh số 30/2009/Qð-UBND ngày 13 tháng 4 năm 2009 của Ủy ban 

nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quy chế tổ chức và hoạt ñộng của Ban 

Quản lý các Khu Chế xuất và Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh. Quyết ñịnh có 

hiệu lực từ ngày 23 tháng 4 năm 2009. 
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* Mẫu ðơn ñề nghị sửa ñổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh 

 

 TÊN DOANH NGHIỆP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

  

 ðƠN ðỀ NGHỊ SỬA ðỔI, BỔ SUNG GIẤY PHÉP KINH DOANH  

(thay ñổi lần thứ......) 

 

Kính gửi: (Cơ quan cấp phép có thẩm quyền)  

 

1. Tên doanh nghiệp (viết bằng chữ in hoa):............................................................................ 

Giấy chứng nhận ñầu tư/Giấy phép ñầu tư số............do..............cấp ngày.............................. 

ðịa chỉ trụ sở chính: (ghi ñầy ñủ số nhà/ñường, phố/xã, phường/quận, huyện/tỉnh, thành 
phố) ......................................................... ðiện thoại:………………….Fax:.......................... 

Email: ……………………………………………Website (nếu có): ..................................... 

 

2. Người ñại diện theo pháp luật của doanh nghiệp: 

Họ và tên:..............................................................................................Nam/Nữ ..................... 

Chức danh:................................................................................................................................ 

Chứng minh nhân dân số:................ngày cấp.....................cơ quan cấp .................................. 

Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND) (ghi rõ tên loại giấy, số, nơi cấp, 
ngày cấp) .................................................................................................................................. 

Nơi ñăng ký hộ khẩu thường trú:.............................................................................................. 

Chỗ ở hiện nay:......................................................................................................................... 

 

ðề nghị sửa ñổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh với nội dung sau: 

  

1. Nội dung ñề nghị sửa ñổi, bổ sung (ghi nội dung cần sửa ñổi, bổ sung theo quy ñịnh tại 
khoản 1 ðiều 10 Nghị ñịnh số 23/2007/Nð-CP) 

 

2. Lý do sửa ñổi, bổ sung  

.................................................................................................................................................. 

3. Nội dung ñề nghị ñược cấp phép sau khi sửa ñổi, bổ sung: (ghi toàn bộ và ñầy ñủ nội 
dung kinh doanh ñề nghị ñược cấp phép sau khi sửa ñổi, bổ sung)  
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Tôi và các thành viên cam kết: chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về tính hợp pháp, 
chính xác, trung thực của nội dung ñơn ñề nghị sửa ñổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh. 
 

......, ngày...... tháng....... năm....... 
ðẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP  

 (Ký, ghi rõ họ tên và ñóng dấu)  

 

 

Tài liệu kèm theo: 

1……….. 

2………. 
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12. Thủ tục Cấp Giấy phép kinh doanh ñối với hoạt ñộng mua bán hàng 

hóa và các hoạt ñộng liên quan trực tiếp ñến mua bán hàng hóa cho nhà ñầu tư 

nước ngoài lần ñầu ñầu tư vào KCN sau khi có ý kiến chấp thuận bằng văn bản 

của Bộ Công Thương 

- Trình tự thực hiện:  

* Bước 1: Nhà ñầu tư liên hệ Phòng Quản lý ðầu tư - Ban Quản lý các Khu Chế 

xuất và Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh ñể ñược hướng dẫn thủ tục và chuẩn bị 

hồ sơ theo quy ñịnh.  

* Bước 2: Nhà ñầu tư ñến nộp hồ sơ tại Tổ tiếp nhận và trả kết quả - Ban Quản 

lý các Khu Chế xuất và Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh, số 35 Nguyễn Bỉnh 

Khiêm, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Thời gian nhận hồ sơ: từ thứ hai ñến thứ 

sáu, sáng từ 7 giờ 30 ñến 11 giờ 30, chiều từ 13 giờ ñến 17 giờ. 

+ ðối với người nộp hồ sơ: nếu không phải là Nhà ñầu tư thì phải xuất trình 

CMND (hoặc hộ chiếu hoặc chứng từ chứng thực cá nhân hợp pháp khác theo quy 

ñịnh) và văn bản ủy quyền có xác nhận chính quyền ñịa phương hoặc Công chứng 

nhà nước. 

+ Chuyên viên tiếp nhận kiểm tra ñầu mục hồ sơ. Nếu hồ sơ hợp lệ (ñầu mục hồ 

sơ ñầy ñủ và kê khai ñầy ñủ theo quy ñịnh): lập và giao biên nhận hồ sơ cho chủ ñầu 

tư theo quy ñịnh. Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì chuyên viên tiếp nhận hồ sơ sẽ hướng 

dẫn lại thủ tục hồ sơ theo quy ñịnh.  

* Bước 3: Căn cứ ngày hẹn trên Biên nhận, nhà ñầu tư hoặc người ñại diện theo 

ủy quyền của Nhà ñầu tư ñến Tổ tiếp nhận và trả kết quả ñể nhận kết quả giải quyết. 

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước. 

- Thành phần, số lượng hồ sơ:  

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: 

* Bản giải trình việc ñáp ứng các ñiều kiện kinh doanh về quốc tịch pháp nhân, 

hình thức ñầu tư, dịch vụ kinh doanh, phạm vi hoạt ñộng (tham khảo Phụ lục ñính 

kèm Công văn số 4422/BCT-KH ngày 18 tháng 5 năm 2009 của Bộ Công Thương); 

* Bản ñăng ký nội dung thực hiện hoạt ñộng mua bán hàng hóa và các hoạt ñộng 

liên quan trực tiếp ñến mua bán hàng hoá: nêu rõ hình thức hoạt ñộng là bán buôn, 

bán lẻ, lập cơ sở bán lẻ các nhóm hàng hóa; quảng cáo thương mại; giám ñịnh thương 

mại …; 
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* Hồ sơ ñề nghị cấp Giấy chứng nhận ñầu tư:  

+ Bản ñề nghị cấp Giấy chứng nhận ñầu tư (theo mẫu); 

+ Giấy ñề nghị ñăng ký kinh doanh (theo mẫu); 

+ Báo cáo năng lực tài chính của nhà ñầu tư (do nhà ñầu tư lập và chịu trách 

nhiệm, áp dụng ñối với dự án có vốn ñầu tư nước ngoài/dự án ñầu tư có ñiều kiện/có 

vốn ñầu tư từ 300 tỷ ñồng Việt Nam); 

+ Văn bản chấp thuận việc sử dụng vốn nhà nước ñể ñầu tư (ñối với dự án ñầu 

tư sử dụng vốn nhà nước); 

+ Hợp ñồng liên doanh (ñối với hình thức ñầu tư thành lập tổ chức kinh tế liên 

doanh giữa nhà ñầu tư trong nước và nhà ñầu tư nước ngoài); 

+ Dự thảo ñiều lệ doanh nghiệp (trừ trường hợp ñăng ký kinh doanh ñối với 

doanh nghiệp tư nhân); 

+ Bản sao hợp lệ của một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp của 

chủ doanh nghiệp tư nhân/chủ sở hữu công ty là/thành viên sáng lập/cổ ñông sáng lập 

là cá nhân; 

+ Bản sao Quyết ñịnh thành lập, Giấy chứng nhận ñăng ký kinh doanh hoặc giấy 

tờ tương ñương khác, ðiều lệ hoặc tài liệu tương ñương khác ñối với chủ sở hữu công 

ty là tổ chức/thành viên sáng lập/cổ ñông sáng lập là pháp nhân (trường hợp là tổ 

chức nước ngoài thì bản sao Quyết ñịnh thành lập, Giấy chứng nhận ñăng ký kinh 

doanh hoặc giấy tờ tương ñương khác phải có chứng thực của cơ quan nơi tổ chức ñó 

ñã ñăng ký không quá ba tháng trước ngày nộp hồ sơ); 

+ Danh sách thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên và công ty hợp 

danh, danh sách cổ ñông sáng lập công ty cổ phần (theo mẫu);  

+ Quyết ñịnh ủy quyền tương ứng ñối với thành viên sáng lập ñối với công ty 

TNHH hai thành viên trở lên hoặc cổ ñông sáng lập ñối với công ty cổ phần là pháp 

nhân/văn bản ủy quyền của chủ sở hữu cho người ñược ủy quyền ñối với trường hợp 

chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên là tổ chức; 

+ Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người ñại diện 

theo ủy quyền ñối với chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên là tổ chức/thành 

viên sáng lập là pháp nhân ñối với công ty TNHH hai thành viên trở lên/cổ ñông sáng 

lập là pháp nhân ñối với công ty cổ phần; 

+ Danh sách người ñại diện theo ủy quyền (ñối với trường hợp chủ sở hữu công 
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ty TNHH một thành viên là tổ chức có nhiều ñại diện theo ủy quyền, áp dụng theo 

mẫu); 

+ Văn bản xác nhận vốn pháp ñịnh của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền ñối với 

doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề mà theo quy ñịnh của pháp luật phải có vốn 

pháp ñịnh; 

+ Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của các thành viên hợp danh ñối với công 

ty hợp danh/Giám ñốc (Tổng giám ñốc) và cá nhân khác ñối với công ty TNHH một 

thành viên, công ty TNHH hai thành viên trở lên, công ty cổ phần (nếu doanh nghiệp 

kinh doanh các ngành, nghề mà theo quy ñịnh của pháp luật phải có chứng chỉ hành 

nghề);  

+ Giải trình kinh tế - kỹ thuật bao gồm các nội dung chủ yếu: mục tiêu, quy mô, 

ñịa ñiểm ñầu tư; vốn ñầu tư, tiến ñộ thực hiện dự án; nhu cầu sử dụng ñất, giải pháp 

về công nghệ và giải pháp về môi trường; (ñối với dự án quy mô vốn ñầu tư từ 300 tỷ 

ñồng Việt Nam trở lên); 

+ Giải trình khả năng ñáp ứng ñiều kiện mà dự án ñầu tư phải ñáp ứng theo quy 

ñịnh của pháp luật ñối với dự án thuộc lĩnh vực ñầu tư có ñiều kiện quy ñịnh tại ðiều 

29 của Luật ðầu tư và Phụ lục C ban hành kèm theo Nghị ñịnh số 108/2006/Nð-CP 

ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy ñịnh chi tiết và hướng dẫn thi hành 

một số ñiều của Luật ðầu tư; (ñối với dự án thuộc lĩnh vực ñầu tư có ñiều kiện);  

+ Các thủ tục hồ sơ khác quy ñịnh tại các luật có liên quan.  

b) Số lượng hồ sơ: 03 bộ (01 bộ gốc, 02 bộ copy). 

- Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc. 

- ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức. 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh: Ban Quản lý các Khu Chế xuất và Công 

nghiệp thành phố Hồ Chí Minh. 

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền ñược ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện 

(nếu có): không có. 

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Ban Quản lý các Khu Chế 

xuất và Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh. 

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Bộ Công Thương và các Sở, ban, ngành có liên 

quan. 
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- Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép kinh doanh. 

- Lệ phí (nếu có): không có. 

- Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai:  

* Bản ñăng ký/ñề nghị cấp Giấy chứng nhận ñầu tư (ñối với trường hợp gắn với 

thành lập doanh nghiệp) (Phụ lục I-3, Quyết ñịnh số 1088/2006/Qð-BKH của Bộ Kế 

hoạch và ðầu tư ngày 19 tháng 10 năm 2006 về việc ban hành các mẫu văn bản thực 

hiện thủ tục ñầu tư tại Việt Nam); 

* Danh sách thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn có hai thành viên trở lên 

(Phụ lục I-8, Quyết ñịnh số 1088/2006/Qð-BKH của Bộ Kế hoạch và ðầu tư ngày 19 

tháng 10 năm 2006 về việc ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục ñầu tư tại 

Việt Nam); 

* Danh sách cổ ñông sáng lập công ty cổ phần (Phụ lục I-9, Quyết ñịnh số 

1088/2006/Qð-BKH của Bộ Kế hoạch và ðầu tư ngày 19 tháng 10 năm 2006 về việc 

ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục ñầu tư tại Việt Nam); 

* Danh sách thành viên sáng lập công ty hợp danh (Phụ lục I-10 Quyết ñịnh số 

1088/2006/Qð-BKH của Bộ Kế hoạch và ðầu tư ngày 19 tháng 10 năm 2006 về việc 

ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục ñầu tư tại Việt Nam); 

* Giấy ñề nghị ñăng ký kinh doanh doanh nghiệp tư nhân. (Phụ lục I-1, Thông 

tư số 03/2006/TT-BKH ngày 19 tháng 10 năm 2006 của Bộ Kế hoạch và ðầu tư 

hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục ñăng ký kinh doanh theo quy 

ñịnh tại Nghị ñịnh số 88/2006/Nð-CP ngày 29 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về 

ñăng ký kinh doanh); 

* Giấy ñề nghị ñăng ký kinh doanh công ty TNHH hai thành viên trở lên (Phụ 

lục I-2, Thông tư số 03/2006/TT-BKH ngày 19 tháng 10 năm 2006 của Bộ Kế hoạch 

và ðầu tư hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục ñăng ký kinh doanh 

theo quy ñịnh tại Nghị ñịnh số 88/2006/Nð-CP ngày 29 tháng 8 năm 2006 của Chính 

phủ về ñăng ký kinh doanh); 

* Giấy ñề nghị ñăng ký kinh doanh công ty cổ phần (Phụ lục I-3, Thông tư số 

03/2006/TT-BKH ngày 19 tháng 10 năm 2006 của Bộ Kế hoạch và ðầu tư hướng dẫn 

một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục ñăng ký kinh doanh theo quy ñịnh tại Nghị 

ñịnh số 88/2006/Nð-CP ngày 29 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về ñăng ký kinh 

doanh); 

* Giấy ñề nghị ñăng ký kinh doanh công ty TNHH một thành viên (Phụ lục I-4, 
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Thông tư số 03/2006/TT-BKH ngày 19 tháng 10 năm 2006 của Bộ Kế hoạch và ðầu 

tư hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục ñăng ký kinh doanh theo quy 

ñịnh tại Nghị ñịnh số 88/2006/Nð-CP ngày 29 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về 

ñăng ký kinh doanh); 

* Giấy ñề nghị ñăng ký kinh doanh công ty hợp danh (Phụ lục I-5, Thông tư số 

03/2006/TT-BKH ngày 19 tháng 10 năm 2006 của Bộ Kế hoạch và ðầu tư hướng dẫn 

một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục ñăng ký kinh doanh theo quy ñịnh tại Nghị 

ñịnh số 88/2006/Nð-CP ngày 29 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về ñăng ký kinh 

doanh); 

* Danh sách thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên (Phụ lục II-1, 

Thông tư số 03/2006/TT-BKH ngày 19 tháng 10 năm 2006 của Bộ Kế hoạch và ðầu 

tư hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục ñăng ký kinh doanh theo quy 

ñịnh tại Nghị ñịnh số 88/2006/Nð-CP ngày 29 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về 

ñăng ký kinh doanh); 

* Danh sách cổ ñông sáng lập công ty cổ phần (Phụ lục II-2, Thông tư số 

03/2006/TT-BKH ngày 19 tháng 10 năm 2006 của Bộ Kế hoạch và ðầu tư hướng dẫn 

một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục ñăng ký kinh doanh theo quy ñịnh tại Nghị 

ñịnh số 88/2006/Nð-CP ngày 29 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về ñăng ký kinh 

doanh); 

* Danh sách thành viên công ty hợp danh (Phụ lục II-3, Thông tư số 

03/2006/TT-BKH ngày 19 tháng 10 năm 2006 của Bộ Kế hoạch và ðầu tư hướng dẫn 

một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục ñăng ký kinh doanh theo quy ñịnh tại Nghị 

ñịnh số 88/2006/Nð-CP ngày 29 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về ñăng ký kinh 

doanh); 

* Danh sách người ñại diện theo ủy quyền của công ty TNHH một thành viên 

(ñối với chủ sở hữu là tổ chức) (Phụ lục II-4, Thông tư số 03/2006/TT-BKH ngày 19 

tháng 10 năm 2006 của Bộ Kế hoạch và ðầu tư hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, 

trình tự, thủ tục ñăng ký kinh doanh theo quy ñịnh tại Nghị ñịnh số 88/2006/Nð-CP 

ngày 29 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về ñăng ký kinh doanh); 

- Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

* ðiều kiện ñể doanh nghiệp có vốn ñầu tư nước ngoài ñược cấp Giấy phép 

kinh doanh hoạt ñộng mua bán hàng hóa và các hoạt ñộng liên quan ñến mua 

bán hàng hóa tại Việt Nam: 
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+ Nhà ñầu tư: thuộc các nước, vùng lãnh thổ tham gia ðiều ước quốc tế mà 

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên và trong ðiều ước quốc tế ñó Việt 

Nam có cam kết mở cửa thị trường về hoạt ñộng mua bán hàng hóa và các hoạt ñộng 

liên quan trực tiếp ñến mua bán hàng hóa; 

+ Hình thức ñầu tư: phù hợp với lộ trình ñã cam kết trong các ñiều ước quốc tế 

mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên và phù hợp với pháp luật Việt 

Nam; 

+ Hàng hóa, dịch vụ kinh doanh: phù hợp với cam kết mở cửa thị trường của 

Việt Nam và phù hợp với pháp luật Việt Nam;  

 + Phạm vi hoạt ñộng: phù hợp với cam kết mở cửa thị trường của Việt Nam và 

phù hợp với pháp luật Việt Nam; 

* ðiều kiện về Tên doanh nghiệp: 

• Theo quy ñịnh Luật Doanh nghiệp 2005:  

+ Tên doanh nghiệp:  

1. Tên doanh nghiệp phải viết ñược bằng tiếng Việt, có thể kèm theo chữ số và 

ký hiệu, phải phát âm ñược và có ít nhất hai thành tố sau ñây: 

a) Loại hình doanh nghiệp; 

b) Tên riêng. 

2. Tên doanh nghiệp phải ñược viết hoặc gắn tại trụ sở chính, chi nhánh, văn 

phòng ñại diện của doanh nghiệp. Tên doanh nghiệp phải ñược in hoặc viết trên các 

giấy tờ giao dịch, hồ sơ tài liệu và ấn phẩm do doanh nghiệp phát hành. 

3. Căn cứ vào quy ñịnh tại ðiều này và các ñiều 32, 33 và 34 của Luật này, cơ 

quan ñăng ký kinh doanh có quyền từ chối chấp thuận tên dự kiến ñăng ký của doanh 

nghiệp. Quyết ñịnh của cơ quan ñăng ký kinh doanh là quyết ñịnh cuối cùng. 

+ Những ñiều cấm trong ñặt tên doanh nghiệp: 

1. ðặt tên trùng hoặc tên gây nhầm lẫn với tên của doanh nghiệp ñã ñăng ký. 

2. Sử dụng tên cơ quan nhà nước, ñơn vị lực lượng vũ trang nhân dân, tên của tổ 

chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ 

chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp ñể làm toàn bộ hoặc một phần tên riêng của 

doanh nghiệp, trừ trường hợp có sự chấp thuận của cơ quan, ñơn vị hoặc tổ chức ñó. 

3. Sử dụng từ ngữ, ký hiệu vi phạm truyền thống lịch sử, văn hóa, ñạo ñức và 

thuần phong mỹ tục của dân tộc. 
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+ Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài và tên viết tắt của doanh nghiệp: 

1. Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài là tên ñược dịch từ tên bằng 

tiếng Việt sang tiếng nước ngoài tương ứng. Khi dịch sang tiếng nước ngoài, tên 

riêng của doanh nghiệp có thể giữ nguyên hoặc dịch theo nghĩa tương ứng sang tiếng 

nước ngoài. 

2. Tên bằng tiếng nước ngoài của doanh nghiệp ñược in hoặc viết với khổ chữ 

nhỏ hơn tên bằng tiếng Việt của doanh nghiệp tại cơ sở của doanh nghiệp hoặc trên 

các giấy tờ giao dịch, hồ sơ tài liệu và ấn phẩm do doanh nghiệp phát hành. 

3. Tên viết tắt của doanh nghiệp ñược viết tắt từ tên bằng tiếng Việt hoặc tên 

viết bằng tiếng nước ngoài. 

+ Tên trùng và tên gây nhầm lẫn: 

1. Tên trùng là tên của doanh nghiệp yêu cầu ñăng ký ñược viết và ñọc bằng 

tiếng Việt hoàn toàn giống với tên của doanh nghiệp ñã ñăng ký 

2. Các trường hợp sau ñây ñược coi là tên gây nhầm lẫn với tên của doanh 

nghiệp ñã ñăng ký: 

a) Tên bằng tiếng Việt của doanh nghiệp yêu cầu ñăng ký ñược ñọc giống như 

tên doanh nghiệp ñã ñăng ký; 

b) Tên bằng tiếng Việt của doanh nghiệp yêu cầu ñăng ký chỉ khác tên doanh 

nghiệp ñã ñăng ký bởi ký hiệu “&”; 

c) Tên viết tắt của doanh nghiệp yêu cầu ñăng ký trùng với tên viết tắt của doanh 

nghiệp ñã ñăng ký; 

d) Tên bằng tiếng nước ngoài của doanh nghiệp yêu cầu ñăng ký trùng với tên 

bằng tiếng nước ngoài của doanh nghiệp ñã ñăng ký; 

ñ) Tên riêng của doanh nghiệp yêu cầu ñăng ký khác với tên riêng của doanh 

nghiệp ñã ñăng ký bởi số tự nhiên, số thứ tự hoặc các chữ cái tiếng Việt ngay sau tên 

riêng của doanh nghiệp ñó, trừ trường hợp doanh nghiệp yêu cầu ñăng ký là công ty 

con của doanh nghiệp ñã ñăng ký; 

e) Tên riêng của doanh nghiệp yêu cầu ñăng ký khác với tên riêng của doanh 

nghiệp ñã ñăng ký bởi từ “tân” ngay trước hoặc “mới” ngay sau tên riêng của doanh 

nghiệp ñã ñăng ký; 

g) Tên riêng của doanh nghiệp yêu cầu ñăng ký chỉ khác tên riêng của doanh 

nghiệp ñã ñăng ký bằng các từ “miền Bắc”, “miền Nam”, “miền Trung”, “miền Tây”, 
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“miền ðông” hoặc các từ có ý nghĩa tương tự, trừ trường hợp doanh nghiệp yêu cầu 

ñăng ký là công ty con của doanh nghiệp ñã ñăng ký. 

• Theo quy ñịnh Nghị ñịnh số 88/2006/Nð-CP ngày 29 tháng 8 năm 2006 của 

Chính phủ về ñăng ký kinh doanh: 

+ Tên doanh nghiệp:  

1. Tên doanh nghiệp phải viết ñược bằng tiếng Việt, có thể kèm theo chữ số và 

ký hiệu, phát âm ñược và phải có hai thành tố sau ñây: 

a) Thành tố thứ nhất: Loại hình doanh nghiệp, bao gồm: công ty trách nhiệm 

hữu hạn, cụm từ trách nhiệm hữu hạn có thể viết tắt là TNHH; công ty cổ phần, từ cổ 

phần có thể viết tắt là CP; công ty hợp danh, từ hợp danh có thể viết tắt là HD; doanh 

nghiệp tư nhân, từ tư nhân có thể viết tắt là TN; 

b) Thành tố thứ hai: Tên riêng của doanh nghiệp; 

Riêng doanh nghiệp có vốn ñầu tư nước ngoài có thể sử dụng tên riêng bằng tiếng 

nước ngoài ñã ñăng ký ñể cấu thành một phần hoặc toàn bộ tên riêng của doanh nghiệp. 

2. Doanh nghiệp có thể sử dụng ngành, nghề kinh doanh, hình thức ñầu tư hay 

yếu tố phụ trợ khác ñể cấu thành tên riêng của doanh nghiệp nếu doanh nghiệp có 

ñăng ký kinh doanh ngành, nghề ñó hoặc thực hiện ñầu tư theo hình thức ñó. Khi 

không còn kinh doanh ngành, nghề hoặc thực hiện hình thức ñầu tư ñã dùng ñể cấu 

thành tên riêng của doanh nghiệp thì doanh nghiệp phải ñăng ký ñổi tên.  

3. Nếu tên riêng của doanh nghiệp sử dụng các thành tố có tính chất mô tả xuất 

xứ, chất lượng hàng hóa, dịch vụ thì phải ñược cơ quan quản lý nhà nước xác nhận. 

+ Những ñiều cấm trong ñặt tên doanh nghiệp: 

1. Không ñược ñặt tên trùng hoặc tên gây nhầm lẫn với tên của doanh nghiệp 

khác ñã ñăng ký trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Quy ñịnh này 

không bao gồm doanh nghiệp ñã bị thu hồi Giấy chứng nhận ñăng ký kinh doanh. 

2. Không ñược sử dụng tên cơ quan nhà nước, ñơn vị lực lượng vũ trang nhân 

dân, tên của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội ñể làm toàn bộ hoặc một phần 

tên riêng của doanh nghiệp, trừ trường hợp có sự chấp thuận của cơ quan, ñơn vị 

hoặc tổ chức ñó. 

3. Không ñược sử dụng từ ngữ, ký hiệu vi phạm truyền thống lịch sử, văn hóa, 

ñạo ñức và thuần phong mỹ tục của dân tộc, tên danh nhân ñể ñặt tên riêng cho doanh 

nghiệp. 
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4. Không ñược sử dụng tên thương mại của tổ chức, cá nhân khác ñã ñăng ký 

bảo hộ ñể cấu thành tên riêng của doanh nghiệp trừ trường hợp ñược sự chấp thuận 

của chủ sở hữu tên thương mại ñó. Doanh nghiệp phải tự chịu trách nhiệm trước pháp 

luật nếu vi phạm quy ñịnh này. Trường hợp tên của doanh nghiệp vi phạm các quy 

ñịnh của pháp luật về bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp ñối với tên thương mại thì 

doanh nghiệp có tên vi phạm phải ñăng ký ñổi tên. 

+ Tên trùng và tên gây nhầm lẫn: 

1. Tên trùng là trường hợp tên của doanh nghiệp yêu cầu ñăng ký ñược viết và 

ñọc bằng tiếng Việt hoàn toàn giống với tên của doanh nghiệp ñã ñăng ký. 

2. Các trường hợp sau ñây ñược coi là gây nhầm lẫn với tên của các doanh 

nghiệp khác: 

a) Tên bằng tiếng Việt của doanh nghiệp yêu cầu ñăng ký ñược ñọc giống như 

tên doanh nghiệp ñã ñăng ký; 

b) Tên bằng tiếng Việt của doanh nghiệp yêu cầu ñăng ký chỉ khác tên doanh 

nghiệp ñã ñăng ký bởi ký hiệu “&”; ký hiệu “-” ; chữ “và”;  

c) Tên viết tắt của doanh nghiệp yêu cầu ñăng ký trùng với tên viết tắt của doanh 

nghiệp khác ñã ñăng ký;  

d) Tên bằng tiếng nước ngoài của doanh nghiệp yêu cầu ñăng ký trùng với tên 

bằng tiếng nước ngoài của doanh nghiệp khác ñã ñăng ký; 

ñ) Tên riêng của doanh nghiệp yêu cầu ñăng ký khác với tên riêng của doanh 

nghiệp ñã ñăng ký bởi một hoặc một số các số tự nhiên, số thứ tự hoặc một hoặc một 

số chữ cái tiếng Việt (A, B, C,...) ngay sau tên riêng của doanh nghiệp ñó, trừ trường 

hợp doanh nghiệp yêu cầu ñăng ký là doanh nghiệp con của doanh nghiệp ñã ñăng 

ký; 

e) Tên riêng của doanh nghiệp yêu cầu ñăng ký khác với tên riêng của doanh 

nghiệp ñã ñăng ký bởi từ “tân” ngay trước, hoặc “mới” ngay sau tên của doanh 

nghiệp ñã ñăng ký; 

g) Tên riêng của doanh nghiệp yêu cầu ñăng ký chỉ khác tên riêng của doanh 

nghiệp ñã ñăng ký bởi các từ “miền Bắc”, “miền Nam”, “miền Trung”, “miền Tây”, 

“miền ðông” hoặc các từ có ý nghĩa tương tự; trừ trường hợp doanh nghiệp yêu cầu 

ñăng ký là doanh nghiệp con của doanh nghiệp ñã ñăng ký; 

h) Tên riêng của doanh nghiệp trùng với tên riêng của doanh nghiệp ñã ñăng ký. 
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+ Các vấn ñề khác liên quan ñến ñặt tên doanh nghiệp: 

1. Các doanh nghiệp ñăng ký trước khi Nghị ñịnh này có hiệu lực có tên trùng 

hoặc tên gây nhầm lẫn với tên doanh nghiệp khác theo quy ñịnh tại  ðiều 12 Nghị 

ñịnh này không bị buộc phải ñăng ký ñổi tên. Khuyến khích và tạo ñiều kiện thuận lợi 

cho các doanh nghiệp có tên trùng và tên gây nhầm lẫn tự thương lượng với nhau ñể 

ñăng ký ñổi tên doanh nghiệp. 

2. Căn cứ quy ñịnh tại các ðiều 31, 32, 33 và 34 của Luật Doanh nghiệp và quy 

ñịnh tại Chương này, cơ quan ñăng ký kinh doanh có quyền từ chối chấp thuận tên dự 

kiến ñăng ký của doanh nghiệp và quyết ñịnh của cơ quan ñăng ký kinh doanh là 

quyết ñịnh cuối cùng. 

3. Trước khi ñăng ký ñặt tên doanh nghiệp, doanh nghiệp tham khảo tên các 

công ty ñang hoạt ñộng lưu giữ tại Phòng ðăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi doanh 

nghiệp dự ñịnh ñặt trụ sở chính. 

* ðiều kiện về trụ sở chính doanh nghiệp và ñịa ñiểm thực hiện dự án: 

+ Trụ sở chính của doanh nghiệp là ñịa ñiểm liên lạc, giao dịch của doanh 

nghiệp; phải ở trên lãnh thổ Việt Nam, có ñịa chỉ ñược xác ñịnh gồm số nhà, tên phố 

(ngõ phố) hoặc tên xã, phường, thị trấn, huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, 

tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; số ñiện thoại, số fax và thư ñiện tử (nếu có). 

+ Doanh nghiệp phải thông báo thời gian mở cửa tại trụ sở chính với cơ quan 

ñăng ký kinh doanh trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày ñược cấp Giấy chứng 

nhận ñăng ký kinh doanh. 

+ Và các ñiều kiện khác theo quy ñịnh. 

* ðiều kiện về ngành nghề kinh doanh và mục tiêu thực hiện dự án:  

• Theo quy ñịnh Luật Doanh nghiệp 2005:  

Ngành, nghề và ñiều kiện kinh doanh: 

1. Doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế có quyền kinh doanh các ngành, 

nghề mà pháp luật không cấm. 

2. ðối với ngành, nghề mà pháp luật về ñầu tư và pháp luật có liên quan quy 

ñịnh phải có ñiều kiện thì doanh nghiệp chỉ ñược kinh doanh ngành, nghề ñó khi có 

ñủ ñiều kiện theo quy ñịnh.  

ðiều kiện kinh doanh là yêu cầu mà doanh nghiệp phải có hoặc phải thực hiện 

khi kinh doanh ngành, nghề cụ thể, ñược thể hiện bằng giấy phép kinh doanh, giấy 
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chứng nhận ñủ ñiều kiện kinh doanh, chứng chỉ hành nghề, chứng nhận bảo hiểm 

trách nhiệm nghề nghiệp, yêu cầu về vốn pháp ñịnh hoặc yêu cầu khác. 

3. Cấm hoạt ñộng kinh doanh gây phương hại ñến quốc phòng, an ninh, trật tự, 

an toàn xã hội, truyền thống lịch sử, văn hóa, ñạo ñức, thuần phong mỹ tục Việt Nam 

và sức khỏe của nhân dân, làm hủy hoại tài nguyên, phá hủy môi trường. 

Chính phủ quy ñịnh cụ thể danh mục ngành, nghề kinh doanh bị cấm.  

4. Chính phủ ñịnh kỳ rà soát, ñánh giá lại toàn bộ hoặc một phần các ñiều kiện 

kinh doanh; bãi bỏ hoặc kiến nghị bãi bỏ các ñiều kiện không còn phù hợp; sửa ñổi 

hoặc kiến nghị sửa ñổi các ñiều kiện bất hợp lý; ban hành hoặc kiến nghị ban hành 

ñiều kiện kinh doanh mới theo yêu cầu quản lý nhà nước. 

5. Bộ, cơ quan ngang Bộ, Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các cấp không 

ñược quy ñịnh về ngành, nghề kinh doanh có ñiều kiện và ñiều kiện kinh doanh. 

•  Theo quy ñịnh Nghị ñịnh số 88/2006/Nð-CP của Chính phủ ngày 29 tháng 8 

năm 2006 về ñăng ký kinh doanh:  

Ngành, nghề kinh doanh:  

1. Ngành, nghề kinh doanh trong Giấy chứng nhận ñăng ký kinh doanh ñược ghi 

theo Hệ thống ngành kinh tế quốc dân, trừ những ngành, nghề cấm kinh doanh. 

2. ðối với những ngành, nghề kinh doanh không có trong Hệ thống ngành kinh 

tế quốc dân nhưng ñược quy ñịnh tại các văn bản quy phạm pháp luật khác thì ngành, 

nghề kinh doanh trong Giấy chứng nhận ñăng ký kinh doanh ñược ghi theo ngành, 

nghề quy ñịnh tại các văn bản quy phạm pháp luật ñó. 

3. ðối với những ngành, nghề kinh doanh không có trong Hệ thống ngành kinh 

tế quốc dân và chưa ñược quy ñịnh tại các văn bản quy phạm pháp luật khác thì cơ 

quan ñăng ký kinh doanh xem xét ghi ngành, nghề kinh doanh ñó vào Giấy chứng 

nhận ñăng ký kinh doanh, ñồng thời thông báo cho Bộ Kế hoạch và ðầu tư và Tổng 

cục Thống kê ñể bổ sung mã mới. 

4. ðối với ngành, nghề kinh doanh quy ñịnh phải có chứng chỉ hành nghề, mỗi 

cá nhân chỉ ñược sử dụng chứng chỉ hành nghề ñể ñăng ký kinh doanh ở một doanh 

nghiệp. 

5. Ngành, nghề kinh doanh có ñiều kiện ñược quy ñịnh tại các Luật, Pháp lệnh 

hoặc Nghị ñịnh của Chính phủ. Nghiêm cấm việc ban hành và quy ñịnh không ñúng 

thẩm quyền về các ngành, nghề kinh doanh có ñiều kiện. 
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• Theo quy ñịnh Nghị ñịnh số 139/2007/Nð-CP ngày 05 tháng 9 năm 2007 của 

Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số ñiều của Luật Doanh nghiệp:  

+ Ngành, nghề cấm kinh doanh:  

1. Danh mục ngành, nghề cấm kinh doanh gồm: 

a) Kinh doanh vũ khí quân dụng, trang thiết bị, kỹ thuật, khí tài, phương tiện 

chuyên dùng quân sự, công an; quân trang (bao gồm cả phù hiệu, cấp hiệu, quân hiệu 

của quân ñội, công an), quân dụng cho lực lượng vũ trang; linh kiện, bộ phận, phụ 

tùng, vật tư và trang thiết bị ñặc chủng, công nghệ chuyên dùng chế tạo chúng; 

b) Kinh doanh chất ma túy các loại; 

c) Kinh doanh hóa chất bảng 1 (theo Công ước quốc tế); 

d) Kinh doanh các sản phẩm văn hóa phản ñộng, ñồi trụy, mê tín dị ñoan hoặc 

có hại tới giáo dục thẩm mỹ, nhân cách; 

ñ) Kinh doanh các loại pháo; 

e) Kinh doanh các loại ñồ chơi, trò chơi nguy hiểm, ñồ chơi, trò chơi có hại tới 

giáo dục nhân cách và sức khỏe của trẻ em hoặc tới an ninh, trật tự an toàn xã hội; 

g) Kinh doanh các loại thực vật, ñộng vật hoang dã, gồm cả vật sống và các bộ 

phận của chúng ñã ñược chế biến, thuộc Danh mục ñiều ước quốc tế mà Việt Nam là 

thành viên quy ñịnh và các loại thực vật, ñộng vật quý hiếm thuộc danh mục cấm 

khai thác, sử dụng; 

h) Kinh doanh mại dâm, tổ chức mại dâm, buôn bán phụ nữ, trẻ em; 

i) Kinh doanh dịch vụ tổ chức ñánh bạc, gá bạc dưới mọi hình thức; 

k) Kinh doanh dịch vụ ñiều tra bí mật xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và 

lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân; 

l) Kinh doanh dịch vụ môi giới kết hôn có yếu tố nước ngoài;  

m) Kinh doanh dịch vụ môi giới nhận cha, mẹ, con nuôi, nuôi con nuôi có yếu tố 

nước ngoài; 

n) Kinh doanh các loại phế liệu nhập khẩu gây ô nhiễm môi trường;  

o) Kinh doanh các loại sản phẩm, hàng hóa và thiết bị cấm lưu hành, cấm sử 

dụng hoặc chưa ñược phép lưu hành và/hoặc sử dụng tại Việt Nam; 

p) Các ngành, nghề cấm kinh doanh khác ñược quy ñịnh tại các luật, pháp lệnh 

và nghị ñịnh chuyên ngành. 
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2. Việc kinh doanh các ngành, nghề quy ñịnh tại khoản 1 ðiều này trong một số 

trường hợp ñặc biệt áp dụng theo quy ñịnh của các luật, pháp lệnh hoặc nghị ñịnh 

chuyên ngành liên quan. 

+ Ngành, nghề kinh doanh có ñiều kiện và ñiều kiện kinh doanh: 

1. Ngành, nghề kinh doanh có ñiều kiện và ñiều kiện kinh doanh áp dụng theo 

các quy ñịnh của các luật, pháp lệnh, nghị ñịnh chuyên ngành hoặc quyết ñịnh có liên 

quan của Thủ tướng Chính phủ (sau ñây gọi chung là pháp luật chuyên ngành). 

2. ðiều kiện kinh doanh ñược thể hiện dưới các hình thức: 

a) Giấy phép kinh doanh; 

b) Giấy chứng nhận ñủ ñiều kiện kinh doanh; 

c) Chứng chỉ hành nghề; 

d) Chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp; 

ñ) Xác nhận vốn pháp ñịnh; 

e) Chấp thuận khác của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; 

g) Các yêu cầu khác mà doanh nghiệp phải thực hiện hoặc phải có mới ñược 

quyền kinh doanh ngành nghề ñó mà không cần xác nhận, chấp thuận dưới bất kỳ 

hình thức nào của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

3. Các quy ñịnh về loại ngành, nghề kinh doanh có ñiều kiện và ñiều kiện kinh 

doanh ñối với ngành nghề ñó tại các văn bản quy phạm pháp luật khác ngoài các loại 

văn bản quy phạm pháp luật nói tại khoản 1 ðiều này ñều hết hiệu lực thi hành kể từ 

ngày 01 tháng 9 năm 2008. 

+ Ngành, nghề kinh doanh phải có chứng chỉ hành nghề: 

1. Chứng chỉ hành nghề nghiệp quy ñịnh tại khoản 2 ðiều 7 của Luật Doanh 

nghiệp là văn bản mà cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam hoặc hiệp hội 

nghề nghiệp ñược Nhà nước ủy quyền cấp cho cá nhân có ñủ trình ñộ chuyên môn và 

kinh nghiệm nghề nghiệp về một ngành, nghề nhất ñịnh. 

Chứng chỉ hành nghề ñược cấp ở nước ngoài không có hiệu lực thi hành tại Việt 

Nam, trừ trường hợp pháp luật chuyên ngành hoặc ðiều ước quốc tế mà Việt Nam là 

thành viên có quy ñịnh khác. 

2. Ngành, nghề kinh doanh phải có chứng chỉ hành nghề và ñiều kiện cấp 

chứng chỉ hành nghề tương ứng áp dụng theo quy ñịnh của pháp luật chuyên ngành 

có liên quan. 
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3. ðối với doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề phải có chứng chỉ hành nghề 

theo quy ñịnh của pháp luật thì việc ñăng ký kinh doanh hoặc ñăng ký bổ sung ngành, 

nghề kinh doanh ñó phải thực hiện theo quy ñịnh dưới ñây:  

a) ðối với doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề mà pháp luật yêu cầu Giám 

ñốc doanh nghiệp hoặc người ñứng ñầu cơ sở kinh doanh phải có chứng chỉ hành 

nghề thì Giám ñốc của doanh nghiệp hoặc người ñứng ñầu cơ sở kinh doanh ñó phải 

có chứng chỉ hành nghề. 

b) ðối với doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề mà pháp luật yêu cầu Giám 

ñốc và người khác phải có chứng chỉ hành nghề thì Giám ñốc của doanh nghiệp ñó và 

ít nhất một cán bộ chuyên môn theo quy ñịnh của pháp luật chuyên ngành ñó phải có 

chứng chỉ hành nghề. 

c) ðối với doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề mà pháp luật không yêu cầu 

Giám ñốc hoặc người ñứng ñầu cơ sở kinh doanh phải có chứng chỉ hành nghề thì ít 

nhất một cán bộ chuyên môn theo quy ñịnh của pháp luật chuyên ngành ñó phải có 

chứng chỉ hành nghề. 

+ Ngành, nghề kinh doanh phải có vốn pháp ñịnh: 

1. Ngành, nghề kinh doanh phải có vốn pháp ñịnh, mức vốn pháp ñịnh cụ thể, cơ 

quan có thẩm quyền quản lý nhà nước về vốn pháp ñịnh, cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền xác nhận vốn pháp ñịnh, hồ sơ, ñiều kiện và cách thức xác nhận vốn pháp ñịnh 

áp dụng theo các quy ñịnh của pháp luật chuyên ngành. 

2. Chủ tịch Hội ñồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty và Giám ñốc/Tổng giám 

ñốc (ñối với công ty trách nhiệm hữu hạn), Chủ tịch Hội ñồng quản trị và Giám 

ñốc/Tổng giám ñốc (ñối với công ty cổ phần), tất cả các thành viên hợp danh (ñối với 

công ty hợp danh) và chủ sở hữu doanh nghiệp tư nhân (ñối với doanh nghiệp tư 

nhân) phải chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của số vốn ñược xác 

nhận là vốn pháp ñịnh khi thành lập doanh nghiệp. Doanh nghiệp có nghĩa vụ bảo 

ñảm mức vốn ñiều lệ thực tế không thấp hơn mức vốn pháp ñịnh ñã ñược xác nhận 

trong cả quá trình hoạt ñộng kinh doanh của doanh nghiệp. 

3. ðối với doanh nghiệp ñăng ký kinh doanh hoặc ñăng ký bổ sung ngành, 

nghề phải có vốn pháp ñịnh thì việc ñăng ký kinh doanh hoặc ñăng ký bổ sung 

ngành, nghề kinh doanh phải có thêm xác nhận của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 

xác nhận vốn pháp ñịnh, trừ trường hợp vốn chủ sở hữu ñược ghi trong bảng tổng 

kết tài sản của doanh nghiệp tại thời ñiểm gần nhất lớn hơn hoặc bằng nước vốn 

pháp ñịnh theo quy ñịnh. 
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4. Người trực tiếp xác nhận vốn pháp ñịnh cùng liên ñới chịu trách nhiệm về 

tính chính xác, trung thực của số vốn tại thời ñiểm xác nhận. 

• Theo quy ñịnh Luật ðầu tư năm 2005: 

+ Lĩnh vực ñầu tư có ñiều kiện:  

1. Lĩnh vực ñầu tư có ñiều kiện bao gồm: 

a) Lĩnh vực tác ñộng ñến quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội; 

b) Lĩnh vực tài chính, ngân hàng; 

c) Lĩnh vực tác ñộng ñến sức khỏe cộng ñồng; 

d) Văn hóa, thông tin, báo chí, xuất bản; 

ñ) Dịch vụ giải trí; 

e) Kinh doanh bất ñộng sản; 

g) Khảo sát, tìm kiếm, thăm dò, khai thác tài nguyên thiên nhiên; môi trường 

sinh thái; 

h) Phát triển sự nghiệp giáo dục và ñào tạo; 

i) Một số lĩnh vực khác theo quy ñịnh của pháp luật. 

2. ðối với nhà ñầu tư nước ngoài, ngoài các lĩnh vực quy ñịnh trên, các lĩnh vực 

ñầu tư có ñiều kiện còn bao gồm các lĩnh vực ñầu tư theo lộ trình thực hiện cam kết 

quốc tế trong các ñiều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành 

viên. 

3. Doanh nghiệp có vốn ñầu tư nước ngoài ñã ñầu tư trong các lĩnh vực không 

thuộc lĩnh vực ñầu tư có ñiều kiện, nhưng trong quá trình hoạt ñộng, lĩnh vực ñã ñầu 

tư ñược bổ sung vào Danh mục lĩnh vực ñầu tư có ñiều kiện thì nhà ñầu tư vẫn ñược 

tiếp tục hoạt ñộng trong lĩnh vực ñó. 

4. Nhà ñầu tư nước ngoài ñược áp dụng ñiều kiện ñầu tư như nhà ñầu tư trong 

nước trong trường hợp các nhà ñầu tư Việt Nam sở hữu từ 51% vốn ðiều lệ của 

doanh nghiệp trở lên. 

5. Căn cứ vào yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội trong từng thời kỳ và phù hợp 

với các cam kết trong ñiều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là 

thành viên, Chính phủ quy ñịnh Danh mục lĩnh vực ñầu tư có ñiều kiện, các ñiều kiện 

liên quan ñến việc thành lập tổ chức kinh tế, hình thức ñầu tư, mở cửa thị trường 

trong một số lĩnh vực ñối với ñầu tư nước ngoài. 
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+ Lĩnh vực cấm ñầu tư: 

1. Các dự án gây phương hại ñến quốc phòng, an ninh quốc gia và lợi ích công 

cộng. 

2. Các dự án gây phương hại ñến di tích lịch sử, văn hóa, ñạo ñức, thuần phong 

mỹ tục Việt Nam. 

3. Các dự án gây tổn hại ñến sức khỏe nhân dân, làm hủy hoại tài nguyên, phá 

hủy môi trường. 

4. Các dự án xử lý phế thải ñộc hại ñưa từ bên ngoài vào Việt Nam; sản xuất các 

loại hóa chất ñộc hại hoặc sử dụng tác nhân ñộc hại bị cấm theo ñiều ước quốc tế. 

• Theo quy ñịnh Nghị ñịnh số 108/2006/Nð-CP của Chính phủ ngày 22 tháng 9 

năm 2006 quy ñịnh chi tiết và hướng dẫn thi hành một số ñiều của Luật ðầu tư:  

+ Dự án do Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương ñầu tư: 

1. Các dự án ñầu tư không phân biệt nguồn vốn, quy mô ñầu tư trong những lĩnh 

vực sau:  

a) Xây dựng và kinh doanh cảng hàng không; vận tải hàng không;  

b) Xây dựng và kinh doanh cảng biển quốc gia;  

c) Thăm dò, khai thác, chế biến dầu khí; thăm dò, khai thác khoáng sản; 

d) Phát thanh, truyền hình;  

ñ) Kinh doanh casino;  

e) Sản xuất thuốc lá ñiếu; 

g) Thành lập cơ sở ñào tạo ñại học; 

h) Thành lập khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và khu kinh tế. 

2. Dự án ñầu tư không thuộc quy ñịnh tại khoản 1 trên, không phân biệt nguồn 

vốn và có quy mô vốn ñầu tư từ 1.500 tỷ ñồng Việt Nam trở lên trong những lĩnh vực 

sau: 

a) Kinh doanh ñiện; chế biến khoáng sản; luyện kim;  

b) Xây dựng kết cấu hạ tầng ñường sắt, ñường bộ, ñường thủy nội ñịa;  

c) Sản xuất, kinh doanh rượu, bia; 

3. Dự án có vốn ñầu tư nước ngoài trong các lĩnh vực sau:  

a) Kinh doanh vận tải biển; 
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b) Thiết lập mạng và cung cấp dịch vụ bưu chính, chuyển phát, viễn thông và 

Internet; thiết lập mạng truyền dẫn phát sóng; 

c) In ấn, phát hành báo chí; xuất bản; 

d) Thành lập cơ sở nghiên cứu khoa học ñộc lập. 

4. ðối với dự án ñầu tư quy ñịnh tại các khoản 1, 2 và 3 trên nằm trong quy 

hoạch ñã ñược Thủ tướng Chính phủ phê duyệt hoặc ủy quyền phê duyệt và ñáp ứng 

các ñiều kiện theo quy ñịnh của pháp luật và ñiều ước quốc tế mà Việt Nam là thành 

viên thì cơ quan cấp Giấy chứng nhận ñầu tư thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận 

ñầu tư mà không phải trình Thủ tướng Chính phủ quyết ñịnh chủ trương ñầu tư. 

5. Trường hợp dự án ñầu tư quy ñịnh tại các khoản 1, 2 và 3 trên không nằm 

trong quy hoạch ñã ñược Thủ tướng Chính phủ phê duyệt hoặc ủy quyền phê duyệt 

hoặc dự án không ñáp ứng các ñiều kiện mở cửa thị trường quy ñịnh tại ñiều ước 

quốc tế mà Việt Nam là thành viên, thì cơ quan cấp Giấy chứng nhận ñầu tư chủ trì, 

lấy ý kiến Bộ quản lý ngành, Bộ Kế hoạch và ðầu tư và các cơ quan liên quan ñể 

trình Thủ tướng Chính phủ quyết ñịnh việc ñiều chỉnh bổ sung quy hoạch hoặc quyết 

ñịnh mở cửa thị trường ñầu tư. 

6. Trường hợp dự án ñầu tư quy ñịnh tại các khoản 1, 2 và 3 trên thuộc lĩnh vực 

chưa có quy hoạch, thì cơ quan cấp Giấy chứng nhận ñầu tư lấy ý kiến Bộ quản lý 

ngành, Bộ Kế hoạch và ðầu tư và các cơ quan khác có liên quan, trình Thủ tướng 

Chính phủ quyết ñịnh chủ trương ñầu tư. 

+ Dự án do Ban Quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu 

kinh tế cấp Giấy chứng nhận ñầu tư: 

Ban Quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế (sau 

ñây gọi là Ban Quản lý) thực hiện việc ñăng ký ñầu tư, cấp Giấy chứng nhận ñầu tư ñối 

với dự án ñầu tư vào khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế, 

bao gồm cả các dự án ñầu tư ñã ñược Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương ñầu 

tư quy ñịnh tại ðiều 37 Nghị ñịnh số 108/2006/Nð-CP của Chính phủ ngày 22 tháng 9 

năm 2006 quy ñịnh chi tiết và hướng dẫn thi hành một số ñiều của Luật ðầu tư. 

+ Và các ñiều kiện theo quy ñịnh. 

* ðiều kiện về thành viên: 

• Theo quy ñịnh Luật Doanh nghiệp năm 2005: 

Quyền thành lập, góp vốn, mua cổ phần và quản lý doanh nghiệp:  
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1. Tổ chức, cá nhân Việt Nam, tổ chức, cá nhân nước ngoài có quyền thành lập 

và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam theo quy ñịnh của Luật này, trừ trường hợp 

quy ñịnh tại khoản 2 ðiều 13 Luật Doanh nghiệp năm 2005.  

2. Tổ chức, cá nhân sau ñây không ñược quyền thành lập và quản lý doanh 

nghiệp tại Việt Nam: 

a) Cơ quan nhà nước, ñơn vị lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam sử dụng tài 

sản nhà nước ñể thành lập doanh nghiệp kinh doanh thu lợi riêng cho cơ quan, ñơn vị 

mình;   

b) Cán bộ, công chức theo quy ñịnh của pháp luật về cán bộ, công chức; 

c) Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng trong 

các cơ quan, ñơn vị thuộc Quân ñội nhân dân Việt Nam; sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên 

nghiệp trong các cơ quan, ñơn vị thuộc Công an nhân dân Việt Nam; 

d) Cán bộ lãnh ñạo, quản lý nghiệp vụ trong các doanh nghiệp 100% vốn sở hữu 

nhà nước, trừ những người ñược cử làm ñại diện theo ủy quyền ñể quản lý phần vốn 

góp của Nhà nước tại doanh nghiệp khác; 

ñ) Người chưa thành niên; người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc bị mất 

năng lực hành vi dân sự; 

e) Người ñang chấp hành hình phạt tù hoặc ñang bị Tòa án cấm hành nghề kinh 

doanh; 

g) Các trường hợp khác theo quy ñịnh của pháp luật về phá sản.   

3. Tổ chức, cá nhân có quyền mua cổ phần của công ty cổ phần, góp vốn vào 

công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh theo quy ñịnh của Luật này, trừ 

trường hợp quy ñịnh tại khoản 4 ðiều 13 Luật Doanh nghiệp năm 2005.  

4. Tổ chức, cá nhân sau ñây không ñược mua cổ phần của công ty cổ phần, góp 

vốn vào công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh theo quy ñịnh của Luật 

Doanh nghiệp năm 2005:  

a) Cơ quan nhà nước, ñơn vị lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam sử dụng tài 

sản nhà nước góp vốn vào doanh nghiệp ñể thu lợi riêng cho cơ quan, ñơn vị mình; 

b) Các ñối tượng không ñược góp vốn vào doanh nghiệp theo quy ñịnh của pháp 

luật về cán bộ, công chức.  

• Theo quy ñịnh Nghị ñịnh số 88/2006/Nð-CP ngày 29 tháng 8 năm 2006 của 

Chính phủ về ñăng ký kinh doanh: 
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Các giấy tờ chứng thực cá nhân trong hồ sơ ñăng ký kinh doanh: 

1. Giấy chứng minh nhân dân còn hiệu lực hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực ñối với 

công dân Việt Nam ở trong nước. 

2. Một trong số các giấy tờ còn hiệu lực ñối với người Việt Nam ñịnh cư ở nước 

ngoài sau ñây: 

a) Hộ chiếu Việt Nam;  

b) Hộ chiếu nước ngoài (hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu nước ngoài) và 

một trong các giấy tờ còn hiệu lực sau: 

� Giấy chứng nhận có quốc tịch Việt Nam; 

� Giấy xác nhận mất quốc tịch Việt Nam; 

� Giấy xác nhận ñăng ký công dân; 

� Giấy xác nhận gốc Việt Nam; 

� Giấy xác nhận có gốc Việt Nam; 

� Giấy xác nhận có quan hệ huyết thống Việt Nam;  

� Các giấy tờ khác theo quy ñịnh của pháp luật. 

3. Thẻ thường trú do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp và Hộ chiếu còn 

hiệu lực ñối với người nước ngoài thường trú tại Việt Nam. 

4. Hộ chiếu còn hiệu lực ñối với người nước ngoài không thường trú tại Việt 

Nam. 

• Theo quy ñịnh Nghị ñịnh số 139/2007/Nð-CP ngày 05 tháng 9 năm 2007 

hướng dẫn chi tiết thi hành một số ñiều của Luật Doanh nghiệp: 

+ Quyền góp vốn, mua cổ phần: 

1. Tất cả các tổ chức là pháp nhân, gồm cả doanh nghiệp có vốn ñầu tư nước 

ngoài, không phân biệt nơi ñăng ký trụ sở chính và mọi cá nhân, không phân biệt 

quốc tịch và nơi cư trú, nếu không thuộc ñối tượng quy ñịnh tại khoản 4 ðiều 13 của 

Luật Doanh nghiệp, ñều có quyền góp vốn, mua cổ phần với mức không hạn chế tại 

doanh nghiệp theo quy ñịnh tương ứng của Luật Doanh nghiệp, trừ các trường hợp 

dưới ñây: 

a) Tỷ lệ sở hữu của nhà ñầu tư nước ngoài tại các công ty niêm yết thực hiện 

theo quy ñịnh của pháp luật về chứng khoán; 



Số 183 + 184 - 01 - 10 - 2009 CÔNG BÁO 115

 

b) Tỷ lệ sở hữu của nhà ñầu tư nước ngoài trong các trường hợp ñặc thù áp dụng 

quy ñịnh của các luật nói tại khoản 3 ðiều 3 Nghị ñịnh này và các quy ñịnh pháp luật 

chuyên ngành khác có liên quan; 

c) Tỷ lệ sở hữu của nhà ñầu tư nước ngoài trong các doanh nghiệp 100% vốn 

nhà nước cổ phần hóa hoặc chuyển ñổi sở hữu theo hình thức khác thực hiện theo 

pháp luật về cổ phần hóa và chuyển ñổi doanh nghiệp 100% vốn nhà nước; 

d) Tỷ lệ sở hữu của nhà ñầu tư nước ngoài tại các doanh nghiệp kinh doanh dịch 

vụ áp dụng theo Biểu cam kết cụ thể về thương mại dịch vụ (Phụ lục Nghị ñịnh thư 

gia nhập WTO của Việt Nam). 

2. Nhà ñầu tư nước ngoài thực hiện góp vốn vào công ty trách nhiệm hữu hạn 

hoặc nhận chuyển nhượng phần vốn góp của thành viên hoặc của chủ sở hữu công ty 

theo quy ñịnh về góp vốn hoặc chuyển nhượng phần vốn góp; và ñăng ký thay ñổi 

thành viên theo quy ñịnh tương ứng của Luật Doanh nghiệp và Nghị ñịnh số 

88/2006/Nð-CP. 

Việc ñăng ký thay ñổi thành viên ñối với công ty ñã ñược cấp Giấy chứng nhận 

ñầu tư thực hiện tại cơ quan nhà nước quản lý ñầu tư có thẩm quyền. 

Việc ñăng ký thay ñổi thành viên trong trường hợp khác thực hiện tại cơ quan 

ñăng ký kinh doanh có thẩm quyền. 

3. Nhà ñầu tư nước ngoài mua cổ phần mới phát hành, nhận chuyển nhượng cổ 

phần theo quy ñịnh về mua cổ phần, chuyển nhượng cổ phần và thực hiện ñăng ký cổ 

ñông, hoặc ñăng ký thay ñổi cổ ñông trong sổ ñăng ký cổ ñông theo quy ñịnh tương 

ứng của Luật Doanh nghiệp. 

Trường hợp nhận vốn góp cổ phần của cổ ñông sáng lập quy ñịnh tại khoản 3 

ðiều 84 hoặc nhận chuyển nhượng cổ phần của cổ ñông sáng lập quy ñịnh tại khoản 

5 ðiều 84 của Luật Doanh nghiệp, thì còn phải ñăng ký thay ñổi cổ ñông sáng lập 

theo quy ñịnh của Nghị ñịnh số 88/2006/Nð-CP tại cơ quan ñăng ký kinh doanh hoặc 

cơ quan nhà nước quản lý ñầu tư có thẩm quyền. 

+ Cấm cơ quan nhà nước, ñơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân sử dụng 

vốn, tài sản của Nhà nước ñể góp vốn, mua cổ phần và thành lập doanh nghiệp ñể thu 

lợi riêng: 

1. Nghiêm cấm cơ quan nhà nước, ñơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân sử 

dụng tài sản của Nhà nước và công quỹ ñể thành lập doanh nghiệp, góp vốn và mua 

cổ phần của doanh nghiệp ñể thu lợi riêng cho cơ quan, ñơn vị mình. 
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2. Tài sản của Nhà nước và công quỹ quy ñịnh tại ðiều này bao gồm:  

a) Tài sản ñược mua sắm bằng vốn ngân sách nhà nước và vốn có nguồn gốc 

ngân sách nhà nước; 

b) Kinh phí ñược cấp từ ngân sách nhà nước; 

c) ðất ñược giao sử dụng ñể thực hiện chức năng và nhiệm vụ theo quy ñịnh của 

pháp luật; 

d) Tài sản và thu nhập khác ñược tạo ra từ việc sử dụng các tài sản và kinh phí 

nói trên. 

3. Thu lợi riêng cho cơ quan, ñơn vị mình là việc sử dụng thu nhập dưới mọi 

hình thức có ñược từ hoạt ñộng kinh doanh, từ góp vốn, mua cổ phần vào ít nhất một 

trong các mục ñích sau ñây: 

a) Chia dưới mọi hình thức cho một số hoặc tất cả cán bộ, nhân viên của cơ 

quan, ñơn vị; 

b) Bổ sung vào ngân sách hoạt ñộng của cơ quan, ñơn vị trái với quy ñịnh của 

pháp luật về ngân sách nhà nước; 

c) Lập quỹ hoặc bổ sung vào quỹ phục vụ lợi ích riêng của cơ quan, ñơn vị. 

+ Hướng dẫn bổ sung về một số quyền và nghĩa vụ của thành viên công ty trách 

nhiệm hữu hạn: 

1. Trường hợp cá nhân là thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn bị tạm giữ, 

tạm giam, bị kết án tù hoặc bị Tòa án tước quyền hành nghề vì phạm các tội buôn lậu, 

làm hàng giả, kinh doanh trái phép, trốn thuế, lừa dối khách hàng và các tội khác theo 

quy ñịnh của pháp luật, thì thành viên ñó ủy quyền cho người khác tham gia Hội 

ñồng thành viên quản lý công ty. 

2. ðối với công ty trách nhiệm hữu hạn có hai thành viên, nếu có thành viên là 

cá nhân làm người ñại diện theo pháp luật của công ty bị tạm giữ, tạm giam, trốn khỏi 

nơi cư trú, bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc bị Tòa án tước quyền 

hành nghề vì phạm các tội buôn lậu, làm hàng giả, kinh doanh trái phép, trốn thuế, 

lừa dối khách hàng và các tội khác theo quy ñịnh của pháp luật thì thành viên còn lại 

ñương nhiên làm người ñại diện theo pháp luật của công ty cho ñến khi có quyết ñịnh 

mới của Hội ñồng thành viên. 

3. Trường hợp công ty không mua lại phần vốn góp, không thanh toán ñược 

phần vốn góp ñược mua lại hoặc không thỏa thuận ñược về giá mua lại phần vốn góp 
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như quy ñịnh tại ðiều 43 của Luật Doanh nghiệp thì thành viên yêu cầu công ty mua 

lại có quyền chuyển nhượng phần vốn góp của mình cho người khác. Trong trường 

hợp này, việc chuyển nhượng không bắt buộc phải thực hiện theo quy ñịnh tại ðiều 

44 của Luật Doanh nghiệp. 

4. Thành viên chưa góp hoặc ñã góp vốn nhưng chưa góp ñủ và ñúng hạn số vốn 

như ñã cam kết thì phải trả lãi cao nhất của các ngân hàng thương mại cho ñến khi 

nộp ñủ số vốn ñã cam kết góp, trừ trường hợp ðiều lệ công ty có quy ñịnh khác hoặc 

các thành viên có thỏa thuận khác. 

+ Hướng dẫn bổ sung về Giám ñốc (Tổng giám ñốc) và thành viên Hội ñồng 

quản trị:  

1. Giám ñốc (Tổng giám ñốc) công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai 

thành viên trở lên phải có các tiêu chuẩn và ñiều kiện sau ñây: 

a) Có ñủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc ñối tượng bị cấm thành lập và 

quản lý doanh nghiệp quy ñịnh tại khoản 2 ðiều 13 của Luật Doanh nghiệp; 

b) Cổ ñông là cá nhân sở hữu ít nhất 5% số cổ phần phổ thông (ñối với công ty 

cổ phần), thành viên là cá nhân sở hữu ít nhất 10% vốn ñiều lệ (ñối với công ty 

trách nhiệm hữu hạn) hoặc người khác thì phải có trình ñộ chuyên môn hoặc kinh 

nghiệm thực tế trong quản trị kinh doanh hoặc trong ngành, nghề kinh doanh chính 

của công ty. 

Trường hợp ðiều lệ công ty quy ñịnh tiêu chuẩn và ñiều kiện khác với tiêu 

chuẩn và ñiều kiện quy ñịnh tại ñiểm này, thì áp dụng tiêu chuẩn và ñiều kiện do 

ðiều lệ công ty quy ñịnh; 

c) ðối với công ty con của công ty có phần vốn góp, cổ phần của Nhà nước 

chiếm hơn 50% vốn ñiều lệ, thì ngoài các tiêu chuẩn và ñiều kiện quy ñịnh tại các 

ñiểm a và b khoản này, Giám ñốc (Tổng giám ñốc) của công ty con không ñược là vợ 

hoặc chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi hoặc anh, chị, em ruột của 

người quản lý công ty mẹ và người dại diện phần vốn nhà nước tại công ty con ñó. 

2. Giám ñốc (Tổng giám ñốc) công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là tổ 

chức phải có các tiêu chuẩn và ñiều kiện sau ñây: 

a) Có ñủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc ñối tượng bị cấm thành lập và 

quản lý doanh nghiệp quy ñịnh tại khoản 2 ðiều 13 của Luật Doanh nghiệp; 

b) Có trình ñộ chuyên môn, kinh nghiệm thực tế tương ứng trong quản trị kinh 
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doanh hoặc trong các ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của công ty, trừ trường hợp 

ðiều lệ công ty có quy ñịnh khác; 

c) Trường hợp chủ sở hữu công ty là cơ quan nhà nước hoặc doanh nghiệp có hơn 

50% sở hữu nhà nước thì ngoài các tiêu chuẩn và ñiều kiện quy ñịnh tại các ñiểm a và 

b khoản này, Giám ñốc (Tổng giám ñốc) không ñược là vợ hoặc chồng, cha, cha nuôi, 

mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi hoặc anh, chị, em ruột của người ñứng ñầu, cấp phó của 

người ñứng ñầu cơ quan nhà nước và người ñại diện phần vốn nhà nước tại công ty ñó. 

3. Thành viên Hội ñồng quản trị công ty cổ phần phải có các tiêu chuẩn và ñiều 

kiện sau ñây: 

a) Có ñủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc ñối tượng bị cấm thành lập và 

quản lý doanh nghiệp quy ñịnh tại khoản 2 ðiều 13 của Luật Doanh nghiệp;  

b) Cổ ñông là cá nhân sở hữu ít nhất 5% tổng số cổ phần phổ thông; hoặc cổ 

ñông sở hữu ít hơn 5% tổng số cổ phần, người không phải là cổ ñông thì phải có trình 

ñộ chuyên môn hoặc kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành, nghề 

kinh doanh chính của công ty. 

Trường hợp ðiều lệ công ty quy ñịnh tiêu chuẩn và ñiều kiện khác với tiêu 

chuẩn và ñiều kiện quy ñịnh tại ñiểm này, thì áp dụng tiêu chuẩn và ñiều kiện do 

ðiều lệ công ty quy ñịnh; 

4. Nếu ðiều lệ công ty không quy ñịnh khác thì Chủ tịch Hội ñồng thành viên, 

Chủ tịch công ty, Chủ tịch Hội ñồng quản trị và Giám ñốc/Tổng giám ñốc của công 

ty ñó có thể kiêm Chủ tịch Hội ñồng thành viên, Chủ tịch công ty, Chủ tịch Hội ñồng 

quản trị hoặc Giám ñốc/Tổng giám ñốc (trừ Giám ñốc/Tổng giám ñốc công ty cổ 

phần) của công ty khác. 

5. Trường hợp cá nhân người nước ngoài ñược giao làm người ñại diện theo 

pháp luật của doanh nghiệp, thì người ñó phải ở Việt Nam trong suốt thời hạn của 

nhiệm kỳ và phải ñăng ký tạm trú theo quy ñịnh của pháp luật. Trường hợp xuất cảnh 

khỏi Việt Nam trong thời hạn quá 30 ngày liên tục thì phải:  

a) Ủy quyền bằng văn bản cho người khác theo quy ñịnh tại ðiều lệ công ty ñể 

người ñó thực hiện các quyền và nhiệm vụ của người ñại diện theo pháp luật của 

doanh nghiệp; 

b) Gửi Văn bản ủy quyền ñó ñến Sở Kế hoạch và ðầu tư hoặc Ban Quản lý khu 

công nghiệp, Ban Quản lý khu kinh tế nơi doanh nghiệp ñăng ký trụ sở chính ñể biết 

ít nhất 2 ngày trước khi xuất cảnh. 
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* Yêu cầu về nội dung Bản giải trình việc ñáp ứng các ñiều kiện kinh 

doanh: 

1. Quốc tịch pháp nhân: khi giải trình phải căn cứ vào quốc tịch nơi tổ chức 

nước ngoài ñặt trụ sở (trong trường hợp nhà ñầu tư là tổ chức), quốc tịch của cá nhân 

nhà ñầu tư (trong trường hợp nhà ñầu tư là cá nhân) ñể xem xét sự phù hợp với cam 

kết mở cửa thị trường của quốc gia và vùng lãnh thổ mà Việt Nam có cam kết mở cửa 

thị trường; 

2. Hình thức ñầu tư: khi giải trình phải căn cứ vào hình thức ñầu tư và lộ trình 

thực hiện hoạt ñộng mua bán hàng hóa và các hoạt ñộng liên quan trực tiếp ñến mua 

bán hàng hóa (nêu tại Phụ lục số 01/2007/Qð-BTM) ñể xem xét sự phù hợp với cam 

kết mở cửa thị trường của Việt Nam về lĩnh vực ñầu tư và hình thức thực hiện; 

3. Hàng hóa, dịch vụ kinh doanh: khi giải trình phải căn cứ vào Danh mục hàng 

hóa và lộ trình thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối (nêu tại 

Phụ lục số 02, 03, 04 Quyết ñịnh số 10/2007/Qð-BTM) ñể xem xét sự phù hợp với 

cam kết mở cửa thị trường của Việt Nam về hàng hóa và dịch vụ kinh doanh. 

4. Phạm vi hoạt ñộng: khi giải trình phải căn cứ vào các hoạt ñộng nêu tại Phụ 

lục số 01 Quyết ñịnh số 10/2007/Qð-BTM và cam kết của Việt Nam gia nhập tổ 

chức thương mại thế giới trong lĩnh vực dịch vụ ñể nêu rõ hình thức hoạt ñộng là bán 

buôn, bán lẻ, lập cơ sở bán lẻ, quảng cáo thương mại… và các hoạt ñộng khác. Trong 

ñó cần làm rõ: 

a) Phương thức thực hiện xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa ñể thực hiện quyền 

xuất khẩu, nhập khẩu, phân phối (nêu rõ các thủ tục phải thực hiện từ khi hàng về 

cảng ñến khi hoàn thành thủ tục hải quan lô hàng xuất khẩu, nhập khẩu); 

b) Chu trình kinh doanh, xuất khẩu, nhập khẩu, phân phối (nêu rõ quá trình lưu 

chuyển hàng hóa từ khi hoàn thành thủ tục hải quan ñến khi giao hàng cho khách 

hàng; trường hợp phân phối hàng hóa mua trong nước thì làm rõ quá trình lưu chuyển 

hàng hóa từ khi nhận hàng của người bán ñến khi giao hàng cho người mua); 

c) Thị trường mục tiêu, ñối tượng khách hàng; 

d) Các phương án về kho lưu giữ, bảo quản hàng hóa (trường hợp liên quan ñến 

vệ sinh môi trường, an toàn cháy nổ thì nêu rõ các biện pháp khắc phục…); 

ñ) Các vấn ñề liên quan ñến quản lý chuyên ngành (giải trình ñáp ứng ñiều kiện 

quản lý chuyên ngành); 

e) Các vấn ñề khác nếu cần; 
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- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

* Luật ðầu tư năm 2005. 

* Luật Thương mại năm 2005. 

* Luật Doanh nghiệp năm 2005. 

* Luật Kinh doanh bất ñộng sản năm 2006. 

* Nghị quyết của Quốc hội số 71/2006NQ-QH ngày 29 tháng 11 năm 2006 phê 

chuẩn Nghị ñịnh thư gia nhập Hiệp ñịnh thành lập Tổ chức Thương mại Thế giới 

(WTO) của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

 * Nghị ñịnh số 88/2006/Nð-CP ngày 29 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về 

ñăng ký kinh doanh. 

 * Nghị ñịnh số 108/2006/Nð-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy 

ñịnh chi tiết và hướng dẫn thi hành một số ñiều của Luật ðầu tư. 

 * Nghị ñịnh số 139/2007/Nð-CP ngày 05 tháng 9 năm 2007 của Chính phủ 

hướng dẫn chi tiết thi hành một số ñiều của Luật Doanh nghiệp. 

 * Nghị ñịnh số 29/2008/Nð-CP ngày 14 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy 

ñịnh về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế. 

 * Nghị ñịnh 59/2006/Nð-CP ngày 12 tháng 6 năm 2006 của Chính phủ quy 

ñịnh chi tiết Luật Thương mại về hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh, hạn chế kinh 

doanh và kinh doanh có ñiều kiện. 

 * Nghị ñịnh số 23/2007/Nð-CP ngày 12 tháng 02 năm 2007 của Chính phủ 

hướng dẫn thi hành quy ñịnh chi tiết Luật Thương mại về hoạt ñộng mua bán hàng 

hóa và các hoạt ñộng liên quan trực tiếp ñến mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có 

vốn ñầu tư nước ngoài tại Việt Nam. 

* Nghị ñịnh số 140/2007/Nð-CP ngày 05 tháng 9 năm 2007 của Chính phủ quy 

ñịnh chi tiết Luật Thương mại về ñiều kiện kinh doanh dịch vụ lô-gi-stíc và giới 

hạn trách nhiệm ñối với thương nhân kinh doanh dịch vụ lô-gi-stíc.  

* Nghị ñịnh số 153/2007/Nð-CP ngày 15 tháng 10 năm 2007 Quy ñịnh chi tiết 

và hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bất ñộng sản. 

* Quyết ñịnh số 731/TTg ngày 03 tháng 10 năm 1996 của Thủ tướng Chính phủ 

thành lập Ban Quản lý các Khu Chế xuất và Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh. 

 * Quyết ñịnh số 188/2004/Qð-TTg ngày 01 tháng 11 năm 2004 của Thủ tướng 
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Chính phủ phê duyệt quy hoạch phát triển công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh ñến 

năm 2010 có tính ñến 2020.  

* Quyết ñịnh số 10/2007/Qð-TTg ngày 23 tháng 01 năm 2007 của Thủ tướng 

Chính phủ ban hành hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam. 

* Quyết ñịnh số 1088/2006/Qð-BKH của Bộ Kế hoạch và ðầu tư ngày 19 tháng 

10 năm 2006 về việc ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục ñầu tư tại Việt Nam. 

* Quyết ñịnh số 337/Qð-BKH ngày 10 tháng 4 năm 2007 của Bộ Kế hoạch và 

ðầu tư về việc ban hành Quy ñịnh nội dung Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam. 

* Quyết ñịnh số 10/2007/Qð-BTM ngày 21 tháng 5 năm 2007 của Bộ Thương 

mại về Công bố Lộ trình thực hiện hoạt ñộng mua bán hàng hóa và các hoạt ñộng liên 

quan trực tiếp ñến mua bán hàng hóa. 

* Thông tư số 09/2007/TT-BTM ngày 17 tháng 7 năm 2007 của Bộ Thương mại 

hướng dẫn thi hành quy ñịnh chi tiết Luật Thương mại về hoạt ñộng mua bán hàng 

hóa và các hoạt ñộng liên quan trực tiếp ñến mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có 

vốn ñầu tư nước ngoài tại Việt Nam. 

* Thông tư số 05/2008/TT-BCT ngày 14 tháng 4 năm 2008 của Bộ Công 

Thương về sửa ñổi, bổ sung Thông tư số 09/2007/TT-BTM ngày 17 tháng 7 năm 

2007 của Bộ Thương mại hướng dẫn thi hành Nghị ñịnh số 23/2007/Nð-CP ngày 12 

tháng 02 năm 2007 quy ñịnh chi tiết Luật Thương mại về hoạt ñộng mua bán hàng 

hóavà các hoạt ñộng liên quan trực tiếp ñến mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có 

vốn ñầu tư nước ngoài tại Việt Nam. 

* Thông tư số 03/2006/TT-BKH ngày 19 tháng 10 năm 2006 của Bộ Kế hoạch 

và ðầu tư hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục ñăng ký kinh doanh 

theo quy ñịnh tại Nghị ñịnh số 88/2006/Nð-CP ngày 29 tháng 8 năm 2006 của Chính 

phủ về ñăng ký kinh doanh. 

* Quyết ñịnh số 2425/Qð-UBND ngày 01 tháng 6 năm 2007 của Ủy ban nhân 

dân thành phố Hồ Chí Minh về phê duyệt ñề án chuyển dịch cơ cấu kinh tế công 

nghiệp - phát triển công nghiệp hiệu quả cao trên ñịa bàn thành phố giai ñoạn 2006 - 

2010, có hiệu lực kể từ ngày ký. 

* Quyết ñịnh số 30/2009/Qð-UBND ngày 13 tháng 4 năm 2009 của Ủy ban 

nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quy chế tổ chức và hoạt ñộng của Ban 

Quản lý các Khu Chế xuất và Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh. Quyết ñịnh có 

hiệu lực từ ngày 23 tháng 4 năm 2009. 
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* Công văn số 4422/BCT-KH ngày 18 tháng 5 năm 2009 của Bộ Công Thương 

V/v hướng dẫn Ban Quản lý thực hiện Nghị ñịnh 29/2008/Nð-CP. 
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* Mẫu Bản ñăng ký/ñề nghị cấp Giấy chứng nhận ñầu tư (ñối với trường hợp 
gắn với thành lập doanh nghiệp) 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

  

BẢN ðĂNG KÝ/ðỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ðẦU TƯ  

 

[01] Kính gửi:  

[02] Nhà ñầu tư: 

ðăng ký thành lập tổ chức kinh tế ñể thực hiện dự án ñầu tư với nội dung sau: 

            I. Nội dung ñăng ký thành lập doanh nghiệp: 

[03] 1. Tên doanh nghiệp: 

[04] 2. ðịa chỉ trụ sở chính: 

[05] Chi nhánh/Văn phòng ñại diện (nếu có) 

[06] 3. Loại hình doanh nghiệp ñăng ký thành lập: 

[07] 4. Người ñại diện theo pháp luật của doanh nghiệp: 

[08] 5. Ngành, nghề kinh doanh: 

[09] 6. Vốn của doanh nghiệp: 

[10] 7. Vốn pháp ñịnh: 

            II. Nội dung dự án ñầu tư: 

[11] 1. Tên dự án ñầu tư:    

[12] 2. ðịa ñiểm thực hiện dự án:                ; Diện tích ñất dự kiến sử dụng: 

[13] 3. Mục tiêu và quy mô của dự án: 

[14] 4. Vốn ñầu tư thực hiện dự án:  

[15] Trong ñó: Vốn góp ñể thực hiện dự án 

[16] 5. Thời hạn hoạt ñộng:  

[17] 6. Tiến ñộ thực hiện dự án: 

[18] 7. Kiến nghị ñược hưởng ưu ñãi ñầu tư:  

 



124 CÔNG BÁO Số 183 + 184 - 01 - 10 - 2009

 

 III. Nhà ñầu tư cam kết:  

1. Về tính chính xác của nội dung hồ sơ ñầu tư; 

2. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy ñịnh của pháp luật Việt Nam và các quy ñịnh của Giấy 
chứng nhận ñầu tư 

       ….. ..., ngày …... tháng ...... năm …....  

[19]                                                                   NHÀ ðẦU TƯ 

[20] Hồ sơ kèm theo: 
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* Mẫu Danh sách thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn có hai thành viên trở lên  

DANH SÁCH THÀNH VIÊN ðỐI VỚI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN  
CÓ TỪ HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN 

 

Vốn góp 

Số TT 

Tên 

thành viên 

sáng lập 

ðịa chỉ 
Quyết ñịnh thành 

lập Tổng giá trị 

vốn góp 

Phương 
thức 

góp vốn 

Thời ñiểm 

góp vốn 

Chữ ký 

của thành 
viên 

Ghi chú 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

         

 

 ......, ngày ........ tháng ........ năm ......... 

ðại diện theo pháp luật của doanh nghiệp 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

Ghi chú:  

Cột (2)  Thành viên là cá nhân: Họ và tên/ngày sinh/Giới tính/Quốc tịch 

Cột (3)  ðịa chỉ:  Thành viên là cá nhân: Nơi ñăng ký hộ khẩu thường trú 

   ðối với thành viên là tổ chức: ñịa chỉ trụ sở chính  

Cột (4)  ðối với thành viên sáng lập là cá nhân: Số, ngày, nơi cấp Chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc giấy tờ chứng thực cá nhân  

ðối với thành viên sáng lập là pháp nhân: Quyết ñịnh thành lập, Giấy chứng nhận ñăng ký kinh doanh hoặc tài liệu tương ñương  
khác  

Cột (6) Phương thức góp vốn: liệt kê tên loại tài sản góp vốn; số lượng từng loại tài sản góp vốn; giá trị còn lại của từng loại tài sản góp 
vốn; thời ñiểm góp vốn của từng loại tài sản. 
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* Mẫu Danh sách cổ ñông sáng lập công ty cổ phần  

DANH SÁCH CỔ ðÔNG SÁNG LẬP ðỐI VỚI CÔNG TY CỔ PHẦN 
 

Vốn góp 

Loại cổ phần Tổng số 
cổ phần Phổ thông ..... 

 
Số 
TT 

Tên 
Cổ ñông 
sáng lập 

ðịa chỉ 
Quyết ñịnh 
thành lập 

Số lượng Giá trị 
Số 

lượng 
Giá trị 

Số 
lượng 

Giá trị 

Thời 
ñiểm góp 

vốn 

Chữ ký 
của cổ ñông 

sáng lập 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 

 

 
           

 

 ......, ngày ........ tháng ........ năm ......... 

ðại diện theo pháp luật của doanh nghiệp  

(Ký và ghi rõ họ tên) 

Ghi chú: 

Cột (2)  Cổ ñông sáng lập là cá nhân : Họ và tên/ngày sinh/Giới tính/Quốc tịch 

Cột (3)  ðịa chỉ :  Cổ ñông sáng lập là cá nhân : Nơi ñăng ký hộ khẩu thường trú 

   Cổ ñông sáng lập là pháp nhân: ñịa chỉ trụ sở chính  

Cột (4)  ðối với cổ ñông sáng lập là cá nhân: Số, ngày, nơi cấp Chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc giấy tờ chứng thực cá nhân  

         ðối với cổ ñông sáng lập là pháp nhân: Quyết ñịnh thành lập, Giấy chứng nhận ñăng ký kinh doanh hoặc tài liệu tương ñương khác  



S
ố
 1

8
3
 +

 1
8
4
 - 0

1
 - 1

0
 - 2

0
0
9

C
Ô

N
G

 B
Á

O
1
2
7

* Mẫu Danh sách thành viên sáng lập công ty hợp danh  

DANH SÁCH THÀNH VIÊN SÁNG LẬP ðỐI VỚI CÔNG TY HỢP DANH 

Vốn góp 
Số 
TT 

Tên 
thành viên 

ðịa chỉ 
Quyết ñịnh 
thành lập 

Nghề nghiệp, 
trình ñộ chuyên 
môn của thành 
viên hợp danh 

Tổng giá 
trị vốn góp 

Phần vốn 
góp 

Thời ñiểm 
góp vốn 

Chữ ký của 
thành viên 

Ghi chú 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

          

          

 

 ......, ngày ........ tháng ........ năm ......... 

ðại diện theo pháp luật của doanh nghiệp 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

Ghi chú:  

Cột (2)  Thành viên là cá nhân: Họ và tên/ngày sinh/Giới tính/Quốc tịch 

Cột (3)  ðịa chỉ:  Thành viên là cá nhân: Nơi ñăng ký hộ khẩu thường trú 

   ðối với thành viên là tổ chức: ñịa chỉ trụ sở chính  

Cột (4)  ðối với thành viên sáng lập là cá nhân: Số, ngày, nơi cấp Chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc giấy tờ chứng thực cá nhân  

ðối với thành viên sáng lập là pháp nhân: Quyết ñịnh thành lập, Giấy chứng nhận ñăng ký kinh doanh hoặc tài liệu tương ñương  
khác  

Cột (6) Phương thức góp vốn: liệt kê tên loại tài sản góp vốn; số lượng từng loại tài sản góp vốn; giá trị còn lại của từng loại tài sản góp 
vốn; thời ñiểm góp vốn của từng loại tài sản. 
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* Mẫu Giấy ñề nghị ñăng ký kinh doanh doanh nghiệp tư nhân 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

  

GIẤY ðỀ NGHỊ ðĂNG KÝ KINH DOANH 

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN 

 

 

Kính gửi: Phòng ðăng ký kinh doanh.........................................................  

 

Tôi là: (ghi rõ họ tên bằng chữ in hoa) ..........................……….............. Nam/Nữ ................ 

Sinh ngày: ……./......./.........Dân tộc: .......…..........Quốc tịch: ................................................ 

Chứng minh nhân dân số: ......................................................................................................... 

Ngày cấp: ...../....../.......Cơ quan cấp: ...................................................................................... 

Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND): ...................................................... 

Số giấy chứng thực cá nhân: .................................................................................................... 

Ngày cấp: ...../....../....... Cơ quan cấp: ..................................................................................... 

Nơi ñăng ký hộ khẩu thường trú: ............................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 

Chỗ ở hiện tại: ......................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................. 

ðiện thoại: ................................................... Fax: ................................................................... 

Email: ......................................................... Website: ............................................................. 

 

ðăng ký kinh doanh doanh nghiệp tư nhân  

do tôi làm chủ với nội dung sau: 

 

1. Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng Việt: (ghi bằng chữ in hoa) ........................................... 

.................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 

Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có): ......................................................... 

.................................................................................................................................................. 
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Tên doanh nghiệp viết tắt (nếu có): ......................................................................................... 

.................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 

 

2. ðịa chỉ trụ sở chính: ............................................................................................................ 

.................................................................................................................................................. 

ðiện thoại: ........................................ Fax: .............................................................................. 

Email: .............................................. Website: ........................................................................ 

3. Ngành, nghề kinh doanh:  

 

STT Tên ngành Mã ngành (theo phân ngành 
kinh tế quốc dân) 

   

   

 

4. Vốn ñầu tư ban ñầu: ............................................................................................................. 

Tổng số: ................................................................................................................................... 

Trong ñó: 

- Tiền Việt Nam: ...................................................................................................................... 

- Ngoại tệ tự do chuyển ñổi: .................................................................................................... 

- Vàng: ..................................................................................................................................... 

- Tài sản khác (ghi rõ loại tài sản, số lượng và giá trị còn lại của mỗi loại tài sản, có thể lập 
thành danh mục riêng kèm theo Giấy ñề nghị ñăng ký kinh doanh):  

.................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 

5. Vốn pháp ñịnh (ñối với ngành, nghề kinh doanh phải có vốn pháp ñịnh): .......................... 

6. Tên, ñịa chỉ chi nhánh: 

.................................................................................................................................................. 

7. Tên, ñịa chỉ văn phòng ñại diện:  

.................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 

8. Tên, ñịa chỉ ñịa ñiểm kinh doanh:  

.................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 
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Tôi cam kết: 

- Bản thân không thuộc diện quy ñịnh tại khoản 2 ðiều 13 của Luật Doanh nghiệp; 

- Không ñồng thời là thành viên hợp danh của công ty hợp danh, không ñồng thời là 
chủ doanh nghiệp tư nhân khác, không ñồng thời là chủ hộ kinh doanh khác; 

- Trụ sở doanh nghiệp thuộc quyền sở hữu/quyền sử dụng hợp pháp của tôi; 

- Chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực 
của nội dung ñăng ký kinh doanh. 

 

......, ngày ....... tháng ........ năm....... 

CHỦ DOANH NGHIỆP 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

 
Kèm theo Giấy ñề 

nghị ñăng ký kinh doanh 

- ................... 

- ................... 

- ................... 
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* Mẫu Giấy ñề nghị ñăng ký kinh doanh công ty TNHH hai thành viên trở lên 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

  

GIẤY ðỀ NGHỊ ðĂNG KÝ KINH DOANH  

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN 

 

 

Kính gửi: Phòng ðăng ký kinh doanh.........................................................  

 

Tôi là: (ghi rõ họ tên bằng chữ in hoa) ................................................... Nam/Nữ ................. 

Chức danh: ............................................................................................................................... 

Sinh ngày: ……./......./.........Dân tộc: .......…..........Quốc tịch: ................................................ 

Chứng minh nhân dân số: ......................................................................................................... 

Ngày cấp: ......./......../....... Cơ quan cấp: ................................................................................. 

Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND): ...................................................... 

Số giấy chứng thực cá nhân: .................................................................................................... 

Ngày cấp: ......./......../....... Cơ quan cấp: ................................................................................. 

Nơi ñăng ký hộ khẩu thường trú: ............................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 

Chỗ ở hiện tại: ......................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................. 

ðiện thoại: ......................................... Fax: ............................................................................. 

Email: .............................................. Website: ........................................................................ 

ðại diện theo pháp luật của công ty 

 

ðăng ký kinh doanh công ty TNHH với nội dung sau: 

 

1. Tên công ty viết bằng tiếng Việt: (ghi bằng chữ in hoa) ..................................................... 

.................................................................................................................................................. 

Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có): .................................................................... 

.................................................................................................................................................. 

Tên công ty viết tắt (nếu có): ................................................................................................... 
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2. ðịa chỉ trụ sở chính: ............................................................................................................ 

ðiện thoại: ........................................ Fax: .............................................................................. 

Email: .............................................. Website: ........................................................................ 

3. Ngành, nghề kinh doanh:  

STT Tên ngành Mã ngành (theo phân ngành 
kinh tế quốc dân) 

   

   

4. Vốn ñiều lệ: ......................................................................................................................... 

- Tổng số: ................................................................................................................................. 

- Phần vốn góp của mỗi thành viên ñược liệt kê tại Danh sách thành viên. 

5. Vốn pháp ñịnh (ñối với ngành, nghề kinh doanh phải có vốn pháp ñịnh):.......................... 

6. Tên, ñịa chỉ chi nhánh: 

.................................................................................................................................................. 

7. Tên, ñịa chỉ văn phòng ñại diện:  

.................................................................................................................................................. 

8. Tên, ñịa chỉ ñịa ñiểm kinh doanh:  

.................................................................................................................................................. 

Tôi và các thành viên cam kết: 

- Không thuộc diện quy ñịnh tại khoản 2 ðiều 13 của Luật Doanh nghiệp; 

- Trụ sở chính thuộc quyền sở hữu/quyền sử dụng hợp pháp của công ty; 

- Chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực 
của nội dung hồ sơ ñăng ký kinh doanh. 

......, ngày ....... tháng ........ năm....... 

ðẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY 

(Ký và ghi rõ họ tên) 
Kèm theo Giấy ñề 

nghị ñăng ký kinh doanh: 

- ................ 

- ................ 

- ................ 
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* Mẫu Giấy ñề nghị ñăng ký kinh doanh công ty cổ phần 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

  

GIẤY ðỀ NGHỊ ðĂNG KÝ KINH DOANH 

CÔNG TY CỔ PHẦN 

 

Kính gửi: Phòng ðăng ký kinh doanh.........................................................  

 

Tôi là: (ghi rõ họ tên bằng chữ in hoa) ................................................... Nam/Nữ ................. 

Chức danh: ............................................................................................................................... 

Sinh ngày: ……./......./.........Dân tộc: .......…..........Quốc tịch: ................................................ 

Chứng minh nhân dân số: ......................................................................................................... 

Ngày cấp: ......./......../....... Cơ quan cấp: ................................................................................. 

Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND): ...................................................... 

Số giấy chứng thực cá nhân: .................................................................................................... 

Ngày cấp: ......./......../....... Cơ quan cấp: ................................................................................. 

Nơi ñăng ký hộ khẩu thường trú: ............................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 

Chỗ ở hiện tại: ......................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................. 

ðiện thoại: ................................................. Fax: ..................................................................... 

Email: ....................................................... Website: ............................................................... 

ðại diện theo pháp luật của công ty 

 

ðăng ký kinh doanh công ty cổ phần với nội dung sau: 

 

1. Tên công ty viết bằng tiếng Việt: (ghi bằng chữ in hoa) .................................................... 

.................................................................................................................................................. 

Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có): ................................................................... 

.................................................................................................................................................. 

Tên công ty viết tắt (nếu có): ................................................................................................... 
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2. ðịa chỉ trụ sở chính: ............................................................................................................ 

ðiện thoại: ......................................... Fax: ............................................................................. 

Email: ............................................... Website: ....................................................................... 

3. Ngành, nghề kinh doanh:  

STT Tên ngành Mã ngành (theo phân ngành 
kinh tế quốc dân) 

   

   
 

4. Vốn ñiều lệ: ......................................................................................................................... 

- Tổng số cổ phần: ................................................................................................................... 

- Mệnh giá cổ phần: ................................................................................................................. 

5. Số cổ phần, loại cổ phần cổ ñông sáng lập ñăng ký mua: ................................................... 

.................................................................................................................................................. 

6. Số cổ phần, loại cổ phần dự kiến chào bán: ........................................................................ 

.................................................................................................................................................. 

7. Vốn pháp ñịnh (ñối với ngành, nghề kinh doanh phải có vốn pháp ñịnh):.......................... 

8. Tên, ñịa chỉ chi nhánh: ......................................................................................................... 

.................................................................................................................................................. 

9. Tên, ñịa chỉ văn phòng ñại diện: ......................................................................................... 

.................................................................................................................................................. 

10. Tên, ñịa chỉ ñịa ñiểm kinh doanh: ..................................................................................... 

.................................................................................................................................................. 

Tôi và các cổ ñông sáng lập cam kết: 

- Không thuộc diện quy ñịnh tại khoản 2 ðiều 13 của Luật Doanh nghiệp 

- Trụ sở chính thuộc quyền sở hữu/quyền sử dụng hợp pháp của công ty; 

- Chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của nội 
dung hồ sơ ñăng ký kinh doanh. 

......, ngày ....... tháng ........ năm....... 

ðẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY 

 (Ký và ghi rõ họ tên) 

Kèm theo Giấy ñề nghị ñăng ký kinh doanh: 
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* Mẫu Giấy ñề nghị ñăng ký kinh doanh công ty TNHH một thành viên 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

  

GIẤY ðỀ NGHỊ ðĂNG KÝ KINH DOANH 

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN 

 

Kính gửi: Phòng ðăng ký kinh doanh.........................................................  

 

Tôi là: (ghi rõ họ tên bằng chữ in hoa) ................................................... Nam/Nữ ................. 

Chức danh: ............................................................................................................................... 

Sinh ngày: ……./......./.........Dân tộc: .......…..........Quốc tịch: ................................................ 

Chứng minh nhân dân số: ......................................................................................................... 

Ngày cấp: ......./......../....... Cơ quan cấp: ................................................................................. 

Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND): ...................................................... 

Số giấy chứng thực cá nhân: .................................................................................................... 

Ngày cấp: ......./......../....... Cơ quan cấp: ................................................................................. 

Nơi ñăng ký hộ khẩu thường trú: ............................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 

Chỗ ở hiện tại: ......................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................. 

ðiện thoại: ................................................. Fax: ..................................................................... 

Email: ....................................................... Website: ............................................................... 

ðại diện theo pháp luật của công ty 

 

ðăng ký kinh doanh công ty TNHH một thành viên với nội dung sau: 

 

1. Tên công ty viết bằng tiếng Việt: (ghi bằng chữ in hoa) .................................................... 

Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có): ................................................................... 

Tên công ty viết tắt (nếu có): ................................................................................................... 

 

2. Tên chủ sở hữu: (ghi bằng chữ in hoa) ............................................................................... 

.................................................................................................................................................. 
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ðối với chủ sở hữu là cá nhân: 

Sinh ngày: ……./......./.........Dân tộc: .......…..........Quốc tịch: ................................................ 

Chứng minh nhân dân số: ......................................................................................................... 

Ngày cấp: ......../......./.......... Cơ quan cấp: .............................................................................. 

Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND): ...................................................... 

Số giấy chứng thực cá nhân: .................................................................................................... 

Ngày cấp: ......./......../....... Cơ quan cấp: ................................................................................. 

Nơi ñăng ký hộ khẩu thường trú: ............................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 

Chỗ ở hiện tại: ......................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................. 

ðiện thoại: ........................................... Fax: ........................................................................... 

Email: ................................................. Website: ..................................................................... 

ðối với chủ sở hữu là tổ chức: 

Giấy chứng nhận ñăng ký kinh doanh/Quyết ñịnh thành lập số: ............................................ 

Do: .................................................................................... Cấp ngày: ........./......../ ................. 

ðịa chỉ trụ sở chính: ................................................................................................................ 

ðiện thoại: ........................................... Fax: ........................................................................... 

Email: ................................................. Website: ..................................................................... 

Mô hình tổ chức công ty (Hội ñồng thành viên, Chủ tịch công ty): ........................................ 

.................................................................................................................................................. 

3. ðịa chỉ trụ sở chính: ............................................................................................................ 

.................................................................................................................................................. 

ðiện thoại: ........................................... Fax: ........................................................................... 

Email: ................................................. Website: ..................................................................... 

4. Ngành, nghề kinh doanh:  

 

STT Tên ngành Mã ngành (theo phân ngành 
kinh tế quốc dân) 

   

   

 

5. Vốn ñiều lệ: .......................................................................................................................... 

6. Vốn pháp ñịnh (ñối với ngành, nghề kinh doanh phải có vốn pháp ñịnh):.......................... 



Số 183 + 184 - 01 - 10 - 2009 CÔNG BÁO 137

7. Tên, ñịa chỉ chi nhánh: 

.................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 

8. Tên, ñịa chỉ văn phòng ñại diện:  

.................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 

9. Tên, ñịa chỉ ñịa ñiểm kinh doanh:  

.................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 

Tôi cam kết: 

- Không thuộc diện quy ñịnh tại khoản 2 ðiều 13 của Luật Doanh nghiệp 

- Trụ sở chính thuộc quyền sở hữu/quyền sử dụng hợp pháp của công ty; 

- Chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của 
nội dung hồ sơ ñăng ký kinh doanh. 

 
 

Kèm theo Giấy ñề nghị 
ñăng ký kinh doanh: 
- ................ 

- ................ 
- ................ 

......, ngày ....... tháng ........ năm....... 

ðẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY 
(Ký và ghi rõ họ tên) 
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* Mẫu Giấy ñề nghị ñăng ký kinh doanh công ty hợp danh 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

  

GIẤY ðỀ NGHỊ ðĂNG KÝ KINH DOANH 

CÔNG TY HỢP DANH 

 

Kính gửi: Phòng ðăng ký kinh doanh.........................................................  

 

Tôi là: (ghi rõ họ tên bằng chữ in hoa) ................................................... Nam/Nữ ................. 

Chức danh: ............................................................................................................................... 

Sinh ngày: ……./......./.........Dân tộc: .......…..........Quốc tịch: ................................................ 

Chứng minh nhân dân số: ......................................................................................................... 

Ngày cấp: ......./......../....... Cơ quan cấp: ................................................................................. 

Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND): ...................................................... 

Số giấy chứng thực cá nhân: .................................................................................................... 

Ngày cấp: ......./......../....... Cơ quan cấp: ................................................................................. 

Nơi ñăng ký hộ khẩu thường trú: ............................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 

Chỗ ở hiện tại: ......................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................. 

ðiện thoại: ................................................. Fax: ..................................................................... 

Email: ....................................................... Website: ............................................................... 

Là Chủ tịch Hội ñồng Thành viên công ty. 

 

ðăng ký kinh doanh công ty hợp danh với nội dung sau: 

 

1. Tên công ty viết bằng tiếng Việt: (ghi bằng chữ in hoa) .................................................... 

.................................................................................................................................................. 

Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có): ................................................................... 

Tên công ty viết tắt (nếu có): ................................................................................................... 

2. ðịa chỉ trụ sở chính: ............................................................................................................ 

ðiện thoại: ........................................ Fax: .............................................................................. 

Email: .............................................. Website: ........................................................................ 
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3. Ngành, nghề kinh doanh:  

STT Tên ngành Mã ngành (theo phân ngành 
kinh tế quốc dân) 

   

   

4. Vốn ñiều lệ: ......................................................................................................................... 

- Tổng số : ....................................................................................................................... 

- Phần vốn góp của mỗi thành viên ñược liệt kê tại Danh sách thành viên. 

5. Vốn pháp ñịnh (ñối với ngành, nghề kinh doanh phải có vốn pháp ñịnh):.......................... 

6. Tên, ñịa chỉ chi nhánh: ......................................................................................................... 

.................................................................................................................................................. 

7. Tên, ñịa chỉ văn phòng ñại diện: .......................................................................................... 

.................................................................................................................................................. 

8. Tên, ñịa chỉ ñịa ñiểm kinh doanh: ........................................................................................ 

Tôi và các thành viên cam kết: 

- Không thuộc diện quy ñịnh tại khoản 2 ðiều 13 của Luật Doanh nghiệp; không ñồng 
thời là thành viên hợp danh của công ty hợp danh khác, không là chủ doanh nghiệp tư nhân, 
không là chủ hộ kinh doanh (trừ trường hợp ñược sự nhất trí của các thành viên hợp danh 
còn lại). 

- Trụ sở chính thuộc quyền sở hữu/quyền sử dụng hợp pháp của công ty; 

- Chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực 
của nội dung hồ sơ ñăng ký kinh doanh. 

 
CÁC THÀNH VIÊN HỢP DANH  

(Ký và ghi rõ họ tên từng thành viên) 

......, ngày ....... tháng ........ năm.......              
CHỦ TỊCH HỘI ðỒNG THÀNH VIÊN CỦA 

CÔNG TY 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

 

Kèm theo Giấy ñề nghị ñăng ký kinh 
doanh: 

- ................ 

- ............... 
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* Mẫu Danh sách thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên  

DANH SÁCH THÀNH VIÊN CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CÓ HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN 

 

Vốn góp 

T 

T 

Tên 
thành 
viên 

Ngày, 
tháng, 
năm 

sinh ñối 
với 

thành 
viên là 
cá nhân 

Giới 
tính 

Quốc 
tịch 

Dân 
tộc 

Chỗ ở  

hiện tại 
ñối với 
thành 
viên là 
cá nhân 

Nơi ñăng ký 
hộ khẩu 

thường trú 
ñối với cá 
nhân hoặc 

ñịa chỉ trụ sở 
chính ñối với 

tổ chức 

Số, ngày, Cơ quan 
cấp CMND hoặc hộ 

chiếu ñối với cá 
nhân, hoặc Giấy 

chứng nhận ðKKD 
ñối với doanh nghiệp 

hoặc quyết ñịnh 
thành lập ñối với tổ 

chức khác 

Phần 
vốn 
góp 

Sở hữu 
vốn (%) 

Loại tài sản, 
số lượng, 
giá trị tài 

sản góp vốn 

Thời ñiểm 
góp vốn 

Chữ 
ký của 
thành 
viên 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

 

 

 

 

 

             

 

 ......, ngày ........ tháng ........ năm ......... 

ðại diện theo pháp luật của công ty 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

Ghi chú:  

Cột 10 ghi tổng giá trị vốn góp của từng thành viên. 
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* Mẫu Danh sách cổ ñông sáng lập công ty cổ phần  

DANH SÁCH CỔ ðÔNG SÁNG LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN 

 

Vốn góp 

Loại cổ phần Tổng số 

cổ phần 

 

 Phổ thông ........... .......... 
 

 

T 

T 

 

Tên 
cổ 

ñông 
sáng 
lập 

Ngày 

tháng 

năm 

sinh ñối 
với cổ 
ñông 

sáng lập 
là cá 
nhân 

 

 

Giới 
tính 

 

 

Quốc 
tịch 

 

 

Dân 
tộc 

Chỗ ở 
hiện  tại 
ñối với 
cổ ñông 
sáng lập 

là cá 
nhân 

Nơi ñăng 

ký hộ 
khẩu 

thường trú 
ñối với cá 
nhân hoặc 
ñịa chỉ trụ 
sở chính 
ñối với tổ 

chức 

Số, ngày, nơi 

cấp CMND hoặc 
hộ chiếu ñối với 

cá nhân, hoặc 
Giấy chứng nhận 
ðKKD ñối với 
doanh nghiệp 

hoặc quyết ñịnh 
thành lập ñối với 

tổ chức khác 

Số 
lượng 

Giá 
trị 

Sở 
hữu 
vốn 

Số 
lượng 

Giá 
trị 

Số 
lượng 

Giá 
trị 

Số 
lượng 

Giá  

trị 

 

 

Thời 

 ñiểm 
góp 
vốn 

 

Chữ 

ký 

của cổ 
ñông 
sáng 
lập 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

 

 

 

 

                   

 

 ......, ngày ........ tháng ........ năm ......... 

ðại diện theo pháp luật của công ty  

(Ký và ghi rõ họ tên) 

Ghi chú: 

Cột 11 ghi tổng giá trị vốn góp cổ phần của từng cổ ñông sáng lập. 

Tài sản hình thành tổng giá trị góp vốn cổ phần của từng cổ ñông sáng lập cần ñược liệt kê cụ thể: tên loại tài sản góp vốn cổ phần; số lượng 
từng loại tài sản góp vốn cổ phần; giá trị còn lại của từng loại tài sản góp vốn cổ phần; thời ñiểm góp vốn cổ phần của từng loại tài sản 



1
4
2

C
Ô

N
G

 B
Á

O
S

ố
 1

8
3
 +

 1
8
4
 - 0

1
 - 1

0
 - 2

0
0
9

* Mẫu Danh sách thành viên công ty hợp danh  

DANH SÁCH THÀNH VIÊN CÔNG TY HỢP DANH 

 
Vốn góp 

T 

T 

Tên 
thành 
viên 

Ngày, 
tháng, 

năm sinh 
ñối với 
thành 

viên là cá 
nhân 

Giới 
tính 

Quốc 
tịch 

Dân 
tộc 

Chỗ ở  

hiện tại 
ñối với 
thành 
viên là 
cá nhân 

Nơi ñăng ký 
hộ khẩu 

thường trú ñối 
với cá nhân 
hoặc ñịa chỉ 
trụ sở chính 
ñối với tổ 

chức 

Số, ngày, nơi cấp 
CMND hoặc hộ 
chiếu ñối với cá 

nhân, hoặc Giấy CN 
ðKKD ñối với 

doanh nghiệp hoặc 
quyết ñịnh thành lập 
ñối với tổ chức khác 

Nghề 
nghiệp, trình 
ñộ chuyên 
môn của 

thành viên 
hợp danh 

Tổng 
giá 
trị 

vốn 
góp 

Sở 
hữu 
vốn 

Phần 
vốn 
góp 

Thời 
ñiểm 
góp 
vốn 

Chữ 
ký 
của 

thành 
viên  

Ghi 
chú 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

 

 

 

A. Thành 
viên hợp 

danh 
              

 

B. Thành 
viên góp 
vốn (nếu 

có) 

              

 

 ......, ngày ........ tháng ........ năm ......... 

ðại diện theo pháp luật của công ty 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

Ghi chú:  

Cột 11 ghi tổng giá trị vốn góp của từng thành viên. 

Tài sản hình thành tổng giá trị vốn góp của từng thành viên cần ñược liệt kê cụ thể: tên loại tài sản góp vốn; số lượng từng loại tài sản góp 
vốn; giá trị còn lại của từng loại tài sản góp vốn; thời ñiểm góp vốn của từng loại tài sản. 
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* Mẫu Danh sách người ñại diện theo ủy quyền của công ty TNHH một thành viên (ñối với chủ sở hữu là tổ chức)  

DANH SÁCH NGƯỜI ðẠI DIỆN THEO ỦY QUYỀN CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN (ñối với chủ sở hữu là tổ chức) 

 

Vốn góp 

TT 

Tên 
người ñại 
diện theo 
ủy quyền 

Ngày, 
tháng, 

năm sinh 

Giới 
tính 

Quốc 
tịch 

Dân 
tộc 

Chỗ ở 

hiện tại 

Nơi ñăng ký hộ 
khẩu thường 

trú 

Số, ngày, cơ 
quan cấp CMND 
hoặc chứng thực 

cá nhân khác 

Tổng giá trị 
vốn ñược 
ñại diện 

Thời ñiểm 
ñại diện 
phần vốn 

Chữ ký 
Ghi 
chú 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

 

 

 

 

 

            

 

 ......, ngày ........ tháng ........ năm ......... 

ðại diện theo pháp luật của công ty 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

 

Ghi chú: Tài sản hình thành tổng giá trị vốn góp ñược quyền ñại diện của từng cá nhân cần ñược liệt kê cụ thể: tên loại tài sản góp vốn; số 
lượng từng loại tài sản góp vốn; giá trị còn lại của từng loại tài sản góp vốn; thời ñiểm góp vốn của từng loại tài sản 

 
 

 

 

 

(Xem tiếp Công báo số 185 +186) 
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 UBND thành phố Hồ Chí Minh xuất bản  

 ðiện thoại: 38.233.686 
Fax: (84.8) 38.233.694 
Email: ttcb@tphcm.gov.vn  

Website: www.congbao.hochiminhcity.gov.vn 

 

 In tại Xí nghiệp Bản ñồ ðà Lạt - Bộ Quốc phòng  

 


